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Tuần thứ 6                                                                 CHỦ ĐỀ LỚN: BẢN THÂN
Thời gian thực hiện: số tuần: 3
                                                                                     Tên chủ đề nhánh 2: Cơ thể
Thời gian thực hiện: số tuần:1
                                                                                                         TỔ CHỨC CÁC
	           Đón trẻ, trò chuyện; thể dục sáng
	        NỘI DUNG
	CHUẨN BỊ

	
	* Đón trẻ:
- Đón trẻ vào lớp, trao đổi với phụ huynh tình hình của trẻ. Kiểm tra tủ tư trang quần áo của trẻ.
- Hướng dẫn trẻ tập cất tư trang vào nơi quy định.
- Xem tranh ảnh, băng hình.  Xem tranh, trò chuyện với trẻ về các bức ảnh mà trẻ mang đến. Trò chuyện về các kiểu tóc. 
- Hướng trẻ vào góc chơi.
	
- Lớp học sạch sẽ thoáng mát, nước giặt khăn phơi lên giá.
- Đồ dùng đồ chơi ở các góc chủ đề.


	
	* Thể dục sáng: - Tập theo nhạc bài hát "Nào chúng ta cùng tập thể dục"
+ Động tác 1: Hô hấp:Thổi nơ bay
+ Động tác 2:Tay2: 2 tay đưa sang ngang, đưa lên cao
+ Động tác 3: Bụng 2: Đứng nghiêng người sang bên
+ Động tác 4:Chân 3: Từng chân đá lên trước, ra sau, sang ngang
- Cô nhận xét tuyên dương trẻ cho trẻ xếp hàng về lớp.
* Điểm danh
	- Sân tập sạch sẽ an toàn; Các động tác thể dục, xắc xô, nhạc bài hát.
- Sổ theo dõi đến nhóm lớp.

	                                    Hoạt động góc
	* Góc phân vai :
- Chơi đóng vai mẹ con Gia đình; 
- Phòng khám bệnh; cửa hàng ăn uống;
- Cửa hàng trang phục của bé
* Góc xây dựng:
-  Xếp nhà của bé, công viên, xếp hình bé tập thể dục.
* Góc học tập:
- Xem sách tranh về các bộ phận trên cơ thể
- Làm sách truyện mỗi ngày một việc
* Góc nghệ thuật:
- Vẽ, in hình bàn tay, bàn chân, thực hành sách chủ đề
- Hát vận động các bài hát về chủ đề cơ thể tôi.
* Góc thiên nhiên: 
- Chăm sóc cây, lau lá tưới cây.

	- Các góc chơi sạch sẽ.
- Đồ dùng đồ chơi cho các góc theo chủ đề và theo nôi dung chơi của các góc.


TÔI
Từ ngày 07 tháng 10 đến ngày 25 tháng 10  năm 2024
tôi.
Từ ngày 14 đến ngày 16 tháng 10 năm 2024
HOẠT ĐỘNG
	HOẠT ĐỘNG HỖ TRỢ  CỦA GIÁO VIÊN

	- Cô đến sớm mở cửa thông thoáng lớp học, chuẩn bị nước uống cho trẻ; kiểm tra, vệ sinh tủ đựng đồ cá nhân của trẻ; Cô niềm nở đón trẻ, trao đổi ngắn với phụ huynh về tình hình sức khỏe của trẻ; Hướng dẫn trẻ cất đồ dùng cá nhân vào đúng nơi quy định; Cô cho trẻ xem tranh ảnh, băng hình, trò chuyện thảo luận về các bức ảnh mà trẻ mang đến. Trò chuyện về các kiểu tóc; Hướng trẻ vào các góc chơi theo ý thích; bao quát khi trẻ chơi; cùng đồng nghiệp giải quyết các tình huống có thể xảy ra trong hoạt động.

	- Cô hỗ trợ đồng nghiệp bật nhạc bài thể dục sáng.
- Bao quát trẻ trong quá trình trẻ tập bài thể dục sáng. 
- Đảm bảo an toàn cho trẻ và xử lí các tình huống có thể xảy ra trong hoạt động.
- Cùng đồng nghiệp bao quát trẻ trong hoạt động điểm danh, hỗ trợ xử lí các tình huống có thể xảy ra trong hoạt động.





	- Giáo viên hỗ trợ đồng nghiệp chuẩn bị các góc chơi. Bố trí các góc chơi khoa học, chuẩn bị các đồ dùng, đồ chơi cho các góc theo chủ đề và nội dung chơi.
-Trong quá trình tổ chức hoạt động giáo viên hỗ trợ đồng nghiệp bao quát trẻ trong khi trẻ chơi hoạt động ở các góc, kết hợp cùng xử lí các tình huống có thể xảy ra trong hoạt động.
- Giáo viên nhắc nhở trẻ cất đồ dùng đồ chơi đúng nơi quy định, nhắc trẻ đi rửa tay, đi vệ sinh.












                                                                                                         TỔ CHỨC CÁC
	
	NỘI DUNG
	CHUẨN BỊ

	                                                                                              Hoạt động ngoài trời
	* Hoạt động có chủ đích:
- Quan sát bạn trai, bạn gái.
- Vòng quay vị giác.
-  Quan sát bầu trời, thời tiết trong ngày.
- Sự đổi màu của nước.
 - Quan sát bạn đi dép.







* Trò chơi:
- Tìm bạn thân
- Đuổi bóng 
- Cua bò







* Chơi tự do:
- Chơi với đồ chơi ngoài trời.
- Vẽ phấn tự do trên sân trường.
- Chơi với cát và nước.











	- Sân trường an toàn, sạch sẽ; Đồ chơi an toàn, sạch sẽ; Phấn vẽ, cát nước.


HOẠT ĐỘNG
	HOẠT ĐỘNG HỖ TRỢ CỦA GIÁO VIÊN

	* Hoạt động có chủ đích:
- Giáo viên hỗ trợ đồng nghiệp quan sát bạn trai, bạn gái. bầu trời, thời tiết trong ngày. bạn đi dép. Vòng quay vị giác. Sự đổi màu của nước.
- Trong quá trình trẻ hoạt động giáo viên hỗ trợ đồng nghiệp bao quát trẻ xử lí tốt các tình huống có thể xảy ra trong các hoạt động.







* Trò chơi vận động:
- Giáo viên chuẩn bị địa điểm cho trẻ chơi trò chơi sạch sẽ, an toàn; chuẩn bị các đồ dùng cho trò chơi (nếu có).
- Giáo viên hỗ trợ đồng nghiệp bao quát trẻ, xử lí các tình huống có thể xảy ra trong quá trình tổ chức hoạt động.







* Chơi tự do: 
- Giáo viên chuẩn bị các địa điểm chơi sạch sẽ, đồ dùng an toàn; kiểm tra độ an toàn của các đồ dùng, đồ chơi ngoài trời. Hỗ trợ giáo viên bao quát trẻ.













                                                                                                        TỔ CHỨC CÁC
	
	     NỘI DUNG
	CHUẨN BỊ


	      Ăn ngủ, vệ sinh
	* Hoạt động ăn: 
- Trước khi ăn:
+ Kê bàn ghế cho trẻ; Chuẩn bị dụng cụ ăn uống; Chia thức ăn cho trẻ.
- Trong khi ăn:
+ Cho trẻ sử dụng các từ “Mời cô”; “Mời bạn”; Hướng dẫn trẻ tự xúc ăn; Động viên trẻ ăn hết suất.
- Sau khi ăn:
+ Hướng dẫn trẻ cất bát, thìa, ghế vào nơi qui định; Hướng dẫn hoặc nhắc trẻ lau miệng và lau tay. Tập cho trẻ tự bưng cốc uống nước.
+ Nhắc trẻ không đùa nhiều hoặc chạy nhảy sau khi ăn.
* Hoạt động ngủ:
- Trước khi ngủ:
+  Hướng dẫn trẻ cùng chuẩn bị chỗ ngủ;
+ Kiểm tra, điều chỉnh nhiệt độ, ánh sáng phòng ngủ phù hợp; Nhắc trẻ tự đi vệ sinh, cởi bớt quần áo, mũ khăn (nếu cần); tự đi đến chỗ ngủ; Mở nhạc nhẹ nhàng để ru trẻ ngủ.
-Trong khi ngủ:
+ Rèn cho trẻ nằm ngủ đúng tư thế, giữ yên tĩnh phòng ngủ.
+ Theo dõi, chăm sóc giấc ngủ cho trẻ; xử lí kịp thời các tình huống xẩy ra trong khi trẻ ngủ.
- Sau khi ngủ dậy:
+ Hướng dẫn trẻ lớn cùng cô dọn dẹp phòng ngủ; mở cửa để thông thoáng phòng. Làm vệ sinh nơi ngủ (chăn, đêm) nếu có trẻ đái dầm.
+ Lau mặt cho trẻ tỉnh ngủ và dỗ trẻ chơi.
+ Cho trẻ bé đi vệ sinh;  nhắc trẻ lớn tự đi vệ sinh.
* Vệ sinh: 
- Hướng dẫn trẻ  tập đi vệ sinh đúng nơi quy định;






	- Nước sạch, xà bông.
- Khăn mặt, khăn ăn, đĩa ăn, bát, thìa cốc, nước uống, kê bàn ghế.
- Đồ ăn đủ cho trẻ
- Nước uống, khăn mặt, khăn lau tay
- Gối, chăn, kê sạp ngủ đủ cho trẻ.
- Băng, đĩa có bài hát ru.






HOẠT ĐỘNG
	                                      HOẠT ĐỘNG HỖ TRỢ CỦA GIÁO VIÊN

	* Trước khi ăn:
- Giáo viên hỗ trợ đồng nghiệp chuẩn bị các đồ dùng, dụng cụ ăn uống đảm bảo vệ sinh. Hướng dẫn trẻ kê bàn ghế ăn, sắp khăn ăn.
- Giáo viên cho trẻ rửa tay, rửa mặt sạch sẽ trước khi ăn.
* Trong khi ăn
- Giáo viên hỗ trợ đồng nghiệp đi lấy đồ ăn cho trẻ; chia và  phát cơm cho trẻ theo khẩu phần. Bao quát trẻ trong khi trẻ ăn; nhắc nhở trẻ ăn uống vệ sinh, động viên ăn hết suất.
* Sau khi ăn:
- Giáo viên hướng dẫn trẻ cất bát, thìa, ghế bàn vào đúng nơi quy định; nhắc nhở trẻ uống nước, lau miệng.
- Giáo viên vệ sinh khu vực ăn, cất các đồ dùng ăn uống của trẻ xuống bếp.
* Trước khi ngủ: Giáo viên hướng dẫn trẻ vệ sinh phòng ngủ sạch sẽ, trải chiếu, xếp gối.
- Giáo viên kiểm tra, điều chỉnh nhiệt độ, ánh sáng phòng ngủ phù hợp;
- Nhắc trẻ đi vệ sinh và vào chỗ ngủ đảm bảo cho trẻ nằm với tư thế thoải mái.
* Trong khi ngủ: Giáo viên bật những bản nhạc không lời, những bài hát ru nhẹ nhàng, êm dịu cho trẻ dễ vào giấc.
- Giáo viên phối hợp với đồng nghiệp cùng lớp theo dõi, chăm sóc giấc ngủ cho trẻ, sửa những tư thế nằm không đúng; xử lí các tình huống xảy ra trong quá trình trẻ ngủ ( nếu có).
* Sau khi ngủ dậy: Giáo viên hướng dẫn trẻ cất gối, xếp chăn, chiếu.
- Giáo viên nhắc trẻ đi vệ sinh, rửa mặt cho tỉnh ngủ, chải lại tóc cho trẻ.
- Giáo viên hỗ trợ với đồng nghiệp cho trẻ  vạn động nhẹ sau khi ngủ dậy với nhạc bài hát “Đu quay”.
- Giáo viên cùng đồng nghiệp cho trẻ ăn quà chiều.
- Bao quát, xử lí các tình huống có thể xảy ra trong hoạt động.
* Vệ sinh: 
- Giáo viên hỗ trợ hướng dẫn trẻ  tập đi vệ sinh đúng nơi quy định;
- Giáo viên hỗ trợ hướng dẫn trẻ tập một số thao tác đơn giản trong rửa tay, lau mặt.











                                                                                                        TỔ CHỨC CÁC                                                                
	
	     NỘI DUNG
	CHUẨN BỊ


	Hoạt động chiều
	- Thực hiện cuốn bé làm quen với toán.
- Thực hiện cuốn bé làm quen chữ cái.
- Hoạt động: chăm sóc răng miệng, cho trẻ làm quen với mô hình hàm răng và cho trẻ tập đánh răng, ôn lại cách rửa tay, lau mặt, vệ sinh cá nhân trẻ.
- Hát, đọc thơ, đồng dao.. kể chuyện về chủ đề.
- Lao động cuối ngày (cuối tuần).







	- Bài hát, câu truyện, bộ hàm răng, bàn chải đánh răng, đồ chơi góc, BLQVT, bé làm quen chữ cái..


	
Trả trẻ
	- Nêu gương: 
+ Nghe tiêu chuẩn bé ngoan trong ngày, tuần.
+ Tập cắm cờ, tặng bé ngoan (cuối tuần).
- Vệ sinh: 
+ Chải tóc cho trẻ.
+ Rửa tay, rửa mặt cho trẻ bé; nhắc trẻ lớn lau mặt, rửa tay.
- Trả trẻ:
+ Trao đổi nhanh với phụ huynh những thông tin nổi bật trong ngày.
về tình hình sức khỏe của trẻ.
+ Khuyến khích trẻ ạ/ chào cô, chào các bạn
- Vệ sinh phòng nhóm lớp, kiểm tra điện nước.








	


HOẠT ĐỘNG
	                                      HOẠT ĐỘNG HỖ TRỢ CỦA GIÁO VIÊN

	- Hỗ trợ đồng nghiệp chuẩn bị đồ dùng, cho các nội dung hoạt động, bao quát trẻ trong khi thực hiện các hoạt động.
- Hỗ trợ đồng nghiệp hướng dẫn trẻ thực hiện các hoạt động và cho trẻ lao động cuối tuần.
- Hỗ trợ đồng nghiệp trong tổ chức hoạt động biểu diễn văn nghệ cuối chủ đề.

	- Giáo viên nhắc trẻ chỉnh trang lại quần áo, chải tóc, rửa tay, rửa mặt ( nếu bẩn)
- Hỗ trợ đồng nghiệp thực hiện  hoạt động nêu gương cuối ngày, cuối tuần.
- Hỗ trợ  đồng nghiệp trả trẻ, nhắc trẻ lấy đúng đồ dùng cá nhân; chào cô giáo, chào các bạn khi về; trao đổi ngắn với phụ huynh về tình hình của trẻ trong ngày.
- Giáo viên vệ sinh lớp học,  kiểm tra các thiết bị điện nước trước khi về.


















                                                         B. HỖ TRỢ TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG HỌC
	THỜI GIAN
	NỘI DUNG
	CHUẨN BỊ

	Thứ hai
Ngày 14 tháng 10 năm 2024
	Nhận biết tay phải tay trái của bản thân.

	- Ghế trẻ

	Thứ ba
Ngày 15 tháng 10 năm 2024
	VĐCB:Đi trong đường hẹp; TCVĐ: Thi xem đội nào nhanh.

	- Xắc xô, loa
- Địa điểm tổ chức hoạt động sạch sẽ, râm mát, an toàn, bóng
- Nhạc các bài hát trong chủ đề.

	Thứ tư
Ngày 16 tháng 10 năm 2024
	 Kể truyện: Tay phải, tay trái.
	- Giáo án, que chỉ, tranh ảnh phù hợp với ý tưởng.


	Thứ năm
Ngày 17 tháng 10 năm 2024
	Nhà tạo mẫu tóc tài năng. (ứng dụng steam- tiết 4)




	- Chuẩn bị vị trí ngồi phù hợp, màu, giấy, kéo, băng dính 2 mặt, trang vẽ khuôn mặt…

	Thứ sáu
Ngày 18 tháng 10 năm 2024
	Dạy vận động minh họa động tác: Cái mũi
Nghe nhạc: Tay thơm tay ngoan.
TCAN: Nhảy cùng với bóng.

	- Chuẩn bị đồ dùng phù hợp với ý tưởng và nội dụng của hoạt động sẽ diễn ra, nhạc bài hát.
- Kết nối các thiết bị kĩ thuật cần thiết.


CHƠI, TẬP CÓ CHỦ ĐỊNH
	                                  HOẠT ĐỘNG HỖ TRỢ CỦA GIÁO VIÊN

	- Hỗ trợ đồng nghiệp tổ chức hoạt động; Bao quát lớp, quản trẻ và xử lí kịp thời  các tình huống có thể xảy ra trong quá trình tổ chức hoạt động.
- Hỗ trợ đồng nghiệp hướng dẫn trẻ và cùng trẻ cất dọn đồ dùng đồ chơi sau khi kết thúc hoạt động.


	-  Hỗ trợ đồng nghiệp bao quát trẻ trong giờ học.
- Động viên khuyến khích trẻ, mở nhạc. Bao quát trẻ khi chơi trò chơi.


	- Cô ổn định tổ chức lớp.
- Bao quát trẻ trong giờ học, gợi ý cho trẻ trả lời câu hỏi của cô.
- Động viên khuyến khích trẻ, mở nhạc.
- Bao quát động viên trẻ.

	- Cô sắp xếp vị trí ngồi phù hợp.
- Nhắc trẻ lắng nghe cô giáo hướng dẫn tạo mẫu tóc tài năng.
- Gợi ý cho trẻ trả lời câu hỏi của cô giáo.
- Bao quát lớp, quản trẻ và xử lí kịp thời các tình huống có thể xảy ra trong quá trình tổ chức hoạt động.
- Hỗ trợ đồng nghiệp hướng dẫn trẻ và cùng trẻ cất dọn đồ dùng đồ chơi sau khi kết thúc hoạt động.


	- Chuẩn bị đồ dùng cho hoạt động: Kết nối màn hình ti vi, ghi nhạc.
- Hướng dẫn và cùng trẻ sắp xếp vị trí ngồi phù hợp.
- Hỗ trợ đồng nghiệp bao quát lớp, quản trẻ và xử lí kịp thời các tình huống có thể xảy ra trong quá trình tổ chức hoạt động.
- Hỗ trợ đồng nghiệp hướng dẫn trẻ và cùng trẻ cất dọn đồ dùng đồ chơi sau khi kết thúc hoạt động.
-  Nhắc trẻ đi vệ sinh, uống nước (nếu trẻ có nhu cầu) trước khi chuyển sang hoạt động tiếp theo.






Tuần thứ 8                                              CHỦ ĐỀ LỚN: MỜI BẠN ĐẾN THĂM
Thời gian thực hiện: số tuần: 3
                                                                   Tên chủ đề nhánh 1: Mời bạn đến thăm
Thời gian thực hiện: số tuần:1
                                                                                                         TỔ CHỨC CÁC
	           Đón trẻ, trò chuyện; thể dục sáng
	        NỘI DUNG
	CHUẨN BỊ

	
	* Đón trẻ:
- Đón trẻ vào lớp, trao đổi với phụ huynh tình hình của trẻ. Kiểm tra tủ tư trang quần áo của trẻ.
- Hướng dẫn trẻ tập cất tư trang vào nơi quy định.
- Xem tranh, trò chuyện với trẻ về gia đình trẻ.
- Hướng trẻ vào góc chơi.
	
- Lớp học sạch sẽ thoáng mát, nước giặt khăn phơi lên giá.
- Đồ dùng đồ chơi ở các góc chủ đề.


	
	+ Động tác 1: Hô hấp: Thổi bóng
+ Động tác 2: Tay 4: Hai tay đánh chéo nhau về phía trước và ra sau.
+ Động tác 3: Lưng bụng 4: Đứng cúi người về trước, ngả người ra sau.
+ Động tác 4: Chân 1: Đứng khuỵu gối 
- Cô nhận xét tuyên dương trẻ cho trẻ xếp hàng về lớp.
* Điểm danh


	- Sân tập sạch sẽ an toàn; Các động tác thể dục, xắc xô, nhạc bài hát.
- Sổ theo dõi đến nhóm lớp.

	                                    Hoạt động góc
	* Góc phân vai:
- Gia đình, Siêu thị gia đình, phòng khám.
* Góc xây dựng:
- Xếp hình ngôi nhà.
- Xếp đường về nhà.
- Xây dựng lắp ghép các kiểu nhà.
* Góc nghệ thuật:
-  Hát vận động các bài hát về chủ đề.
- Vẽ, tô màu tranh gia đình.
* Góc học tập:
-  Xem tranh ảnh, truyện…làm sách về chủ đề gia đình.
* Góc thiên nhiên:
- Chăm sóc cây, tưới nước cho cây, lau lá cây.
	- Các góc chơi sạch sẽ.
- Đồ dùng đồ chơi cho các góc theo chủ đề và theo nôi dung chơi của các góc.


GIA ĐÌNH TÔI
Từ ngày 28 tháng 10 đến ngày 15 tháng 11 năm 2024
 Gia đình tôi.
Từ ngày 28 đến ngày 01 tháng 11 năm 2024
HOẠT ĐỘNG
	HOẠT ĐỘNG HỖ TRỢ  CỦA GIÁO VIÊN

	- Cô đến sớm mở cửa thông thoáng lớp học, chuẩn bị nước uống cho trẻ; kiểm tra, vệ sinh tủ đựng đồ cá nhân của trẻ; Cô niềm nở đón trẻ, trao đổi ngắn với phụ huynh về tình hình sức khỏe của trẻ; Hướng dẫn trẻ cất đồ dùng cá nhân vào đúng nơi quy định; Cô cho trẻ xem tranh ảnh, băng hình, trò chuyện thảo luận về về gia đình trẻ.; Hướng trẻ vào các góc chơi theo ý thích; bao quát khi trẻ chơi; cùng đồng nghiệp giải quyết các tình huống có thể xảy ra trong hoạt động.

	- Cô hỗ trợ đồng nghiệp bật nhạc bài thể dục sáng.
- Bao quát trẻ trong quá trình trẻ tập bài thể dục sáng. 
- Đảm bảo an toàn cho trẻ và xử lí các tình huống có thể xảy ra trong hoạt động.
- Cùng đồng nghiệp bao quát trẻ trong hoạt động điểm danh, hỗ trợ xử lí các tình huống có thể xảy ra trong hoạt động.





	- Giáo viên hỗ trợ đồng nghiệp chuẩn bị các góc chơi. Bố trí các góc chơi khoa học, chuẩn bị các đồ dùng, đồ chơi cho các góc theo chủ đề và nội dung chơi.
-Trong quá trình tổ chức hoạt động giáo viên hỗ trợ đồng nghiệp bao quát trẻ trong khi trẻ chơi hoạt động ở các góc, kết hợp cùng xử lí các tình huống có thể xảy ra trong hoạt động.
- Giáo viên nhắc nhở trẻ cất đồ dùng đồ chơi đúng nơi quy định, nhắc trẻ đi rửa tay, đi vệ sinh.












                                                                                                         TỔ CHỨC CÁC
	
	NỘI DUNG
	CHUẨN BỊ

	                                                                                                                                                               Hoạt động ngoài trời
	* Hoạt động có chủ đích:
- Dạo chơi quan sát bầu trời, thời tiết trong ngày. 
- Sự nảy mầm của hạt;
- Quan sát khu nhà xung quanh trường.
- Nhặt lá cây trên sân trường.
- Quan sát vườn rau.










* Trò chơi:
- Tìm bạn thân.
- Chọn đúng kiểu nhà.
- Hái rau









* Chơi tự do:
- Vẽ phấn tự do trên sân trường.
- Chơi với cát và nước.
- Chơi với đồ chơi ngoài trời.






	- Sân trường an toàn, sạch sẽ; Đồ chơi an toàn, sạch sẽ; Phấn vẽ, cát nước.


HOẠT ĐỘNG
	HOẠT ĐỘNG HỖ TRỢ CỦA GIÁO VIÊN

	* Hoạt động có chủ đích:
- Giáo viên hỗ trợ đồng nghiệp dạo chơi quan sát bầu trời, thời tiết trong ngày; Quan sát khu nhà xung quanh trường; Quan sát vườn rau. Sự nảy mầm của hạt; Nhặt lá cây trên sân trường.
- Trong quá trình trẻ hoạt động giáo viên hỗ trợ đồng nghiệp bao quát trẻ xử lí tốt các tình huống có thể xảy ra trong các hoạt động.









* Trò chơi vận động:
- Giáo viên chuẩn bị địa điểm cho trẻ chơi trò chơi sạch sẽ, an toàn; chuẩn bị các đồ dùng cho trò chơi (nếu có).
- Giáo viên hỗ trợ đồng nghiệp bao quát trẻ, xử lí các tình huống có thể xảy ra trong quá trình tổ chức hoạt động.








* Chơi tự do: 
- Giáo viên chuẩn bị các địa điểm chơi sạch sẽ, đồ dùng an toàn; kiểm tra độ an toàn của các đồ dùng, đồ chơi ngoài trời. Hỗ trợ giáo viên bao quát trẻ.









                                                                                                        TỔ CHỨC CÁC
	
	     NỘI DUNG
	CHUẨN BỊ


	      Ăn ngủ, vệ sinh
	* Hoạt động ăn: 
- Trước khi ăn:
+ Kê bàn ghế cho trẻ; Chuẩn bị dụng cụ ăn uống; Chia thức ăn cho trẻ.
- Trong khi ăn:
+ Cho trẻ sử dụng các từ “Mời cô”; “Mời bạn”; Hướng dẫn trẻ tự xúc ăn; Động viên trẻ ăn hết suất.
- Sau khi ăn:
+ Hướng dẫn trẻ cất bát, thìa, ghế vào nơi qui định; Hướng dẫn hoặc nhắc trẻ lau miệng và lau tay. Tập cho trẻ tự bưng cốc uống nước.
+ Nhắc trẻ không đùa nhiều hoặc chạy nhảy sau khi ăn.
* Hoạt động ngủ:
- Trước khi ngủ:
+  Hướng dẫn trẻ cùng chuẩn bị chỗ ngủ;
+ Kiểm tra, điều chỉnh nhiệt độ, ánh sáng phòng ngủ phù hợp; Nhắc trẻ tự đi vệ sinh, cởi bớt quần áo, mũ khăn (nếu cần); tự đi đến chỗ ngủ; Mở nhạc nhẹ nhàng để ru trẻ ngủ.
-Trong khi ngủ:
+ Rèn cho trẻ nằm ngủ đúng tư thế, giữ yên tĩnh phòng ngủ.
+ Theo dõi, chăm sóc giấc ngủ cho trẻ; xử lí kịp thời các tình huống xẩy ra trong khi trẻ ngủ.
- Sau khi ngủ dậy:
+ Hướng dẫn trẻ lớn cùng cô dọn dẹp phòng ngủ; mở cửa để thông thoáng phòng. Làm vệ sinh nơi ngủ (chăn, đêm) nếu có trẻ đái dầm.
+ Lau mặt cho trẻ tỉnh ngủ và dỗ trẻ chơi.
+ Cho trẻ bé đi vệ sinh;  nhắc trẻ lớn tự đi vệ sinh.
* Vệ sinh: 
- Hướng dẫn trẻ  tập đi vệ sinh đúng nơi quy định;






	- Nước sạch, xà bông.
- Khăn mặt, khăn ăn, đĩa ăn, bát, thìa cốc, nước uống, kê bàn ghế.
- Đồ ăn đủ cho trẻ
- Nước uống, khăn mặt, khăn lau tay
- Gối, chăn, kê sạp ngủ đủ cho trẻ.
- Băng, đĩa có bài hát ru.






HOẠT ĐỘNG
	                                      HOẠT ĐỘNG HỖ TRỢ CỦA GIÁO VIÊN

	* Trước khi ăn:
- Giáo viên hỗ trợ đồng nghiệp chuẩn bị các đồ dùng, dụng cụ ăn uống đảm bảo vệ sinh. Hướng dẫn trẻ kê bàn ghế ăn, sắp khăn ăn.
- Giáo viên cho trẻ rửa tay, rửa mặt sạch sẽ trước khi ăn.
* Trong khi ăn
- Giáo viên hỗ trợ đồng nghiệp đi lấy đồ ăn cho trẻ; chia và  phát cơm cho trẻ theo khẩu phần. Bao quát trẻ trong khi trẻ ăn; nhắc nhở trẻ ăn uống vệ sinh, động viên ăn hết suất.
* Sau khi ăn:
- Giáo viên hướng dẫn trẻ cất bát, thìa, ghế bàn vào đúng nơi quy định; nhắc nhở trẻ uống nước, lau miệng.
- Giáo viên vệ sinh khu vực ăn, cất các đồ dùng ăn uống của trẻ xuống bếp.
* Trước khi ngủ: Giáo viên hướng dẫn trẻ vệ sinh phòng ngủ sạch sẽ, trải chiếu, xếp gối.
- Giáo viên kiểm tra, điều chỉnh nhiệt độ, ánh sáng phòng ngủ phù hợp;
- Nhắc trẻ đi vệ sinh và vào chỗ ngủ đảm bảo cho trẻ nằm với tư thế thoải mái.
* Trong khi ngủ: Giáo viên bật những bản nhạc không lời, những bài hát ru nhẹ nhàng, êm dịu cho trẻ dễ vào giấc.
- Giáo viên phối hợp với đồng nghiệp cùng lớp theo dõi, chăm sóc giấc ngủ cho trẻ, sửa những tư thế nằm không đúng; xử lí các tình huống xảy ra trong quá trình trẻ ngủ ( nếu có).
* Sau khi ngủ dậy: Giáo viên hướng dẫn trẻ cất gối, xếp chăn, chiếu.
- Giáo viên nhắc trẻ đi vệ sinh, rửa mặt cho tỉnh ngủ, chải lại tóc cho trẻ.
- Giáo viên hỗ trợ với đồng nghiệp cho trẻ  vạn động nhẹ sau khi ngủ dậy với nhạc bài hát “Đu quay”.
- Giáo viên cùng đồng nghiệp cho trẻ ăn quà chiều.
- Bao quát, xử lí các tình huống có thể xảy ra trong hoạt động.
* Vệ sinh: 
- Giáo viên hỗ trợ hướng dẫn trẻ  tập đi vệ sinh đúng nơi quy định;
- Giáo viên hỗ trợ hướng dẫn trẻ tập một số thao tác đơn giản trong rửa tay, lau mặt.











                                                                                                        TỔ CHỨC CÁC                                                                
	
	     NỘI DUNG
	CHUẨN BỊ


	Hoạt động chiều
	- Thực hành vở bé làm quen chữ cái, bé làm quen toán
- Hát một số bài hát về chủ đề gia đình:  Hát "Đi học về", "bé quét nhà".
- Nghe các bài hát, bài thơ, ca dao, đồng dao chủ đề.
- Tô, vẽ… màu tranh về chủ đề.
- Chơi trò chơi:  "Về đúng nhà ", “Nhà bé ở đâu".
- Hoạt động góc theo ý thích
- Lao động cuối ngày,(tuần)







	- BLQVT, bé làm quen chữ cái.Bài hát, bài thơ,ca dao, đồng dao... màu, đồ chơi góc, 

	
Trả trẻ
	- Nêu gương: 
+ Nghe tiêu chuẩn bé ngoan trong ngày, tuần.
+ Tập cắm cờ, tặng bé ngoan (cuối tuần).
- Vệ sinh: 
+ Chải tóc cho trẻ.
+ Rửa tay, rửa mặt cho trẻ bé; nhắc trẻ lớn lau mặt, rửa tay.
- Trả trẻ:
+ Trao đổi nhanh với phụ huynh những thông tin nổi bật trong ngày.
về tình hình sức khỏe của trẻ.
+ Khuyến khích trẻ ạ/ chào cô, chào các bạn
- Vệ sinh phòng nhóm lớp, kiểm tra điện nước.








	


HOẠT ĐỘNG
	                                      HOẠT ĐỘNG HỖ TRỢ CỦA GIÁO VIÊN

	- Hỗ trợ đồng nghiệp chuẩn bị đồ dùng, cho các nội dung hoạt động, bao quát trẻ trong khi thực hiện các hoạt động.
- Hỗ trợ đồng nghiệp hướng dẫn trẻ thực hiện các hoạt động và cho trẻ lao động cuối tuần.
- Hỗ trợ đồng nghiệp trong tổ chức hoạt động biểu diễn văn nghệ cuối chủ đề.

	- Giáo viên nhắc trẻ chỉnh trang lại quần áo, chải tóc, rửa tay, rửa mặt ( nếu bẩn)
- Hỗ trợ đồng nghiệp thực hiện  hoạt động nêu gương cuối ngày, cuối tuần.
- Hỗ trợ  đồng nghiệp trả trẻ, nhắc trẻ lấy đúng đồ dùng cá nhân; chào cô giáo, chào các bạn khi về; trao đổi ngắn với phụ huynh về tình hình của trẻ trong ngày.
- Giáo viên vệ sinh lớp học,  kiểm tra các thiết bị điện nước trước khi về.


















                                                         B. HỖ TRỢ TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG HỌC
	THỜI GIAN
	NỘI DUNG
	CHUẨN BỊ

	Thứ hai
Ngày 28 tháng 10 năm 2024
	So sánh chiều cao của 2 đối tượng
	- Giáo án, que chỉ, đồ dùng



	Thứ ba
Ngày 29 tháng 10 năm 2024
	VĐCB: Bò chui qua cổng; Trò chơi: Về đúng nhà.

	- Xắc xô, loa
- Địa điểm tổ chức hoạt động sạch sẽ, râm mát, an toàn, cổng, 2 mô hình ngôi nhà.

	Thứ tư
Ngày 30 tháng 10 năm 2024
	Gia đình tôi

	- Ghế trẻ

	Thứ năm
Ngày 31 tháng 10 năm 2024
	Tô màu các thành viên trong gia đình



	- Chuẩn bị vị trí ngồi phù hợp, vở tạo hình, bút sáp màu, bàn ghế…

	Thứ sáu
Ngày 01 tháng 11 năm 2024
	Dạy hát: Nhà của tôi; Trò chơi: Tiết tấu nhanh chậm.
Nghe hát: Nhà mình rất vui.

	- Chuẩn bị đồ dùng phù hợp với ý tưởng và nội dụng của hoạt động sẽ diễn ra, nhạc bài hát.
- Kết nối các thiết bị kĩ thuật cần thiết.


CHƠI, TẬP CÓ CHỦ ĐỊNH
	                                  HOẠT ĐỘNG HỖ TRỢ CỦA GIÁO VIÊN

	- Hỗ trợ đồng nghiệp tổ chức hoạt động; Bao quát lớp, quản trẻ và xử lí kịp thời  các tình huống có thể xảy ra trong quá trình tổ chức hoạt động.
- Hỗ trợ đồng nghiệp hướng dẫn trẻ và cùng trẻ cất dọn đồ dùng đồ chơi sau khi kết thúc hoạt động.


	-  Hỗ trợ đồng nghiệp bao quát trẻ trong giờ học.
- Động viên khuyến khích trẻ, mở nhạc. Bao quát trẻ khi chơi trò chơi.


	- Cô ổn định tổ chức lớp.
- Bao quát trẻ trong giờ học, gợi ý cho trẻ trả lời câu hỏi của cô.
- Động viên khuyến khích trẻ, mở nhạc.
- Bao quát động viên trẻ.

	- Cô sắp xếp vị trí ngồi phù hợp.
- Nhắc trẻ lắng nghe cô giáo hướng dẫn tô các thành viên trong gia đình
- Gợi ý cho trẻ trả lời câu hỏi của cô giáo.
- Bao quát lớp, quản trẻ và xử lí kịp thời các tình huống có thể xảy ra trong quá trình tổ chức hoạt động.
- Hỗ trợ đồng nghiệp hướng dẫn trẻ và cùng trẻ cất dọn đồ dùng đồ chơi sau khi kết thúc hoạt động.


	- Chuẩn bị đồ dùng cho hoạt động: Kết nối màn hình ti vi, ghi nhạc.
- Hướng dẫn và cùng trẻ sắp xếp vị trí ngồi phù hợp.
- Hỗ trợ đồng nghiệp bao quát lớp, quản trẻ và xử lí kịp thời các tình huống có thể xảy ra trong quá trình tổ chức hoạt động.
- Hỗ trợ đồng nghiệp hướng dẫn trẻ và cùng trẻ cất dọn đồ dùng đồ chơi sau khi kết thúc hoạt động.
-  Nhắc trẻ đi vệ sinh, uống nước (nếu trẻ có nhu cầu) trước khi chuyển sang hoạt động tiếp theo.






Tuần thứ 10                                            CHỦ ĐỀ LỚN: MỜI BẠN ĐẾN THĂM
Thời gian thực hiện: số tuần: 3
                                                                         Tên chủ đề nhánh 3: Đồ dùng trong 
Thời gian thực hiện: số tuần:1
                                                                                                         TỔ CHỨC CÁC
	           Đón trẻ, trò chuyện; thể dục sáng
	        NỘI DUNG
	CHUẨN BỊ

	
	* Đón trẻ:
- Đón trẻ vào lớp, trao đổi với phụ huynh tình hình của trẻ. Kiểm tra tủ tư trang quần áo của trẻ.
- Hướng dẫn trẻ tập cất tư trang vào nơi quy định.
- Xem tranh, trò chuyện với trẻ về một số đồ dùng trong gia đình.
- Hướng trẻ vào góc chơi.
	
- Lớp học sạch sẽ thoáng mát, nước giặt khăn phơi lên giá.
- Đồ dùng đồ chơi ở các góc chủ đề.

	
	- Tập theo nhạc bài “Niềm vui gia đình”
+ Đông tác 1: Hô hấp
+ Động tác 2:Tay 2:  Hai tay đưa sang ngang, đưa lên cao.
+ Động tác 3: Bụng 2: Đứng nghiêng người sang bên; 
+ Động tác 4: Chân 3: Từng chân đưa lên trước, ra sau, sang ngang.
* Điểm danh


	- Sân tập sạch sẽ an toàn; Các động tác thể dục, xắc xô, nhạc bài hát.
- Sổ theo dõi đến nhóm lớp.

	                                    Hoạt động góc
	* Góc phân vai:
- Gia đình, nấu ăn.
- Cửa hàng bán đồ dùng gia đình.
* Góc xây dựng:
- Xây nhà của bé, nhà trung cư.
- Xây tường rào quanh nhà bé.
* Góc nghệ thuật:
- Vẽ, nặn, xé… tô màu về đồ dùng gia đình.
- Hát vận động các bài hát trong chủ đề.
* Góc học tập: 
- Xem truyện tranh về các đồ dùng trong gia đình.
- Làm album về đồ dùng gia đình
* Góc thiên nhiên:
- Chăm sóc vườn cây, tưới cây, lau lá cây.




	- Các góc chơi sạch sẽ.
- Đồ dùng đồ chơi cho các góc theo chủ đề và theo nội dung chơi của các góc.


GIA ĐÌNH TÔI
Từ ngày 28 tháng 10 đến ngày 15 tháng 11 năm 2024
 gia đình tôi.
Từ ngày 11 đến ngày 15 tháng 11 năm 2024
HOẠT ĐỘNG
	HOẠT ĐỘNG HỖ TRỢ  CỦA GIÁO VIÊN

	- Cô đến sớm mở cửa thông thoáng lớp học, chuẩn bị nước uống cho trẻ; kiểm tra, vệ sinh tủ đựng đồ cá nhân của trẻ; Cô niềm nở đón trẻ, trao đổi ngắn với phụ huynh về tình hình sức khỏe của trẻ; Hướng dẫn trẻ cất đồ dùng cá nhân vào đúng nơi quy định; Cô cho trẻ xem tranh ảnh, băng hình, trò chuyện thảo luận về về một số đồ dùng trong gia đình; Hướng trẻ vào các góc chơi theo ý thích; bao quát khi trẻ chơi; cùng đồng nghiệp giải quyết các tình huống có thể xảy ra trong hoạt động.

	- Cô hỗ trợ đồng nghiệp bật nhạc bài thể dục sáng.
- Bao quát trẻ trong quá trình trẻ tập bài thể dục sáng. 
- Đảm bảo an toàn cho trẻ và xử lí các tình huống có thể xảy ra trong hoạt động.
- Cùng đồng nghiệp bao quát trẻ trong hoạt động điểm danh, hỗ trợ xử lí các tình huống có thể xảy ra trong hoạt động.





	- Giáo viên hỗ trợ đồng nghiệp chuẩn bị các góc chơi. Bố trí các góc chơi khoa học, chuẩn bị các đồ dùng, đồ chơi cho các góc theo chủ đề và nội dung chơi.
-Trong quá trình tổ chức hoạt động giáo viên hỗ trợ đồng nghiệp bao quát trẻ trong khi trẻ chơi hoạt động ở các góc, kết hợp cùng xử lí các tình huống có thể xảy ra trong hoạt động.
- Giáo viên nhắc nhở trẻ cất đồ dùng đồ chơi đúng nơi quy định, nhắc trẻ đi rửa tay, đi vệ sinh.












                                                                                                         TỔ CHỨC CÁC
	
	NỘI DUNG
	CHUẨN BỊ

	                                                                                             Hoạt động ngoài trời
	* Hoạt động có chủ đích:
- Dạo chơi quan sát quanh cảnh sân trường.
- Nhặt lá, hoa trên sân trường
- Quan sát đồ dùng trong gia đình.
- Nhổ cỏ trong vườn hoa.
- Quan sát cây xanh vườn trường.







* Trò chơi: 
- Trời nắng, trời mưa.
- Ai chạy nhanh nhất. 
- Về đúng nhà. 











* Chơi tự do: 
- Chơi với thiết bị ngoài trời.
- Vẽ phấn tự do trên sân trường.
- Chơi với cát và nước.







	- Sân trường an toàn, sạch sẽ; Đồ chơi an toàn, sạch sẽ; Đồ dùng gia đình, mô hình ngôi nhà, bộ cát và nước…


HOẠT ĐỘNG
	HOẠT ĐỘNG HỖ TRỢ CỦA GIÁO VIÊN

	* Hoạt động có chủ đích:
- Giáo viên hỗ trợ đồng nghiệp cho trẻ dạo chơi quan sát quanh cảnh sân trường, quan sát đồ dùng trong gia đình, quan sát cây xanh vườn trường.
Phối hợp tổ chức hoạt động trải nghiệm: Nhặt lá, hoa trên sân trường; Nhổ cỏ trong vườn hoa.
- Trong quá trình trẻ hoạt động giáo viên hỗ trợ đồng nghiệp bao quát trẻ xử lí tốt các tình huống có thể xảy ra trong các hoạt động.






* Trò chơi vận động:
- Giáo viên chuẩn bị địa điểm cho trẻ chơi trò chơi sạch sẽ, an toàn; chuẩn bị các đồ dùng cho trò chơi (nếu có).
- Giáo viên hỗ trợ đồng nghiệp bao quát trẻ, xử lí các tình huống có thể xảy ra trong quá trình tổ chức hoạt động.









* Chơi tự do: 
- Giáo viên chuẩn bị các địa điểm chơi sạch sẽ, đồ dùng an toàn; kiểm tra độ an toàn của các đồ dùng, đồ chơi ngoài trời. Hỗ trợ giáo viên bao quát trẻ.










                                                                                                        TỔ CHỨC CÁC
	
	     NỘI DUNG
	CHUẨN BỊ


	      Ăn ngủ, vệ sinh
	* Hoạt động ăn: 
- Trước khi ăn:
+ Kê bàn ghế cho trẻ; Chuẩn bị dụng cụ ăn uống; Chia thức ăn cho trẻ.
- Trong khi ăn:
+ Cho trẻ sử dụng các từ “Mời cô”; “Mời bạn”; Hướng dẫn trẻ tự xúc ăn; Động viên trẻ ăn hết suất.
- Sau khi ăn:
+ Hướng dẫn trẻ cất bát, thìa, ghế vào nơi qui định; Hướng dẫn hoặc nhắc trẻ lau miệng và lau tay. Tập cho trẻ tự bưng cốc uống nước.
+ Nhắc trẻ không đùa nhiều hoặc chạy nhảy sau khi ăn.
* Hoạt động ngủ:
- Trước khi ngủ:
+  Hướng dẫn trẻ cùng chuẩn bị chỗ ngủ;
+ Kiểm tra, điều chỉnh nhiệt độ, ánh sáng phòng ngủ phù hợp; Nhắc trẻ tự đi vệ sinh, cởi bớt quần áo, mũ khăn (nếu cần); tự đi đến chỗ ngủ; Mở nhạc nhẹ nhàng để ru trẻ ngủ.
-Trong khi ngủ:
+ Rèn cho trẻ nằm ngủ đúng tư thế, giữ yên tĩnh phòng ngủ.
+ Theo dõi, chăm sóc giấc ngủ cho trẻ; xử lí kịp thời các tình huống xẩy ra trong khi trẻ ngủ.
- Sau khi ngủ dậy:
+ Hướng dẫn trẻ lớn cùng cô dọn dẹp phòng ngủ; mở cửa để thông thoáng phòng. Làm vệ sinh nơi ngủ (chăn, đêm) nếu có trẻ đái dầm.
+ Lau mặt cho trẻ tỉnh ngủ và dỗ trẻ chơi.
+ Cho trẻ bé đi vệ sinh;  nhắc trẻ lớn tự đi vệ sinh.
* Vệ sinh: 
- Hướng dẫn trẻ  tập đi vệ sinh đúng nơi quy định;






	- Nước sạch, xà bông.
- Khăn mặt, khăn ăn, đĩa ăn, bát, thìa cốc, nước uống, kê bàn ghế.
- Đồ ăn đủ cho trẻ
- Nước uống, khăn mặt, khăn lau tay
- Gối, chăn, kê sạp ngủ đủ cho trẻ.
- Băng, đĩa có bài hát ru.






HOẠT ĐỘNG
	                                      HOẠT ĐỘNG HỖ TRỢ CỦA GIÁO VIÊN

	* Trước khi ăn:
- Giáo viên hỗ trợ đồng nghiệp chuẩn bị các đồ dùng, dụng cụ ăn uống đảm bảo vệ sinh. Hướng dẫn trẻ kê bàn ghế ăn, sắp khăn ăn.
- Giáo viên cho trẻ rửa tay, rửa mặt sạch sẽ trước khi ăn.
* Trong khi ăn
- Giáo viên hỗ trợ đồng nghiệp đi lấy đồ ăn cho trẻ; chia và  phát cơm cho trẻ theo khẩu phần. Bao quát trẻ trong khi trẻ ăn; nhắc nhở trẻ ăn uống vệ sinh, động viên ăn hết suất.
* Sau khi ăn:
- Giáo viên hướng dẫn trẻ cất bát, thìa, ghế bàn vào đúng nơi quy định; nhắc nhở trẻ uống nước, lau miệng.
- Giáo viên vệ sinh khu vực ăn, cất các đồ dùng ăn uống của trẻ xuống bếp.
* Trước khi ngủ: Giáo viên hướng dẫn trẻ vệ sinh phòng ngủ sạch sẽ, trải chiếu, xếp gối.
- Giáo viên kiểm tra, điều chỉnh nhiệt độ, ánh sáng phòng ngủ phù hợp;
- Nhắc trẻ đi vệ sinh và vào chỗ ngủ đảm bảo cho trẻ nằm với tư thế thoải mái.
* Trong khi ngủ: Giáo viên bật những bản nhạc không lời, những bài hát ru nhẹ nhàng, êm dịu cho trẻ dễ vào giấc.
- Giáo viên phối hợp với đồng nghiệp cùng lớp theo dõi, chăm sóc giấc ngủ cho trẻ, sửa những tư thế nằm không đúng; xử lí các tình huống xảy ra trong quá trình trẻ ngủ ( nếu có).
* Sau khi ngủ dậy: Giáo viên hướng dẫn trẻ cất gối, xếp chăn, chiếu.
- Giáo viên nhắc trẻ đi vệ sinh, rửa mặt cho tỉnh ngủ, chải lại tóc cho trẻ.
- Giáo viên hỗ trợ với đồng nghiệp cho trẻ  vạn động nhẹ sau khi ngủ dậy với nhạc bài hát “Đu quay”.
- Giáo viên cùng đồng nghiệp cho trẻ ăn quà chiều.
- Bao quát, xử lí các tình huống có thể xảy ra trong hoạt động.
* Vệ sinh: 
- Giáo viên hỗ trợ hướng dẫn trẻ  tập đi vệ sinh đúng nơi quy định;
- Giáo viên hỗ trợ hướng dẫn trẻ tập một số thao tác đơn giản trong rửa tay, lau mặt.











                                                                                                        TỔ CHỨC CÁC                                                                
	
	     NỘI DUNG
	CHUẨN BỊ


	Hoạt động chiều
	- Thực hành vở LQVT, LQCC
- Nghe hát “Bố là tất cả”; “Cả nhà thương nhau”; “Biết vâng lời mẹ”; “Cháu yêu bà”…
- Đọc câu đố, đồng dao, ca dao theo chủ đề.
- Xâu vòng tặng người thân trong gia đình.
- Chơi thả hình, bộ xếp hình trên xe, đồng hồ đếm số.
- Hoạt động góc theo ý thích,  lao động cuối ngày, (cuối tuần)	







	- Bài hát, câu đố, đồ chơi góc, BLQVT, LQCC, hạt, dây, bộ thả hình, bộ xếp hình trên xe, đồng hồ đếm số.


	
Trả trẻ
	- Nêu gương: 
+ Nghe tiêu chuẩn bé ngoan trong ngày, tuần.
+ Tập cắm cờ, tặng bé ngoan (cuối tuần).
- Vệ sinh: 
+ Chải tóc cho trẻ.
+ Rửa tay, rửa mặt cho trẻ bé; nhắc trẻ lớn lau mặt, rửa tay.
- Trả trẻ:
+ Trao đổi nhanh với phụ huynh những thông tin nổi bật trong ngày.
về tình hình sức khỏe của trẻ.
+ Khuyến khích trẻ ạ/ chào cô, chào các bạn
- Vệ sinh phòng nhóm lớp, kiểm tra điện nước.








	


HOẠT ĐỘNG
	                                      HOẠT ĐỘNG HỖ TRỢ CỦA GIÁO VIÊN

	- Hỗ trợ đồng nghiệp chuẩn bị đồ dùng, cho các nội dung hoạt động, bao quát trẻ trong khi thực hiện các hoạt động.
- Hỗ trợ đồng nghiệp hướng dẫn trẻ thực hiện các hoạt động và cho trẻ lao động cuối tuần.
- Hỗ trợ đồng nghiệp trong tổ chức hoạt động biểu diễn văn nghệ cuối chủ đề.

	- Giáo viên nhắc trẻ chỉnh trang lại quần áo, chải tóc, rửa tay, rửa mặt ( nếu bẩn)
- Hỗ trợ đồng nghiệp thực hiện  hoạt động nêu gương cuối ngày, cuối tuần.
- Hỗ trợ  đồng nghiệp trả trẻ, nhắc trẻ lấy đúng đồ dùng cá nhân; chào cô giáo, chào các bạn khi về; trao đổi ngắn với phụ huynh về tình hình của trẻ trong ngày.
- Giáo viên vệ sinh lớp học,  kiểm tra các thiết bị điện nước trước khi về.


















                                                         B. HỖ TRỢ TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG HỌC
	THỜI GIAN
	NỘI DUNG
	CHUẨN BỊ

	Thứ hai
Ngày 11 tháng 11 năm 2024
	So sánh độ lớn của hai đối tượng.



	- Chuẩn bị vị trí ngồi phù hợp, đồ dùng đầy đủ.


	Thứ ba
Ngày 12 tháng 11 năm 2024
	VĐCB: Ném trúng đích nằm ngang. 
Trò chơi: Chạy tiếp sức.
	- Xắc xô, loa
- Địa điểm tổ chức hoạt động sạch sẽ, râm mát, an toàn, đích nằm ngang, túi cát, cờ.

	Thứ tư
Ngày 13 tháng 11 năm 2024
	Truyện: Chiếc ấm sành nở hoa.
	- Giáo án, que chỉ, tranh ảnh phù hợp với ý tưởng.


	Thứ năm
Ngày 14 tháng 11 năm 2024
	Đồ dùng trong gia đình tôi.


	- Ghế trẻ, đồ dùng trong gia đình.

	Thứ sáu
Ngày 15 tháng 11 năm 2024
	Biểu diễn văn nghệ cuối chủ đề.
	- Chuẩn bị đồ dùng phù hợp với ý tưởng và nội dụng của hoạt động sẽ diễn ra, nhạc bài hát.
- Kết nối các thiết bị kĩ thuật cần thiết.



CHƠI, TẬP CÓ CHỦ ĐỊNH
	                                  HOẠT ĐỘNG HỖ TRỢ CỦA GIÁO VIÊN

	- Hỗ trợ đồng nghiệp tổ chức hoạt động; Bao quát lớp, quản trẻ và xử lí kịp thời  các tình huống có thể xảy ra trong quá trình tổ chức hoạt động.
- Hỗ trợ đồng nghiệp hướng dẫn trẻ và cùng trẻ cất dọn đồ dùng đồ chơi sau khi kết thúc hoạt động.


	-  Hỗ trợ đồng nghiệp bao quát trẻ trong giờ học.
- Động viên khuyến khích trẻ, mở nhạc. Bao quát trẻ khi chơi trò chơi.


	- Cô ổn định tổ chức lớp.
- Bao quát trẻ trong giờ học, gợi ý cho trẻ trả lời câu hỏi của cô.
- Động viên khuyến khích trẻ, mở nhạc.
- Bao quát động viên trẻ.

	- Cô sắp xếp vị trí ngồi phù hợp.
- Nhắc trẻ lắng nghe cô giáo hướng dẫn so sánh độ lớn của hai đối tượng.
- Gợi ý cho trẻ trả lời câu hỏi của cô giáo.
- Bao quát lớp, quản trẻ và xử lí kịp thời các tình huống có thể xảy ra trong quá trình tổ chức hoạt động.
- Hỗ trợ đồng nghiệp hướng dẫn trẻ và cùng trẻ cất dọn đồ dùng đồ chơi sau khi kết thúc hoạt động.


	- Chuẩn bị đồ dùng cho hoạt động: Kết nối màn hình ti vi, ghi nhạc.
- Hướng dẫn và cùng trẻ sắp xếp vị trí ngồi phù hợp.
- Hỗ trợ đồng nghiệp bao quát lớp, quản trẻ và xử lí kịp thời các tình huống có thể xảy ra trong quá trình tổ chức hoạt động.
- Hỗ trợ đồng nghiệp hướng dẫn trẻ và cùng trẻ cất dọn đồ dùng đồ chơi sau khi kết thúc hoạt động.
-  Nhắc trẻ đi vệ sinh, uống nước (nếu trẻ có nhu cầu) trước khi chuyển sang hoạt động tiếp theo.






Tuần thứ 12                                              CHỦ ĐỀ LỚN: LỚN LÊN BÉ THÍCH 
Thời gian thực hiện: số tuần: 4
                                                                           Tên chủ đề nhánh 2: Một số nghề
Thời gian thực hiện: số tuần:1
                                                                                                         TỔ CHỨC CÁC
	           Đón trẻ, trò chuyện; thể dục sáng
	        NỘI DUNG
	CHUẨN BỊ

	
	* Đón trẻ:
- Đón trẻ vào lớp, trao đổi với phụ huynh tình hình của trẻ. Kiểm tra tủ tư trang quần áo của trẻ.
- Hướng dẫn trẻ tập cất tư trang vào nơi quy định.
- Xem tranh, trò chuyện với trẻ về nghề truyền thống quê em
- Hướng trẻ vào góc chơi.
	
- Lớp học sạch sẽ thoáng mát, nước giặt khăn phơi lên giá.
- Đồ dùng đồ chơi ở các góc chủ đề.

	
	* Tập thể dục sáng
+ Động tác 1: Hô hấp 3
+ Đông tác 2: Tay 5: Từng tay đưa lên cao, hai tay dang ngang.
+ Động tác 3: Bụng 1: Đứng cúi người về trước.
+ Động tác 4: Chân 4: Đứng nâng cao chân, gập gối.


	- Sân tập sạch sẽ an toàn; Các động tác thể dục, xắc xô, nhạc bài hát.
- Sổ theo dõi đến nhóm lớp.

	                                    Hoạt động góc
	* Góc phân vai:
- Gia đình, cửa hàng hàng bán dụng cụ lao động.
* Góc xây dựng: 
- Xếp vườn rau, ruộng lúa, ao cá của bé.
Góc nghệ thuật:
- Tạo hình: Tô màu một số dụng cụ lao động.
- Âm nhạc: Hát vận động các bài hát về chủ đề.
* Góc học tập:
 - Xem tranh ảnh về chủ đề.
* Góc thiên nhiên: 
- Chăm sóc cây, thực hiện thí nghiệm về sự nảy mầm của cây xanh.


	- Các góc chơi sạch sẽ.
- Đồ dùng đồ chơi cho các góc theo chủ đề và theo nội dung chơi của các góc.


LÀM NGHỀ GÌ?
Từ ngày 18 tháng 11 đến ngày 13 tháng 12 năm 2024
Truyền thống quê em
Từ ngày 25 đến ngày 29 tháng 11 năm 2024
HOẠT ĐỘNG
	HOẠT ĐỘNG HỖ TRỢ  CỦA GIÁO VIÊN

	- Cô đến sớm mở cửa thông thoáng lớp học, chuẩn bị nước uống cho trẻ; kiểm tra, vệ sinh tủ đựng đồ cá nhân của trẻ; Cô niềm nở đón trẻ, trao đổi ngắn với phụ huynh về tình hình sức khỏe của trẻ; Hướng dẫn trẻ cất đồ dùng cá nhân vào đúng nơi quy định; Cô cho trẻ xem tranh ảnh, băng hình, trò chuyện thảo luận về về nghề dạy học; Hướng trẻ vào các góc chơi theo ý thích; bao quát khi trẻ chơi; cùng đồng nghiệp giải quyết các tình huống có thể xảy ra trong hoạt động.

	- Cô hỗ trợ đồng nghiệp bật nhạc bài thể dục sáng.
- Bao quát trẻ trong quá trình trẻ tập bài thể dục sáng. 
- Đảm bảo an toàn cho trẻ và xử lí các tình huống có thể xảy ra trong hoạt động.
- Cùng đồng nghiệp bao quát trẻ trong hoạt động điểm danh, hỗ trợ xử lí các tình huống có thể xảy ra trong hoạt động.





	- Giáo viên hỗ trợ đồng nghiệp chuẩn bị các góc chơi. Bố trí các góc chơi khoa học, chuẩn bị các đồ dùng, đồ chơi cho các góc theo chủ đề và nội dung chơi.
-Trong quá trình tổ chức hoạt động giáo viên hỗ trợ đồng nghiệp bao quát trẻ trong khi trẻ chơi hoạt động ở các góc, kết hợp cùng xử lí các tình huống có thể xảy ra trong hoạt động.
- Giáo viên nhắc nhở trẻ cất đồ dùng đồ chơi đúng nơi quy định, nhắc trẻ đi rửa tay, đi vệ sinh.










                                                                                                         TỔ CHỨC CÁC
	
	NỘI DUNG
	CHUẨN BỊ

	                                                                                              Hoạt động ngoài trời
	* Hoạt động trải nghiệm: 
+ Xới đất, gieo hạt giống.
+ Dạo chơi quan sát bầu trời
+ Tưới rau
+ Quan sát vườn rau cải
+ Quan sát cây xanh vườn trường.







* Trò chơi:
+ Gieo hạt.
+ Trời nắng, trời mưa.
+ Về đúng vườn rau









* Chơi tự do: 
+ Vẽ phấn tự do trên sân trường.
+ Chơi với cát và nước
+ Chơi với thiết bị ngoài trời.






	- Sân trường an toàn, sạch sẽ; Đồ chơi an toàn, sạch sẽ; Hạt giống, bình xịt nước, dụng cụ chăm sóc cây, phấn…


HOẠT ĐỘNG
	HOẠT ĐỘNG HỖ TRỢ CỦA GIÁO VIÊN

	* Hoạt động có chủ đích:
- Giáo viên hỗ trợ đồng nghiệp cho trẻ tham quan lớp học trò chuyện về một số nghề truyền thống  quê em. Xới đất, gieo hạt giống.Dạo chơi quan sát bầu trời. Tưới rau. Quan sát vườn rau cải. Quan sát cây xanh vườn trường.
- Trong quá trình trẻ hoạt động giáo viên hỗ trợ đồng nghiệp bao quát trẻ xử lí tốt các tình huống có thể xảy ra trong các hoạt động.
* Trò chơi vận động:
- Giáo viên chuẩn bị địa điểm cho trẻ chơi trò chơi sạch sẽ, an toàn; chuẩn bị các đồ dùng cho trò chơi (nếu có).
- Giáo viên hỗ trợ đồng nghiệp bao quát trẻ, xử lí các tình huống có thể xảy ra trong quá trình tổ chức hoạt động.
* Chơi tự do: 
- Giáo viên chuẩn bị các địa điểm chơi sạch sẽ, đồ dùng an toàn; kiểm tra độ an toàn của các đồ dùng, đồ chơi ngoài trời. Hỗ trợ giáo viên bao quát trẻ.

























                                                                                                        TỔ CHỨC CÁC
	
	     NỘI DUNG
	CHUẨN BỊ

	      Ăn ngủ, vệ sinh
	* Hoạt động ăn: 
- Trước khi ăn:
+ Kê bàn ghế cho trẻ; Chuẩn bị dụng cụ ăn uống; Chia thức ăn cho trẻ.
- Trong khi ăn:
+ Cho trẻ sử dụng các từ “Mời cô”; “Mời bạn”; Hướng dẫn trẻ tự xúc ăn; Động viên trẻ ăn hết suất.
- Sau khi ăn:
+ Hướng dẫn trẻ cất bát, thìa, ghế vào nơi qui định; Hướng dẫn hoặc nhắc trẻ lau miệng và lau tay. Tập cho trẻ tự bưng cốc uống nước.
+ Nhắc trẻ không đùa nhiều hoặc chạy nhảy sau khi ăn.
* Hoạt động ngủ:
- Trước khi ngủ:
+  Hướng dẫn trẻ cùng chuẩn bị chỗ ngủ;
+ Kiểm tra, điều chỉnh nhiệt độ, ánh sáng phòng ngủ phù hợp; Nhắc trẻ tự đi vệ sinh, cởi bớt quần áo, mũ khăn (nếu cần); tự đi đến chỗ ngủ; Mở nhạc nhẹ nhàng để ru trẻ ngủ.
-Trong khi ngủ:
+ Rèn cho trẻ nằm ngủ đúng tư thế, giữ yên tĩnh phòng ngủ.
+ Theo dõi, chăm sóc giấc ngủ cho trẻ; xử lí kịp thời các tình huống xẩy ra trong khi trẻ ngủ.
- Sau khi ngủ dậy:
+ Hướng dẫn trẻ lớn cùng cô dọn dẹp phòng ngủ; mở cửa để thông thoáng phòng. Làm vệ sinh nơi ngủ (chăn, đêm) nếu có trẻ đái dầm.
+ Lau mặt cho trẻ tỉnh ngủ và dỗ trẻ chơi.
+ Cho trẻ bé đi vệ sinh;  nhắc trẻ lớn tự đi vệ sinh.
* Vệ sinh: 
- Hướng dẫn trẻ  tập đi vệ sinh đúng nơi quy định;






	- Nước sạch, xà bông.
- Khăn mặt, khăn ăn, đĩa ăn, bát, thìa cốc, nước uống, kê bàn ghế.
- Đồ ăn đủ cho trẻ
- Nước uống, khăn mặt, khăn lau tay
- Gối, chăn, kê sạp ngủ đủ cho trẻ.
- Băng, đĩa có bài hát ru.






HOẠT ĐỘNG
	                                      HOẠT ĐỘNG HỖ TRỢ CỦA GIÁO VIÊN

	* Trước khi ăn:
- Giáo viên hỗ trợ đồng nghiệp chuẩn bị các đồ dùng, dụng cụ ăn uống đảm bảo vệ sinh. Hướng dẫn trẻ kê bàn ghế ăn, sắp khăn ăn.
- Giáo viên cho trẻ rửa tay, rửa mặt sạch sẽ trước khi ăn.
* Trong khi ăn
- Giáo viên hỗ trợ đồng nghiệp đi lấy đồ ăn cho trẻ; chia và  phát cơm cho trẻ theo khẩu phần. Bao quát trẻ trong khi trẻ ăn; nhắc nhở trẻ ăn uống vệ sinh, động viên ăn hết suất.
* Sau khi ăn:
- Giáo viên hướng dẫn trẻ cất bát, thìa, ghế bàn vào đúng nơi quy định; nhắc nhở trẻ uống nước, lau miệng.
- Giáo viên vệ sinh khu vực ăn, cất các đồ dùng ăn uống của trẻ xuống bếp.
* Trước khi ngủ: Giáo viên hướng dẫn trẻ vệ sinh phòng ngủ sạch sẽ, trải chiếu, xếp gối.
- Giáo viên kiểm tra, điều chỉnh nhiệt độ, ánh sáng phòng ngủ phù hợp;
- Nhắc trẻ đi vệ sinh và vào chỗ ngủ đảm bảo cho trẻ nằm với tư thế thoải mái.
* Trong khi ngủ: Giáo viên bật những bản nhạc không lời, những bài hát ru nhẹ nhàng, êm dịu cho trẻ dễ vào giấc.
- Giáo viên phối hợp với đồng nghiệp cùng lớp theo dõi, chăm sóc giấc ngủ cho trẻ, sửa những tư thế nằm không đúng; xử lí các tình huống xảy ra trong quá trình trẻ ngủ ( nếu có).
* Sau khi ngủ dậy: Giáo viên hướng dẫn trẻ cất gối, xếp chăn, chiếu.
- Giáo viên nhắc trẻ đi vệ sinh, rửa mặt cho tỉnh ngủ, chải lại tóc cho trẻ.
- Giáo viên hỗ trợ với đồng nghiệp cho trẻ  vạn động nhẹ sau khi ngủ dậy với nhạc bài hát “Đu quay”.
- Giáo viên cùng đồng nghiệp cho trẻ ăn quà chiều.
- Bao quát, xử lí các tình huống có thể xảy ra trong hoạt động.
* Vệ sinh: 
- Giáo viên hỗ trợ hướng dẫn trẻ  tập đi vệ sinh đúng nơi quy định;
- Giáo viên hỗ trợ hướng dẫn trẻ tập một số thao tác đơn giản trong rửa tay, lau mặt.











                                                                                                        TỔ CHỨC CÁC                                                                
	
	     NỘI DUNG
	CHUẨN BỊ


	Hoạt động chiều
	- Thực hành bé LQVT , LQVCC, Kỹ năng sống.
- Chơi trò chơi:  Chiếc túi kì lạ,  nhảy qua suối nhỏ, ai nhanh nhất.
- Nghe các bài hát, bài thơ, đồng dao, câu đố về chủ đề.
- Hoạt động góc theo ý thích, xếp đồ chơi gọn gàng
- Lao động cuối ngày, ( Cuối tuần)	







	- Bé LQVT, LQVCC, kỹ năng sống.Trò chơi. Bài hát, đồng dao, thơ, đồ chơi góc

	
Trả trẻ
	- Nêu gương: 
+ Nghe tiêu chuẩn bé ngoan trong ngày, tuần.
+ Tập cắm cờ, tặng bé ngoan (cuối tuần).
- Vệ sinh: 
+ Chải tóc cho trẻ.
+ Rửa tay, rửa mặt cho trẻ bé; nhắc trẻ lớn lau mặt, rửa tay.
- Trả trẻ:
+ Trao đổi nhanh với phụ huynh những thông tin nổi bật trong ngày.
về tình hình sức khỏe của trẻ.
+ Khuyến khích trẻ ạ/ chào cô, chào các bạn
- Vệ sinh phòng nhóm lớp, kiểm tra điện nước.








	


HOẠT ĐỘNG
	                                      HOẠT ĐỘNG HỖ TRỢ CỦA GIÁO VIÊN

	- Hỗ trợ đồng nghiệp chuẩn bị đồ dùng, cho các nội dung hoạt động, bao quát trẻ trong khi thực hiện các hoạt động.
- Hỗ trợ đồng nghiệp hướng dẫn trẻ thực hiện các hoạt động và cho trẻ lao động cuối tuần.
- Hỗ trợ đồng nghiệp trong tổ chức hoạt động biểu diễn văn nghệ cuối chủ đề.

	- Giáo viên nhắc trẻ chỉnh trang lại quần áo, chải tóc, rửa tay, rửa mặt ( nếu bẩn)
- Hỗ trợ đồng nghiệp thực hiện  hoạt động nêu gương cuối ngày, cuối tuần.
- Hỗ trợ  đồng nghiệp trả trẻ, nhắc trẻ lấy đúng đồ dùng cá nhân; chào cô giáo, chào các bạn khi về; trao đổi ngắn với phụ huynh về tình hình của trẻ trong ngày.
- Giáo viên vệ sinh lớp học,  kiểm tra các thiết bị điện nước trước khi về.


















                                                         B. HỖ TRỢ TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG HỌC
	THỜI GIAN
	NỘI DUNG
	CHUẨN BỊ

	Thứ hai
Ngày 25 tháng 11 năm 2024
	Trò chuyện về một số nghề truyền thống.

	- Ghế trẻ…

	Thứ ba
Ngày 26 tháng 11 năm 2024
	VĐCB: Chạy theo hướng thẳng.
TCVĐ: Kéo co.
	- Xắc xô, loa
- Địa điểm tổ chức hoạt động sạch sẽ, râm mát, an toàn, vạch chuẩn, 

	Thứ tư
Ngày 27 tháng 11 năm 2024
	Đồng dao: Nhớ ơn.
	- Giáo án, que chỉ, hình ảnh minh hoạ bài đồng dao


	Thứ năm
Ngày 28 tháng 11 năm 2024
	Dạy vận động: Cô giáo của em

	- Chuẩn bị vị trí ngồi phù hợp, đất nặn, bảng, đĩa ,khăn… đồ dùng đầy đủ. 

	Thứ sáu
Ngày 29 tháng 11 năm 2024
	Bé làm gì khi bị lạc.
	- Chuẩn bị đồ dùng phù hợp với ý tưởng và nội dụng của hoạt, tranh ảnh, hình ảnh



CHƠI, TẬP CÓ CHỦ ĐỊNH
	                                  HOẠT ĐỘNG HỖ TRỢ CỦA GIÁO VIÊN

	- Hỗ trợ đồng nghiệp tổ chức hoạt động; Bao quát lớp, quản trẻ và xử lí kịp thời  các tình huống có thể xảy ra trong quá trình tổ chức hoạt động.
- Hỗ trợ đồng nghiệp hướng dẫn trẻ và cùng trẻ cất dọn đồ dùng đồ chơi sau khi kết thúc hoạt động.


	-  Hỗ trợ đồng nghiệp bao quát trẻ trong giờ học.
- Động viên khuyến khích trẻ, mở nhạc. Bao quát trẻ khi chơi trò chơi.


	- Cô ổn định tổ chức lớp.
- Bao quát trẻ trong giờ học, gợi ý cho trẻ trả lời câu hỏi của cô.
- Động viên khuyến khích trẻ.
- Bao quát động viên trẻ.

	- Cô sắp xếp vị trí ngồi phù hợp.
- Nhắc trẻ lắng nghe cô giáo hướng dẫn vẽ hoa tặng cô giáo.
- Gợi ý cho trẻ trả lời câu hỏi của cô giáo.
- Bao quát lớp, quản trẻ và xử lí kịp thời các tình huống có thể xảy ra trong quá trình tổ chức hoạt động.
- Hỗ trợ đồng nghiệp hướng dẫn trẻ và cùng trẻ cất dọn đồ dùng đồ chơi sau khi kết thúc hoạt động.


	- Chuẩn bị đồ dùng cho hoạt động: Kết nối màn hình ti vi, ghi nhạc.
- Hướng dẫn và cùng trẻ sắp xếp vị trí ngồi phù hợp.
- Hỗ trợ đồng nghiệp bao quát lớp, quản trẻ và xử lí kịp thời các tình huống có thể xảy ra trong quá trình tổ chức hoạt động.
- Hỗ trợ đồng nghiệp hướng dẫn trẻ và cùng trẻ cất dọn đồ dùng đồ chơi sau khi kết thúc hoạt động.
-  Nhắc trẻ đi vệ sinh, uống nước (nếu trẻ có nhu cầu) trước khi chuyển sang hoạt động tiếp theo.






Tuần thứ 14                                              CHỦ ĐỀ LỚN: LỚN LÊN BÉ THÍCH 
Thời gian thực hiện: số tuần: 4
                                                                           Tên chủ đề nhánh 4: Nghề ước mơ
Thời gian thực hiện: số tuần:1
                                                                                                         TỔ CHỨC CÁC
	           Đón trẻ, trò chuyện; thể dục sáng
	        NỘI DUNG
	CHUẨN BỊ

	
	* Đón trẻ:
- Đón trẻ vào lớp, trao đổi với phụ huynh tình hình của trẻ. Kiểm tra tủ tư trang quần áo của trẻ.
- Hướng dẫn trẻ tập cất tư trang vào nơi quy định.
- Xem tranh, trò chuyện với trẻ nghề ước mơ của bé.
- Hướng trẻ vào góc chơi.
	
- Lớp học sạch sẽ thoáng mát, nước giặt khăn phơi lên giá.
- Đồ dùng đồ chơi ở các góc chủ đề.

	
	Tập kết hợp theo lời bài hát: “Em muốn làm”
+ Động tác 1: Hô hấp 2
+ Động tác 2: Tay 3: Hai tay đánh xoay tròn trước ngực, đưa lên cao
+ Động tác 3: Bụng 2: Nghiêng người sang hai bên.
+ Động tác 4: Chân 3: Từng chân đưa lên trước, ra sau, sang ngang.
* Điểm danh


	- Sân tập sạch sẽ an toàn; Các động tác thể dục, xắc xô, nhạc bài hát.
- Sổ theo dõi đến nhóm lớp.

	                                    Hoạt động góc
	* Góc phân vai:
-  Bác sỹ, đầu bếp.
- Cửa hàng làm tóc, trang điểm.
* Góc xây dựng:
-  Xây dựng trường học.
- Bệnh viện đa khoa.
* Góc nghệ thuật:
- Vẽ, tô màu một số sản phẩm của nghề yêu thích
-  Chơi với các dụng cụ âm nhạc, hát các bài hát trong chủ đề..
* Góc học tập:  
- Xem tranh ảnh truyện về một số nghề. 
* Góc thiên nhiên:
-  Chăm sóc cây cảnh.


	- Các góc chơi sạch sẽ.
- Đồ dùng đồ chơi cho các góc theo chủ đề và theo nội dung chơi của các góc.


LÀM NGHỀ GÌ?
Từ ngày 18 tháng 11 đến ngày 13 tháng 12 năm 2024
của bé
Từ ngày 09 đến ngày 13 tháng 12 năm 2024
HOẠT ĐỘNG
	HOẠT ĐỘNG HỖ TRỢ  CỦA GIÁO VIÊN

	- Cô đến sớm mở cửa thông thoáng lớp học, chuẩn bị nước uống cho trẻ; kiểm tra, vệ sinh tủ đựng đồ cá nhân của trẻ; Cô niềm nở đón trẻ, trao đổi ngắn với phụ huynh về tình hình sức khỏe của trẻ; Hướng dẫn trẻ cất đồ dùng cá nhân vào đúng nơi quy định; Cô cho trẻ xem tranh ảnh, băng hình, trò chuyện thảo luận về nghề ước mơ của bé; Hướng trẻ vào các góc chơi theo ý thích; bao quát khi trẻ chơi; cùng đồng nghiệp giải quyết các tình huống có thể xảy ra trong hoạt động.

	- Cô hỗ trợ đồng nghiệp bật nhạc bài thể dục sáng.
- Bao quát trẻ trong quá trình trẻ tập bài thể dục sáng. 
- Đảm bảo an toàn cho trẻ và xử lí các tình huống có thể xảy ra trong hoạt động.
- Cùng đồng nghiệp bao quát trẻ trong hoạt động điểm danh, hỗ trợ xử lí các tình huống có thể xảy ra trong hoạt động.





	- Giáo viên hỗ trợ đồng nghiệp chuẩn bị các góc chơi. Bố trí các góc chơi khoa học, chuẩn bị các đồ dùng, đồ chơi cho các góc theo chủ đề và nội dung chơi.
-Trong quá trình tổ chức hoạt động giáo viên hỗ trợ đồng nghiệp bao quát trẻ trong khi trẻ chơi hoạt động ở các góc, kết hợp cùng xử lí các tình huống có thể xảy ra trong hoạt động.
- Giáo viên nhắc nhở trẻ cất đồ dùng đồ chơi đúng nơi quy định, nhắc trẻ đi rửa tay, đi vệ sinh.










                                                                                                         TỔ CHỨC CÁC
	
	NỘI DUNG
	CHUẨN BỊ

	                                                          Hoạt động ngoài trời
	* Hoạt động có chủ đích:
- Quan sát công việc của chú y tá ở trường
- Chải tóc cho bạn
- Quan sát công việc của cô thợ may.
- Quan sát cây xanh, quang cảnh trong sân trường.
- Nhặt lá, hoa rụng.








* Trò chơi: 
- Ai chạy giỏi nhất. 
- Kéo cưa lửa xẻ.








* Chơi tự do: 
- Chơi với thiết bị ngoài trời.
- Vẽ phấn tự do trên sân trường.
- Chơi với cát và nước.









	- Sân trường an toàn, sạch sẽ; Đồ chơi an toàn, sạch sẽ; lược, dây buộc tóc, rổ, dụng cụ chăm sóc cây, phấn…


HOẠT ĐỘNG
	HOẠT ĐỘNG HỖ TRỢ CỦA GIÁO VIÊN

	* Hoạt động có chủ đích:
- Giáo viên hỗ trợ đồng nghiệp cho trẻ tham quan lớp học trò chuyện về công việc của chú y tá, cô thợ may, quan sát cây xanh vườn trường.Chải tóc cho bạn. Nhặt lá, hoa rụng.
- Trong quá trình trẻ hoạt động giáo viên hỗ trợ đồng nghiệp bao quát trẻ xử lí tốt các tình huống có thể xảy ra trong các hoạt động.








* Trò chơi vận động:
- Giáo viên chuẩn bị địa điểm cho trẻ chơi trò chơi sạch sẽ, an toàn; chuẩn bị các đồ dùng cho trò chơi (nếu có).
- Giáo viên hỗ trợ đồng nghiệp bao quát trẻ, xử lí các tình huống có thể xảy ra trong quá trình tổ chức hoạt động.






* Chơi tự do: 
- Giáo viên chuẩn bị các địa điểm chơi sạch sẽ, đồ dùng an toàn; kiểm tra độ an toàn của các đồ dùng, đồ chơi ngoài trời. Hỗ trợ giáo viên bao quát trẻ.












                                                                                                        
                                                                                                       TỔ CHỨC CÁC
	
	     NỘI DUNG
	CHUẨN BỊ

	      Ăn ngủ, vệ sinh
	* Hoạt động ăn: 
- Trước khi ăn:
+ Kê bàn ghế cho trẻ; Chuẩn bị dụng cụ ăn uống; Chia thức ăn cho trẻ.
- Trong khi ăn:
+ Cho trẻ sử dụng các từ “Mời cô”; “Mời bạn”; Hướng dẫn trẻ tự xúc ăn; Động viên trẻ ăn hết suất.
- Sau khi ăn:
+ Hướng dẫn trẻ cất bát, thìa, ghế vào nơi qui định; Hướng dẫn hoặc nhắc trẻ lau miệng và lau tay. Tập cho trẻ tự bưng cốc uống nước.
+ Nhắc trẻ không đùa nhiều hoặc chạy nhảy sau khi ăn.
* Hoạt động ngủ:
- Trước khi ngủ:
+  Hướng dẫn trẻ cùng chuẩn bị chỗ ngủ;
+ Kiểm tra, điều chỉnh nhiệt độ, ánh sáng phòng ngủ phù hợp; Nhắc trẻ tự đi vệ sinh, cởi bớt quần áo, mũ khăn (nếu cần); tự đi đến chỗ ngủ; Mở nhạc nhẹ nhàng để ru trẻ ngủ.
-Trong khi ngủ:
+ Rèn cho trẻ nằm ngủ đúng tư thế, giữ yên tĩnh phòng ngủ.
+ Theo dõi, chăm sóc giấc ngủ cho trẻ; xử lí kịp thời các tình huống xẩy ra trong khi trẻ ngủ.
- Sau khi ngủ dậy:
+ Hướng dẫn trẻ lớn cùng cô dọn dẹp phòng ngủ; mở cửa để thông thoáng phòng. Làm vệ sinh nơi ngủ (chăn, đêm) nếu có trẻ đái dầm.
+ Lau mặt cho trẻ tỉnh ngủ và dỗ trẻ chơi.
+ Cho trẻ bé đi vệ sinh;  nhắc trẻ lớn tự đi vệ sinh.
* Vệ sinh: 
- Hướng dẫn trẻ  tập đi vệ sinh đúng nơi quy định;






	- Nước sạch, xà bông.
- Khăn mặt, khăn ăn, đĩa ăn, bát, thìa cốc, nước uống, kê bàn ghế.
- Đồ ăn đủ cho trẻ
- Nước uống, khăn mặt, khăn lau tay
- Gối, chăn, kê sạp ngủ đủ cho trẻ.
- Băng, đĩa có bài hát ru.






HOẠT ĐỘNG
	                                      HOẠT ĐỘNG HỖ TRỢ CỦA GIÁO VIÊN

	* Trước khi ăn:
- Giáo viên hỗ trợ đồng nghiệp chuẩn bị các đồ dùng, dụng cụ ăn uống đảm bảo vệ sinh. Hướng dẫn trẻ kê bàn ghế ăn, sắp khăn ăn.
- Giáo viên cho trẻ rửa tay, rửa mặt sạch sẽ trước khi ăn.
* Trong khi ăn
- Giáo viên hỗ trợ đồng nghiệp đi lấy đồ ăn cho trẻ; chia và  phát cơm cho trẻ theo khẩu phần. Bao quát trẻ trong khi trẻ ăn; nhắc nhở trẻ ăn uống vệ sinh, động viên ăn hết suất.
* Sau khi ăn:
- Giáo viên hướng dẫn trẻ cất bát, thìa, ghế bàn vào đúng nơi quy định; nhắc nhở trẻ uống nước, lau miệng.
- Giáo viên vệ sinh khu vực ăn, cất các đồ dùng ăn uống của trẻ xuống bếp.
* Trước khi ngủ: Giáo viên hướng dẫn trẻ vệ sinh phòng ngủ sạch sẽ, trải chiếu, xếp gối.
- Giáo viên kiểm tra, điều chỉnh nhiệt độ, ánh sáng phòng ngủ phù hợp;
- Nhắc trẻ đi vệ sinh và vào chỗ ngủ đảm bảo cho trẻ nằm với tư thế thoải mái.
* Trong khi ngủ: Giáo viên bật những bản nhạc không lời, những bài hát ru nhẹ nhàng, êm dịu cho trẻ dễ vào giấc.
- Giáo viên phối hợp với đồng nghiệp cùng lớp theo dõi, chăm sóc giấc ngủ cho trẻ, sửa những tư thế nằm không đúng; xử lí các tình huống xảy ra trong quá trình trẻ ngủ ( nếu có).
* Sau khi ngủ dậy: Giáo viên hướng dẫn trẻ cất gối, xếp chăn, chiếu.
- Giáo viên nhắc trẻ đi vệ sinh, rửa mặt cho tỉnh ngủ, chải lại tóc cho trẻ.
- Giáo viên hỗ trợ với đồng nghiệp cho trẻ  vạn động nhẹ sau khi ngủ dậy với nhạc bài hát “Đu quay”.
- Giáo viên cùng đồng nghiệp cho trẻ ăn quà chiều.
- Bao quát, xử lí các tình huống có thể xảy ra trong hoạt động.
* Vệ sinh: 
- Giáo viên hỗ trợ hướng dẫn trẻ  tập đi vệ sinh đúng nơi quy định;
- Giáo viên hỗ trợ hướng dẫn trẻ tập một số thao tác đơn giản trong rửa tay, lau mặt.











                                                                                                        TỔ CHỨC CÁC                                                                
	
	     NỘI DUNG
	CHUẨN BỊ


	Hoạt động chiều
	- Thực hiện vở LQCC vở LQVT, kỹ năng sống.
- Ôn các bài hát, bài thơ, câu đố, đồng dao, ca dao theo chủ đề.
- Ôn kỹ năng vệ sinh đánh răng, rửa mặt, rửa tay bằng xà phòng.
- Hoạt động góc theo ý thích, xếp đồ chơi gọn gàng
- Lao động cuối ngày ( Cuối tuần)






	- Cuốn LQCC, LQVT, kỹ năng sống, bàn chải đánh răng, mô hình hàm răng, xà phòng, khăn mặt, nước...

	
Trả trẻ
	- Nêu gương: 
+ Nghe tiêu chuẩn bé ngoan trong ngày, tuần.
+ Tập cắm cờ, tặng bé ngoan (cuối tuần).
- Vệ sinh: 
+ Chải tóc cho trẻ.
+ Rửa tay, rửa mặt cho trẻ bé; nhắc trẻ lớn lau mặt, rửa tay.
- Trả trẻ:
+ Trao đổi nhanh với phụ huynh những thông tin nổi bật trong ngày.
về tình hình sức khỏe của trẻ.
+ Khuyến khích trẻ ạ/ chào cô, chào các bạn
- Vệ sinh phòng nhóm lớp, kiểm tra điện nước.








	


HOẠT ĐỘNG
	                                      HOẠT ĐỘNG HỖ TRỢ CỦA GIÁO VIÊN

	- Hỗ trợ đồng nghiệp chuẩn bị đồ dùng, cho các nội dung hoạt động, bao quát trẻ trong khi thực hiện các hoạt động.
- Hỗ trợ đồng nghiệp hướng dẫn trẻ thực hiện các hoạt động và cho trẻ lao động cuối tuần.
- Hỗ trợ đồng nghiệp trong tổ chức hoạt động biểu diễn văn nghệ cuối chủ đề.

	- Giáo viên nhắc trẻ chỉnh trang lại quần áo, chải tóc, rửa tay, rửa mặt ( nếu bẩn)
- Hỗ trợ đồng nghiệp thực hiện  hoạt động nêu gương cuối ngày, cuối tuần.
- Hỗ trợ  đồng nghiệp trả trẻ, nhắc trẻ lấy đúng đồ dùng cá nhân; chào cô giáo, chào các bạn khi về; trao đổi ngắn với phụ huynh về tình hình của trẻ trong ngày.
- Giáo viên vệ sinh lớp học,  kiểm tra các thiết bị điện nước trước khi về.


















                                                         B. HỖ TRỢ TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG HỌC
	THỜI GIAN
	NỘI DUNG
	CHUẨN BỊ

	Thứ hai
Ngày 09 tháng 12 năm 2024
	Đếm đến 2, nhận biết nhóm đối tượng có số lượng 2

	- Ghế trẻ…
- Đồ dùng 

	Thứ ba
Ngày 10 tháng 12 năm 2024
	VĐCB: Bò theo đường rích rắc.
TCVĐ: Chuyền bóng (Ôn Chuyền bóng sang 2 bên theo hàng ngang).
	- Xắc xô, loa
- Địa điểm tổ chức hoạt động sạch sẽ, râm mát, an toàn, vạch chuẩn, chậu hoa xếp đường rích rắc, bóng.

	Thứ tư
Ngày 11 tháng 12 năm 2024
	Truyện: Nhổ củ cải
	- Tranh truyện

	Thứ năm
Ngày 12 tháng 12 năm 2024
	Biểu diễn văn nghệ cuối chủ đề

	- Chuẩn bị đồ dùng phù hợp với ý tưởng và nội dụng của hoạt động sẽ diễn ra, nhạc bài hát.
- Kết nối các thiết bị kĩ thuật cần thiết.


	Thứ sáu
Ngày 13 tháng 12 năm 2024
	Pha chế nước chanh (Quy trình 5 E).
	- Giáo án, video pha chế nước chanh, chanh, cốc, thìa, đường, muối, dao…



CHƠI, TẬP CÓ CHỦ ĐỊNH
	                                  HOẠT ĐỘNG HỖ TRỢ CỦA GIÁO VIÊN

	- Hỗ trợ đồng nghiệp tổ chức hoạt động; Bao quát lớp, quản trẻ và xử lí kịp thời  các tình huống có thể xảy ra trong quá trình tổ chức hoạt động.
- Hỗ trợ đồng nghiệp hướng dẫn trẻ và cùng trẻ cất dọn đồ dùng đồ chơi sau khi kết thúc hoạt động.


	-  Hỗ trợ đồng nghiệp bao quát trẻ trong giờ học.
- Động viên khuyến khích trẻ, mở nhạc. Bao quát trẻ khi chơi trò chơi.


	- Cô ổn định tổ chức lớp.
- Bao quát trẻ trong giờ học, gợi ý cho trẻ trả lời câu hỏi của cô.
- Động viên khuyến khích trẻ.
- Bao quát động viên trẻ.

	- Chuẩn bị đồ dùng cho hoạt động: Kết nối màn hình ti vi, ghi nhạc.
- Hướng dẫn và cùng trẻ sắp xếp vị trí ngồi phù hợp.
- Hỗ trợ đồng nghiệp bao quát lớp, quản trẻ và xử lí kịp thời các tình huống có thể xảy ra trong quá trình tổ chức hoạt động.
- Hỗ trợ đồng nghiệp hướng dẫn trẻ và cùng trẻ cất dọn đồ dùng đồ chơi sau khi kết thúc hoạt động.
-  Nhắc trẻ đi vệ sinh, uống nước (nếu trẻ có nhu cầu) trước khi chuyển sang hoạt động tiếp theo.



	- Cô sắp xếp vị trí ngồi phù hợp.
- Nhắc trẻ lắng nghe cô giáo hướng dẫn 
- Gợi ý cho trẻ trả lời câu hỏi của cô giáo.
- Bao quát lớp, quản trẻ và xử lí kịp thời các tình huống có thể xảy ra trong quá trình tổ chức hoạt động.
- Hỗ trợ đồng nghiệp hướng dẫn trẻ và cùng trẻ cất dọn đồ dùng đồ chơi sau khi kết thúc hoạt động.






Tuần thứ 16                                                         CHỦ ĐỀ LỚN: CÁC CON VẬT
Thời gian thực hiện: số tuần: 4
                                                                           Tên chủ đề nhánh 2: Con vật sống 
                                                                                     Thời gian thực hiện: số tuần:1
                                                                                                         TỔ CHỨC CÁC
	           Đón trẻ, trò chuyện; thể dục sáng
	        NỘI DUNG
	CHUẨN BỊ

	
	* Đón trẻ:
- Đón trẻ vào lớp, trao đổi với phụ huynh tình hình của trẻ. Kiểm tra tủ tư trang quần áo của trẻ.
- Hướng dẫn trẻ tập cất tư trang vào nơi quy định.
- Xem tranh, trò chuyện với trẻ về một số con vật sống trong rừng
- Hướng trẻ vào góc chơi.
	
- Lớp học sạch sẽ thoáng mát, nước giặt khăn phơi lên giá.
- Đồ dùng đồ chơi ở các góc chủ đề.


	
	* Tập thể dục sáng:  Tập thể dục sáng theo lời bài hát: “Chú voi con ở bản đôn”
+ Hô hấp 1:  Tập thở ra và hít vào sâu.
+ Tay 4:  Hai tay đưa sang ngang đưa lên cao.
+ Bụng 3: Đứng quay người sang bên.
+ Chân 1: Đứng khuỵu gối.
* Điểm danh:
	- Sân tập sạch sẽ an toàn; Các động tác thể dục, xắc xô, nhạc bài hát.
- Sổ theo dõi đến nhóm lớp.

	                                    Hoạt động góc
	* Góc phân vai:
- Phòng khám bác sĩ thú y.
- Bán hàng.
* Góc xây dựng: 
- Xây dựng vườn bách thú, xây rạp xiếc.
- Xây hàng rào, công viên.
* Góc nghệ thuật: 
- Tô màu tranh các con vật sống trong rừng. 
- Hát, vận động các bài trong chủ đề. 
- Đọc đồng dao về chủ đề.
- Tô màu tranh các con vật sống trong rừng.
* Góc học tập:
- Làm sách tranh ảnh về các con vật nuôi trong rừng. 
- Xem tranh sách, ảnh về các con vật sống trong rừng.
* Góc thiên nhiên: 
- Chăm sóc hoa, cây xanh ở góc thiên nhiên của lớp 


	- Các góc chơi sạch sẽ.
- Đồ dùng đồ chơi cho các góc theo chủ đề và theo nội dung chơi của các góc.


ĐÁNG YÊU 
Từ ngày 16 tháng 12 đến ngày 10 tháng 01 năm 2025
trong rừng
Từ ngày 23 tháng 12 đến ngày 27 tháng 12 năm 2024
HOẠT ĐỘNG
	HOẠT ĐỘNG HỖ TRỢ  CỦA GIÁO VIÊN

	- Cô đến sớm mở cửa thông thoáng lớp học, chuẩn bị nước uống cho trẻ; kiểm tra, vệ sinh tủ đựng đồ cá nhân của trẻ; Cô niềm nở đón trẻ, trao đổi ngắn với phụ huynh về tình hình sức khỏe của trẻ; Hướng dẫn trẻ cất đồ dùng cá nhân vào đúng nơi quy định; Cô cho trẻ xem tranh ảnh, băng hình, trò chuyện thảo luận về một số con vật sống trong rừng
Hướng trẻ vào các góc chơi theo ý thích; bao quát khi trẻ chơi; cùng đồng nghiệp giải quyết các tình huống có thể xảy ra trong hoạt động.

	- Cô hỗ trợ đồng nghiệp bật nhạc bài thể dục sáng.
- Bao quát trẻ trong quá trình trẻ tập bài thể dục sáng. 
- Đảm bảo an toàn cho trẻ và xử lí các tình huống có thể xảy ra trong hoạt động.
- Cùng đồng nghiệp bao quát trẻ trong hoạt động điểm danh, hỗ trợ xử lí các tình huống có thể xảy ra trong hoạt động.



	- Giáo viên hỗ trợ đồng nghiệp chuẩn bị các góc chơi. Bố trí các góc chơi khoa học, chuẩn bị các đồ dùng, đồ chơi cho các góc theo chủ đề và nội dung chơi.
-Trong quá trình tổ chức hoạt động giáo viên hỗ trợ đồng nghiệp bao quát trẻ trong khi trẻ chơi hoạt động ở các góc, kết hợp cùng xử lí các tình huống có thể xảy ra trong hoạt động.
- Giáo viên nhắc nhở trẻ cất đồ dùng đồ chơi đúng nơi quy định, nhắc trẻ đi rửa tay, đi vệ sinh.













                                                                                                         TỔ CHỨC CÁC
	
	NỘI DUNG
	CHUẨN BỊ

	                                                                                              Hoạt động ngoài trời
	* Hoạt động có chủ đích:  
+ Quan sát con thỏ.
+ Nhặt hoa lá rụng trên sân.
+ Quan sát con nhím.
+ Quan sát cây trên sân trường.
+ Nhổ cỏ.






*  Trò chơi: 
+ Cáo và thỏ.
+ Thả đỉa ba ba.
+ Cáo và thỏ.
+ Chó sói sấu tính.
+ Thả đỉa ba ba.








* Chơi tự do:
+  Chơi với thiết bị ngoài trời..
+ Vẽ phấn tự do trên sân trường.
+ Chơi với cát và nước.










	- Sân trường an toàn, sạch sẽ; Đồ chơi an toàn, sạch sẽ; dụng cụ chơi với cát và nước, phấn, con thỏ, con nhím…cốc, thìa, sỏi, lá khô, bông…































HOẠT ĐỘNG
	HOẠT ĐỘNG HỖ TRỢ CỦA GIÁO VIÊN

	* Hoạt động có chủ đích:
- Giáo viên hỗ trợ đồng nghiệp:  Quan sát con thỏ; Nhặt hoa lá rụng trên sân; Quan sát con nhím; Quan sát cây trên sân trường; Nhổ cỏ.
- Trong quá trình trẻ hoạt động giáo viên hỗ trợ đồng nghiệp bao quát trẻ xử lí tốt các tình huống có thể xảy ra trong các hoạt động.





* Trò chơi vận động:
- Giáo viên chuẩn bị địa điểm cho trẻ chơi trò chơi sạch sẽ, an toàn; chuẩn bị các đồ dùng cho trò chơi (nếu có).
- Giáo viên hỗ trợ đồng nghiệp bao quát trẻ, xử lí các tình huống có thể xảy ra trong quá trình tổ chức hoạt động.









* Chơi tự do: 
- Giáo viên chuẩn bị các địa điểm chơi sạch sẽ, đồ dùng an toàn; kiểm tra độ an toàn của các đồ dùng, đồ chơi ngoài trời. Hỗ trợ giáo viên bao quát trẻ.













                                                                                                        TỔ CHỨC CÁC
	
	     NỘI DUNG
	CHUẨN BỊ

	      Ăn ngủ, vệ sinh
	* Hoạt động ăn: 
- Trước khi ăn:
+ Kê bàn ghế cho trẻ; Chuẩn bị dụng cụ ăn uống; Chia thức ăn cho trẻ.
- Trong khi ăn:
+ Cho trẻ sử dụng các từ “Mời cô”; “Mời bạn”; Hướng dẫn trẻ tự xúc ăn; Động viên trẻ ăn hết suất.
- Sau khi ăn:
+ Hướng dẫn trẻ cất bát, thìa, ghế vào nơi qui định; Hướng dẫn hoặc nhắc trẻ lau miệng và lau tay. Tập cho trẻ tự bưng cốc uống nước.
+ Nhắc trẻ không đùa nhiều hoặc chạy nhảy sau khi ăn.
* Hoạt động ngủ:
- Trước khi ngủ:
+  Hướng dẫn trẻ cùng chuẩn bị chỗ ngủ;
+ Kiểm tra, điều chỉnh nhiệt độ, ánh sáng phòng ngủ phù hợp; Nhắc trẻ tự đi vệ sinh, cởi bớt quần áo, mũ khăn (nếu cần); tự đi đến chỗ ngủ; Mở nhạc nhẹ nhàng để ru trẻ ngủ.
-Trong khi ngủ:
+ Rèn cho trẻ nằm ngủ đúng tư thế, giữ yên tĩnh phòng ngủ.
+ Theo dõi, chăm sóc giấc ngủ cho trẻ; xử lí kịp thời các tình huống xẩy ra trong khi trẻ ngủ.
- Sau khi ngủ dậy:
+ Hướng dẫn trẻ lớn cùng cô dọn dẹp phòng ngủ; mở cửa để thông thoáng phòng. Làm vệ sinh nơi ngủ (chăn, đêm) nếu có trẻ đái dầm.
+ Lau mặt cho trẻ tỉnh ngủ và dỗ trẻ chơi.
+ Cho trẻ bé đi vệ sinh;  nhắc trẻ lớn tự đi vệ sinh.
* Vệ sinh: 
- Hướng dẫn trẻ  tập đi vệ sinh đúng nơi quy định;






	- Nước sạch, xà bông.
- Khăn mặt, khăn ăn, đĩa ăn, bát, thìa cốc, nước uống, kê bàn ghế.
- Đồ ăn đủ cho trẻ
- Nước uống, khăn mặt, khăn lau tay
- Gối, chăn, kê sạp ngủ đủ cho trẻ.
- Băng, đĩa có bài hát ru.






HOẠT ĐỘNG
	                                      HOẠT ĐỘNG HỖ TRỢ CỦA GIÁO VIÊN

	* Trước khi ăn:
- Giáo viên hỗ trợ đồng nghiệp chuẩn bị các đồ dùng, dụng cụ ăn uống đảm bảo vệ sinh. Hướng dẫn trẻ kê bàn ghế ăn, sắp khăn ăn.
- Giáo viên cho trẻ rửa tay, rửa mặt sạch sẽ trước khi ăn.
* Trong khi ăn
- Giáo viên hỗ trợ đồng nghiệp đi lấy đồ ăn cho trẻ; chia và  phát cơm cho trẻ theo khẩu phần. Bao quát trẻ trong khi trẻ ăn; nhắc nhở trẻ ăn uống vệ sinh, động viên ăn hết suất.
* Sau khi ăn:
- Giáo viên hướng dẫn trẻ cất bát, thìa, ghế bàn vào đúng nơi quy định; nhắc nhở trẻ uống nước, lau miệng.
- Giáo viên vệ sinh khu vực ăn, cất các đồ dùng ăn uống của trẻ xuống bếp.
* Trước khi ngủ: Giáo viên hướng dẫn trẻ vệ sinh phòng ngủ sạch sẽ, trải chiếu, xếp gối.
- Giáo viên kiểm tra, điều chỉnh nhiệt độ, ánh sáng phòng ngủ phù hợp;
- Nhắc trẻ đi vệ sinh và vào chỗ ngủ đảm bảo cho trẻ nằm với tư thế thoải mái.
* Trong khi ngủ: Giáo viên bật những bản nhạc không lời, những bài hát ru nhẹ nhàng, êm dịu cho trẻ dễ vào giấc.
- Giáo viên phối hợp với đồng nghiệp cùng lớp theo dõi, chăm sóc giấc ngủ cho trẻ, sửa những tư thế nằm không đúng; xử lí các tình huống xảy ra trong quá trình trẻ ngủ ( nếu có).
* Sau khi ngủ dậy: Giáo viên hướng dẫn trẻ cất gối, xếp chăn, chiếu.
- Giáo viên nhắc trẻ đi vệ sinh, rửa mặt cho tỉnh ngủ, chải lại tóc cho trẻ.
- Giáo viên hỗ trợ với đồng nghiệp cho trẻ  vạn động nhẹ sau khi ngủ dậy với nhạc bài hát “Đu quay”.
- Giáo viên cùng đồng nghiệp cho trẻ ăn quà chiều.
- Bao quát, xử lí các tình huống có thể xảy ra trong hoạt động.
* Vệ sinh: 
- Giáo viên hỗ trợ hướng dẫn trẻ  tập đi vệ sinh đúng nơi quy định;
- Giáo viên hỗ trợ hướng dẫn trẻ tập một số thao tác đơn giản trong rửa tay, lau mặt.











                                                                                                        TỔ CHỨC CÁC                                                                
	
	     NỘI DUNG
	CHUẨN BỊ


	Hoạt động chiều
	- Thực hiện cuốn: Bé học an toàn giao thông, bé làm quen với toán
- Văn nghệ: Ôn các bài thơ, đồng dao, truyện, bài hát múa, bài hát trong chủ đề.
- Chơi trò chơi: “Tiếng con gì kêu thế”; “Mèo đuổi chuột”
- Hoạt động góc; chơi theo ý thích của trẻ
- Sắp xếp đồ chơi gọn gàng, lao động cuối ngày.
	- Cuốn bé với an toàn giao thông, LQVT, tranh minh họa thơ, truyện, đồng dao về chủ đề, giấy, bảng vẽ, bút...

	
Trả trẻ
	- Nêu gương: 
+ Nghe tiêu chuẩn bé ngoan trong ngày, tuần.
+ Tập cắm cờ, tặng bé ngoan (cuối tuần).
- Vệ sinh: 
+ Chải tóc cho trẻ.
+ Rửa tay, rửa mặt cho trẻ bé; nhắc trẻ lớn lau mặt, rửa tay.
- Trả trẻ:
+ Trao đổi nhanh với phụ huynh những thông tin nổi bật trong ngày.
về tình hình sức khỏe của trẻ.
+ Khuyến khích trẻ ạ/ chào cô, chào các bạn
- Vệ sinh phòng nhóm lớp, kiểm tra điện nước.








	


HOẠT ĐỘNG
	                                      HOẠT ĐỘNG HỖ TRỢ CỦA GIÁO VIÊN

	- Hỗ trợ đồng nghiệp chuẩn bị đồ dùng, cho các nội dung hoạt động, bao quát trẻ trong khi thực hiện các hoạt động.
- Hỗ trợ đồng nghiệp hướng dẫn trẻ thực hiện các hoạt động và cho trẻ lao động cuối tuần.
- Hỗ trợ đồng nghiệp trong tổ chức hoạt động biểu diễn văn nghệ cuối chủ đề.

	- Giáo viên nhắc trẻ chỉnh trang lại quần áo, chải tóc, rửa tay, rửa mặt ( nếu bẩn)
- Hỗ trợ đồng nghiệp thực hiện  hoạt động nêu gương cuối ngày, cuối tuần.
- Hỗ trợ  đồng nghiệp trả trẻ, nhắc trẻ lấy đúng đồ dùng cá nhân; chào cô giáo, chào các bạn khi về; trao đổi ngắn với phụ huynh về tình hình của trẻ trong ngày.
- Giáo viên vệ sinh lớp học,  kiểm tra các thiết bị điện nước trước khi về.


















                                                        B. HỖ TRỢ TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG HỌC
	THỜI GIAN
	NỘI DUNG
	CHUẨN BỊ

	Thứ hai
Ngày 23 tháng 12 năm 2024
	So sánh số lượng 2 nhóm đối tượng trong phạm vi 2
	- Thảm cho trẻ, đồ dùng phù hợp…

	Thứ ba
Ngày 24 tháng 12 năm 2024
	VĐCB: Chạy nhanh 10m
TCVĐ: Mèo đuổi chuột
	- Xắc xô, loa
- Địa điểm tổ chức hoạt động sạch sẽ, râm mát, an toàn, dây thừng, đường ngoằn ngoèo.

	Thứ tư
Ngày 25 tháng 12 năm 2024
	Đồng dao: Con voi
	- Giáo án, tranh minh họa bài đồng dao, que chỉ…



	Thứ năm
Ngày 26 tháng 12 năm 2024
	Dạy vận động: Đố bạn
Nghe hát: Chú voi con ở bản đôn (tiếp cận đa VH)
TC:Vui theo điệu nhạc.
	- Chuẩn bị đồ dùng phù hợp với ý tưởng và nội dụng của hoạt động sẽ diễn ra, nhạc bài hát.
- Kết nối các thiết bị kĩ thuật cần thiết.

	Thứ sáu
Ngày 27 tháng 12 năm 2024
	Làm con thỏ từ cốc giấy (Steam).
	- Chuẩn bị vị trí, đồ dùng phù hợp.


CHƠI, TẬP CÓ CHỦ ĐỊNH
	                                  HOẠT ĐỘNG HỖ TRỢ CỦA GIÁO VIÊN

	- Hỗ trợ đồng nghiệp tổ chức hoạt động; Bao quát lớp, quản trẻ và xử lí kịp thời  các tình huống có thể xảy ra trong quá trình tổ chức hoạt động.
- Hỗ trợ đồng nghiệp hướng dẫn trẻ và cùng trẻ cất dọn đồ dùng đồ chơi sau khi kết thúc hoạt động.


	-  Hỗ trợ đồng nghiệp bao quát trẻ trong giờ học.
- Động viên khuyến khích trẻ, mở nhạc. Bao quát trẻ khi chơi trò chơi.


	- Cô ổn định tổ chức lớp.
- Bao quát trẻ trong giờ học, gợi ý cho trẻ trả lời câu hỏi của cô.
- Động viên khuyến khích trẻ.
- Bao quát động viên trẻ.

	- Chuẩn bị đồ dùng cho hoạt động: Kết nối màn hình ti vi, ghi nhạc.
- Hướng dẫn và cùng trẻ sắp xếp vị trí ngồi phù hợp.
- Hỗ trợ đồng nghiệp bao quát lớp, quản trẻ và xử lí kịp thời các tình huống có thể xảy ra trong quá trình tổ chức hoạt động.
- Hỗ trợ đồng nghiệp hướng dẫn trẻ và cùng trẻ cất dọn đồ dùng đồ chơi sau khi kết thúc hoạt động.
-  Nhắc trẻ đi vệ sinh, uống nước (nếu trẻ có nhu cầu) trước khi chuyển sang hoạt động tiếp theo.


	

- Cô sắp xếp vị trí ngồi phù hợp.
- Nhắc trẻ lắng nghe cô giáo hướng dẫn thực hiện.
- Gợi ý cho trẻ trả lời câu hỏi của cô giáo.
- Bao quát lớp, quản trẻ và xử lí kịp thời các tình huống có thể xảy ra trong quá trình tổ chức hoạt động.
- Hỗ trợ đồng nghiệp hướng dẫn trẻ và cùng trẻ cất dọn đồ dùng đồ chơi sau khi kết thúc hoạt động.





Tuần thứ  18                                                        CHỦ ĐỀ LỚN: CÁC CON VẬT
Thời gian thực hiện: số tuần: 4
                                                                                    Tên chủ đề nhánh 4: Chim
                                                                                     Thời gian thực hiện: số tuần:1
                                                                                                         TỔ CHỨC CÁC
	           Đón trẻ, trò chuyện; thể dục sáng
	        NỘI DUNG
	CHUẨN BỊ

	
	* Đón trẻ:
- Đón trẻ vào lớp, trao đổi với phụ huynh tình hình của trẻ. Kiểm tra tủ tư trang quần áo của trẻ.
- Hướng dẫn trẻ tập cất tư trang vào nơi quy định.
- Xem tranh, trò chuyện với trẻ về chim và côn trùng.
- Hướng trẻ vào góc chơi.

	
- Lớp học sạch sẽ thoáng mát, nước giặt khăn phơi lên giá.
- Đồ dùng đồ chơi ở các góc chủ đề.

	
	* Tập thể dục sáng: Tập kết hợp với nhạc bài hát: “Chim chích bông”
+ Động tác 1: Hô hấp 2.
+ Động tác 2: Tay 3: Hai cánh tay đánh xoay tròn trước ngực, đưa lên cao.
+ Động tác 3: Lưng/Bụng 1: Đứng nghiêng người sang bên.
+ Động tác 4: Chân 5: Bật lên trước, lùi lại, sang bên.
* Điểm danh:

	- Sân tập sạch sẽ an toàn; Các động tác thể dục, xắc xô, nhạc bài hát.
- Sổ theo dõi đến nhóm lớp.

	                                    Hoạt động góc
	* Góc phân vai: 
- Cửa hàng bán chim cảnh, bác sĩ thú y.
 * Góc xây dựng:
 - Xây chuồng chim bồ câu, ghép hình các con chim.
* Góc nghệ thuật:
- Tô màu con ong, con bướm.
- Hát các bài hát về chủ đề.
* Góc học tập: 
- Xem sách tranh ảnh về các loài chim, côn trùng, kể truyện sáng tạo theo tranh.
- Chơi lô tô, xếp số lượng các loài chim, côn trùng.
* Góc thiên nhiên: 
- Chăm sóc cây. Chơi với cát và nước.

	- Các góc chơi sạch sẽ.
- Đồ dùng đồ chơi cho các góc theo chủ đề và theo nội dung chơi của các góc.


ĐÁNG YÊU 
Từ ngày 16 tháng 12 đến ngày 10 tháng 01 năm 2025
Côn trùng
Từ ngày 06 tháng 01 đến ngày 10 tháng 01 năm 2025
HOẠT ĐỘNG
	HOẠT ĐỘNG HỖ TRỢ  CỦA GIÁO VIÊN

	- Cô đến sớm mở cửa thông thoáng lớp học, chuẩn bị nước uống cho trẻ; kiểm tra, vệ sinh tủ đựng đồ cá nhân của trẻ; Cô niềm nở đón trẻ, trao đổi ngắn với phụ huynh về tình hình sức khỏe của trẻ; Hướng dẫn trẻ cất đồ dùng cá nhân vào đúng nơi quy định; Cô cho trẻ xem tranh ảnh, băng hình, trò chuyện thảo luận với trẻ về chim và côn trùng.
Hướng trẻ vào các góc chơi theo ý thích; bao quát khi trẻ chơi; cùng đồng nghiệp giải quyết các tình huống có thể xảy ra trong hoạt động.

	- Cô hỗ trợ đồng nghiệp bật nhạc bài thể dục sáng.
- Bao quát trẻ trong quá trình trẻ tập bài thể dục sáng. 
- Đảm bảo an toàn cho trẻ và xử lí các tình huống có thể xảy ra trong hoạt động.
- Cùng đồng nghiệp bao quát trẻ trong hoạt động điểm danh, hỗ trợ xử lí các tình huống có thể xảy ra trong hoạt động.




	- Giáo viên hỗ trợ đồng nghiệp chuẩn bị các góc chơi. Bố trí các góc chơi khoa học, chuẩn bị các đồ dùng, đồ chơi cho các góc theo chủ đề và nội dung chơi.
-Trong quá trình tổ chức hoạt động giáo viên hỗ trợ đồng nghiệp bao quát trẻ trong khi trẻ chơi hoạt động ở các góc, kết hợp cùng xử lí các tình huống có thể xảy ra trong hoạt động.
- Giáo viên nhắc nhở trẻ cất đồ dùng đồ chơi đúng nơi quy định, nhắc trẻ đi rửa tay, đi vệ sinh.













                                                                                                         TỔ CHỨC CÁC
	
	NỘI DUNG
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	                                                                                              Hoạt động ngoài trời
	* Hoạt động có chủ đích:  
- Quan sát chim bồ câu.
- Nhổ cỏ, bắt sâu.
- Quan sát bồn hoa sân trường.
- Trồng rau.
- Quan sát thời tiết.






* Trò chơi: 
- Ô tô và chim sẻ.
- Bắt bướm
- Đàn ong












* Chơi tự do: 
- Vẽ phấn tự do trên sân trường.
-  Chơi với cát và nước.
- Chơi với thiết bị ngoài trời.







	- Sân trường an toàn, sạch sẽ; Đồ chơi an toàn, sạch sẽ; dụng cụ chơi với cát và nước, phấn, Chim bồ câu,  những túi bóng nhỏ có màu sắc khác nhau, nước, bình nước trong suốt.





























HOẠT ĐỘNG
	HOẠT ĐỘNG HỖ TRỢ CỦA GIÁO VIÊN

	* Hoạt động có chủ đích:
- Giáo viên hỗ trợ đồng nghiệp: Quan sát chim bồ câu;  Nhổ cỏ, bắt sâu;  Quan sát bồn hoa sân trường;  Trồng rau;  Quan sát thời tiết.
- Trong quá trình trẻ hoạt động giáo viên hỗ trợ đồng nghiệp bao quát trẻ xử lí tốt các tình huống có thể xảy ra trong các hoạt động.







* Trò chơi vận động:
- Giáo viên chuẩn bị địa điểm cho trẻ chơi trò chơi sạch sẽ, an toàn; chuẩn bị các đồ dùng cho trò chơi (nếu có).
- Giáo viên hỗ trợ đồng nghiệp bao quát trẻ, xử lí các tình huống có thể xảy ra trong quá trình tổ chức hoạt động.










* Chơi tự do: 
- Giáo viên chuẩn bị các địa điểm chơi sạch sẽ, đồ dùng an toàn; kiểm tra độ an toàn của các đồ dùng, đồ chơi ngoài trời. Hỗ trợ giáo viên bao quát trẻ.








                                                                                                        TỔ CHỨC CÁC
	
	     NỘI DUNG
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	      Ăn ngủ, vệ sinh
	* Hoạt động ăn: 
- Trước khi ăn:
+ Kê bàn ghế cho trẻ; Chuẩn bị dụng cụ ăn uống; Chia thức ăn cho trẻ.
- Trong khi ăn:
+ Cho trẻ sử dụng các từ “Mời cô”; “Mời bạn”; Hướng dẫn trẻ tự xúc ăn; Động viên trẻ ăn hết suất.
- Sau khi ăn:
+ Hướng dẫn trẻ cất bát, thìa, ghế vào nơi qui định; Hướng dẫn hoặc nhắc trẻ lau miệng và lau tay. Tập cho trẻ tự bưng cốc uống nước.
+ Nhắc trẻ không đùa nhiều hoặc chạy nhảy sau khi ăn.
* Hoạt động ngủ:
- Trước khi ngủ:
+  Hướng dẫn trẻ cùng chuẩn bị chỗ ngủ;
+ Kiểm tra, điều chỉnh nhiệt độ, ánh sáng phòng ngủ phù hợp; Nhắc trẻ tự đi vệ sinh, cởi bớt quần áo, mũ khăn (nếu cần); tự đi đến chỗ ngủ; Mở nhạc nhẹ nhàng để ru trẻ ngủ.
-Trong khi ngủ:
+ Rèn cho trẻ nằm ngủ đúng tư thế, giữ yên tĩnh phòng ngủ.
+ Theo dõi, chăm sóc giấc ngủ cho trẻ; xử lí kịp thời các tình huống xẩy ra trong khi trẻ ngủ.
- Sau khi ngủ dậy:
+ Hướng dẫn trẻ lớn cùng cô dọn dẹp phòng ngủ; mở cửa để thông thoáng phòng. Làm vệ sinh nơi ngủ (chăn, đêm) nếu có trẻ đái dầm.
+ Lau mặt cho trẻ tỉnh ngủ và dỗ trẻ chơi.
+ Cho trẻ bé đi vệ sinh;  nhắc trẻ lớn tự đi vệ sinh.
* Vệ sinh: 
- Hướng dẫn trẻ  tập đi vệ sinh đúng nơi quy định;






	- Nước sạch, xà bông.
- Khăn mặt, khăn ăn, đĩa ăn, bát, thìa cốc, nước uống, kê bàn ghế.
- Đồ ăn đủ cho trẻ
- Nước uống, khăn mặt, khăn lau tay
- Gối, chăn, kê sạp ngủ đủ cho trẻ.
- Băng, đĩa có bài hát ru.






HOẠT ĐỘNG
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	* Trước khi ăn:
- Giáo viên hỗ trợ đồng nghiệp chuẩn bị các đồ dùng, dụng cụ ăn uống đảm bảo vệ sinh. Hướng dẫn trẻ kê bàn ghế ăn, sắp khăn ăn.
- Giáo viên cho trẻ rửa tay, rửa mặt sạch sẽ trước khi ăn.
* Trong khi ăn
- Giáo viên hỗ trợ đồng nghiệp đi lấy đồ ăn cho trẻ; chia và  phát cơm cho trẻ theo khẩu phần. Bao quát trẻ trong khi trẻ ăn; nhắc nhở trẻ ăn uống vệ sinh, động viên ăn hết suất.
* Sau khi ăn:
- Giáo viên hướng dẫn trẻ cất bát, thìa, ghế bàn vào đúng nơi quy định; nhắc nhở trẻ uống nước, lau miệng.
- Giáo viên vệ sinh khu vực ăn, cất các đồ dùng ăn uống của trẻ xuống bếp.
* Trước khi ngủ: Giáo viên hướng dẫn trẻ vệ sinh phòng ngủ sạch sẽ, trải chiếu, xếp gối.
- Giáo viên kiểm tra, điều chỉnh nhiệt độ, ánh sáng phòng ngủ phù hợp;
- Nhắc trẻ đi vệ sinh và vào chỗ ngủ đảm bảo cho trẻ nằm với tư thế thoải mái.
* Trong khi ngủ: Giáo viên bật những bản nhạc không lời, những bài hát ru nhẹ nhàng, êm dịu cho trẻ dễ vào giấc.
- Giáo viên phối hợp với đồng nghiệp cùng lớp theo dõi, chăm sóc giấc ngủ cho trẻ, sửa những tư thế nằm không đúng; xử lí các tình huống xảy ra trong quá trình trẻ ngủ ( nếu có).
* Sau khi ngủ dậy: Giáo viên hướng dẫn trẻ cất gối, xếp chăn, chiếu.
- Giáo viên nhắc trẻ đi vệ sinh, rửa mặt cho tỉnh ngủ, chải lại tóc cho trẻ.
- Giáo viên hỗ trợ với đồng nghiệp cho trẻ  vạn động nhẹ sau khi ngủ dậy với nhạc bài hát “Đu quay”.
- Giáo viên cùng đồng nghiệp cho trẻ ăn quà chiều.
- Bao quát, xử lí các tình huống có thể xảy ra trong hoạt động.
* Vệ sinh: 
- Giáo viên hỗ trợ hướng dẫn trẻ  tập đi vệ sinh đúng nơi quy định;
- Giáo viên hỗ trợ hướng dẫn trẻ tập một số thao tác đơn giản trong rửa tay, lau mặt.
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	Hoạt động chiều
	- Thực hiện cuốn: Bé làm quen chữ cái, bé làm quen với toán.
- Văn nghệ: Hát “Con chuồn chuồn, con cào cào, Chim chích bông...”
- Cho trẻ đọc một số bài thơ, bài đồng dao trong chủ đề: “Ong và bướm, con chuồn chuồn ớt, con công hay múa.”
- Chơi trò chơi: “ Đàn ong, con gì kêu”
- Hoạt động góc; chơi theo ý thích của trẻ.
- Sắp xếp đồ chơi gọn gàng, lao động cuối ngày.

	- Bé làm quen chữ cái, bé làm quen với toán. cuốn chủ đề động vật, tranh minh họa thơ, truyện, đồng dao về chủ đề, nhạc chủ đề.

	
Trả trẻ
	- Nêu gương: 
+ Nghe tiêu chuẩn bé ngoan trong ngày, tuần.
+ Tập cắm cờ, tặng bé ngoan (cuối tuần).
- Vệ sinh: 
+ Chải tóc cho trẻ.
+ Rửa tay, rửa mặt cho trẻ bé; nhắc trẻ lớn lau mặt, rửa tay.
- Trả trẻ:
+ Trao đổi nhanh với phụ huynh những thông tin nổi bật trong ngày.
về tình hình sức khỏe của trẻ.
+ Khuyến khích trẻ ạ/ chào cô, chào các bạn
- Vệ sinh phòng nhóm lớp, kiểm tra điện nước.








	


HOẠT ĐỘNG
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	- Hỗ trợ đồng nghiệp chuẩn bị đồ dùng, cho các nội dung hoạt động, bao quát trẻ trong khi thực hiện các hoạt động.
- Hỗ trợ đồng nghiệp hướng dẫn trẻ thực hiện các hoạt động và cho trẻ lao động cuối tuần.
- Hỗ trợ đồng nghiệp trong tổ chức hoạt động biểu diễn văn nghệ cuối chủ đề.

	- Giáo viên nhắc trẻ chỉnh trang lại quần áo, chải tóc, rửa tay, rửa mặt ( nếu bẩn)
- Hỗ trợ đồng nghiệp thực hiện  hoạt động nêu gương cuối ngày, cuối tuần.
- Hỗ trợ  đồng nghiệp trả trẻ, nhắc trẻ lấy đúng đồ dùng cá nhân; chào cô giáo, chào các bạn khi về; trao đổi ngắn với phụ huynh về tình hình của trẻ trong ngày.
- Giáo viên vệ sinh lớp học,  kiểm tra các thiết bị điện nước trước khi về.


















                                                        B. HỖ TRỢ TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG HỌC
	THỜI GIAN
	NỘI DUNG
	CHUẨN BỊ

	Thứ hai
Ngày 06 tháng 01năm 2025
	Đếm đén 3 nhận biết nhóm đối tượng có số lượng là 3
	- Thảm cho trẻ, đồ dùng phù hợp…

	Thứ ba
Ngày 07 tháng 01 năm 2025
	VĐCB: Tung bắt bóng với cô bằng 2 tay.
TCVĐ: bóng tròn to

	- Xắc xô, loa
- Địa điểm tổ chức hoạt động sạch sẽ, râm mát, an toàn, bóng

	Thứ tư
Ngày 08 tháng 01 năm 2025
	Thơ: Ong và bướm
	- Giáo án, tranh minh họa, que chỉ…





	Thứ năm
Ngày 09 tháng 01 năm 2025
	Biểu diễn văn nghệ cuối chủ đề
	- Chuẩn bị đồ dùng phù hợp với ý tưởng và nội dụng của hoạt động sẽ diễn ra, 
- Kết nối các thiết bị kĩ thuật cần thiết.

	Thứ sáu
Ngày 10 tháng 01 năm 2025
	Kỹ năng an toàn khi gặp chó dữ
	- Chuẩn bị vị trí, đồ dùng phù hợp.
- Vidieo


CHƠI, TẬP CÓ CHỦ ĐỊNH
	                                  HOẠT ĐỘNG HỖ TRỢ CỦA GIÁO VIÊN

	- Hỗ trợ đồng nghiệp tổ chức hoạt động; Bao quát lớp, quản trẻ và xử lí kịp thời  các tình huống có thể xảy ra trong quá trình tổ chức hoạt động.
- Hỗ trợ đồng nghiệp hướng dẫn trẻ và cùng trẻ cất dọn đồ dùng đồ chơi sau khi kết thúc hoạt động.


	-  Hỗ trợ đồng nghiệp bao quát trẻ trong giờ học.
- Động viên khuyến khích trẻ, mở nhạc. Bao quát trẻ khi chơi trò chơi.


	- Cô ổn định tổ chức lớp.
- Bao quát trẻ trong giờ học, gợi ý cho trẻ trả lời câu hỏi của cô.
- Động viên khuyến khích trẻ.
- Bao quát động viên trẻ.

	- Chuẩn bị đồ dùng cho hoạt động: Kết nối màn hình ti vi.
- Hướng dẫn và cùng trẻ sắp xếp vị trí ngồi phù hợp.
- Hỗ trợ đồng nghiệp bao quát lớp, quản trẻ và xử lí kịp thời các tình huống có thể xảy ra trong quá trình tổ chức hoạt động.
- Hỗ trợ đồng nghiệp hướng dẫn trẻ và cùng trẻ cất dọn đồ dùng đồ chơi sau khi kết thúc hoạt động.
-  Nhắc trẻ đi vệ sinh, uống nước (nếu trẻ có nhu cầu) trước khi chuyển sang hoạt động tiếp theo.



	- Cô sắp xếp vị trí ngồi phù hợp.
- Nhắc trẻ lắng nghe cô giáo hướng dẫn thực hiện.
- Gợi ý cho trẻ trả lời câu hỏi của cô giáo.
- Bao quát lớp, quản trẻ và xử lí kịp thời các tình huống có thể xảy ra trong quá trình tổ chức hoạt động.
- Hỗ trợ đồng nghiệp hướng dẫn trẻ và cùng trẻ cất dọn đồ dùng đồ chơi sau khi kết thúc hoạt động.






Tuần thứ 20                                                                CHỦ ĐỀ LỚN: NGÀY TẾT 
Thời gian thực hiện: số tuần: 4
                                                                                 Tên chủ đề nhánh 2: Mùa xuân
Thời gian thực hiện: số tuần:1
                                                                                                         TỔ CHỨC CÁC
	           Đón trẻ, trò chuyện; thể dục sáng
	        NỘI DUNG
	CHUẨN BỊ

	
	* Đón trẻ:
- Đón trẻ vào lớp, trao đổi với phụ huynh tình hình của trẻ. Kiểm tra tủ tư trang quần áo của trẻ.
- Hướng dẫn trẻ tập cất tư trang vào nơi quy định.
- Xem tranh, trò chuyện với trẻ về mùa xuân.
- Hướng trẻ vào góc chơi.
	
- Lớp học sạch sẽ thoáng mát, nước giặt khăn phơi lên giá.
- Đồ dùng đồ chơi ở các góc chủ đề.


	
	* Tập thể dục sáng: Tập kết hợp với nhạc bài hát: “Mùa xuân đến rồi”
+ Hô hấp 2:  Hít vào thở ra.
+ Tay 2: Hai tay đưa sang ngang, đưa lên cao.
+ Bụng 1: Đứng cúi người về trước.
+ Chân 1: Đứng khuỵu gối.
* Điểm danh:
	- Sân tập sạch sẽ an toàn; Các động tác thể dục, xắc xô, nhạc bài hát.
- Sổ theo dõi đến nhóm lớp.

	                                    Hoạt động góc
	* Góc phân vai: 
- Cửa hàng bán hoa, cây cảnh.
- Gia đình đi chợ xuân.
* Góc xây dựng:
- Xây dựng vườn hoa mùa xuân.
- Xây công viên, bồn hoa mùa xuân.
 * Góc nghệ thuật:
- Tô màu, vẽ, nặn, xé dán, in hoa mùa xuân.
- Biểu diễn văn nghệ về chủ đề tết về mùa xuân.
* Góc học tập: 
-  Xem tranh, sách truyện về mùa xuân.
-  Sưu tầm tranh ảnh làm album về các loại hoa mùa xuân.
* Góc thiên nhiên: 
- Chăm sóc, tưới nước cho bồn hoa của lớp.
- Nhổ cỏ, lau lá cho cây ở góc thiên nhiên.


	- Các góc chơi sạch sẽ.
- Đồ dùng đồ chơi cho các góc theo chủ đề và theo nội dung chơi của các góc.


QUÊ EM
Từ ngày 13 tháng 01 đến ngày 14 tháng 02 năm 2025
Tươi đẹp
Từ ngày 20 tháng 01 đến ngày 24 tháng 01 năm 2025
HOẠT ĐỘNG
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	- Cô đến sớm mở cửa thông thoáng lớp học, chuẩn bị nước uống cho trẻ; kiểm tra, vệ sinh tủ đựng đồ cá nhân của trẻ; Cô niềm nở đón trẻ, trao đổi ngắn với phụ huynh về tình hình sức khỏe của trẻ; Hướng dẫn trẻ cất đồ dùng cá nhân vào đúng nơi quy định; Cô cho trẻ xem tranh ảnh, băng hình, trò chuyện thảo luận về mùa xuân
 Hướng trẻ vào các góc chơi theo ý thích; bao quát khi trẻ chơi; cùng đồng nghiệp giải quyết các tình huống có thể xảy ra trong hoạt động.

	- Cô hỗ trợ đồng nghiệp bật nhạc bài thể dục sáng.
- Bao quát trẻ trong quá trình trẻ tập bài thể dục sáng. 
- Đảm bảo an toàn cho trẻ và xử lí các tình huống có thể xảy ra trong hoạt động.
- Cùng đồng nghiệp bao quát trẻ trong hoạt động điểm danh, hỗ trợ xử lí các tình huống có thể xảy ra trong hoạt động.





	- Giáo viên hỗ trợ đồng nghiệp chuẩn bị các góc chơi. Bố trí các góc chơi khoa học, chuẩn bị các đồ dùng, đồ chơi cho các góc theo chủ đề và nội dung chơi.
-Trong quá trình tổ chức hoạt động giáo viên hỗ trợ đồng nghiệp bao quát trẻ trong khi trẻ chơi hoạt động ở các góc, kết hợp cùng xử lí các tình huống có thể xảy ra trong hoạt động.
- Giáo viên nhắc nhở trẻ cất đồ dùng đồ chơi đúng nơi quy định, nhắc trẻ đi rửa tay, đi vệ sinh.
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	                                                                                              Hoạt động ngoài trời
	* Hoạt động có chủ đích:  
- Quan sát cây hoa đào.
- Chăm sóc vườn hoa.
- Quan sát cây xanh
- Quan sát thời tiết mùa xuân
- Những bông hoa kì diệu.






* Trò chơi: 
- Cây cao cỏ thấp
- Mèo đuổi chuột
- Kéo co








* Chơi tự do: 
- Vẽ phấn tự do trên sân trường.
- Chơi với cát và nước.
- Chơi với thiết bị ngoài trời.












	- Sân trường an toàn, sạch sẽ; Đồ chơi an toàn, sạch sẽ; dụng cụ chơi với cát và nước, phấn, cây đào, cây mai, lồng đèn, lì xì…
































HOẠT ĐỘNG
	HOẠT ĐỘNG HỖ TRỢ CỦA GIÁO VIÊN

	* Hoạt động có chủ đích:
- Giáo viên hỗ trợ đồng nghiệp: Quan sát cây hoa đào;  Chăm sóc vườn hoa;  Quan sát cây xanh;  Quan sát thời tiết mùa xuân; Những bông hoa kì diệu.
- Trong quá trình trẻ hoạt động giáo viên hỗ trợ đồng nghiệp bao quát trẻ xử lí tốt các tình huống có thể xảy ra trong các hoạt động.






* Trò chơi vận động:
- Giáo viên chuẩn bị địa điểm cho trẻ chơi trò chơi sạch sẽ, an toàn; chuẩn bị các đồ dùng cho trò chơi (nếu có).
- Giáo viên hỗ trợ đồng nghiệp bao quát trẻ, xử lí các tình huống có thể xảy ra trong quá trình tổ chức hoạt động.







* Chơi tự do: 
- Giáo viên chuẩn bị các địa điểm chơi sạch sẽ, đồ dùng an toàn; kiểm tra độ an toàn của các đồ dùng, đồ chơi ngoài trời. Hỗ trợ giáo viên bao quát trẻ.














                                                                                                        TỔ CHỨC CÁC
	
	     NỘI DUNG
	CHUẨN BỊ

	      Ăn ngủ, vệ sinh
	* Hoạt động ăn: 
- Trước khi ăn:
+ Kê bàn ghế cho trẻ; Chuẩn bị dụng cụ ăn uống; Chia thức ăn cho trẻ.
- Trong khi ăn:
+ Cho trẻ sử dụng các từ “Mời cô”; “Mời bạn”; Hướng dẫn trẻ tự xúc ăn; Động viên trẻ ăn hết suất.
- Sau khi ăn:
+ Hướng dẫn trẻ cất bát, thìa, ghế vào nơi qui định; Hướng dẫn hoặc nhắc trẻ lau miệng và lau tay. Tập cho trẻ tự bưng cốc uống nước.
+ Nhắc trẻ không đùa nhiều hoặc chạy nhảy sau khi ăn.
* Hoạt động ngủ:
- Trước khi ngủ:
+  Hướng dẫn trẻ cùng chuẩn bị chỗ ngủ;
+ Kiểm tra, điều chỉnh nhiệt độ, ánh sáng phòng ngủ phù hợp; Nhắc trẻ tự đi vệ sinh, cởi bớt quần áo, mũ khăn (nếu cần); tự đi đến chỗ ngủ; Mở nhạc nhẹ nhàng để ru trẻ ngủ.
-Trong khi ngủ:
+ Rèn cho trẻ nằm ngủ đúng tư thế, giữ yên tĩnh phòng ngủ.
+ Theo dõi, chăm sóc giấc ngủ cho trẻ; xử lí kịp thời các tình huống xẩy ra trong khi trẻ ngủ.
- Sau khi ngủ dậy:
+ Hướng dẫn trẻ lớn cùng cô dọn dẹp phòng ngủ; mở cửa để thông thoáng phòng. Làm vệ sinh nơi ngủ (chăn, đêm) nếu có trẻ đái dầm.
+ Lau mặt cho trẻ tỉnh ngủ và dỗ trẻ chơi.
+ Cho trẻ bé đi vệ sinh;  nhắc trẻ lớn tự đi vệ sinh.
* Vệ sinh: 
- Hướng dẫn trẻ  tập đi vệ sinh đúng nơi quy định;






	- Nước sạch, xà bông.
- Khăn mặt, khăn ăn, đĩa ăn, bát, thìa cốc, nước uống, kê bàn ghế.
- Đồ ăn đủ cho trẻ
- Nước uống, khăn mặt, khăn lau tay
- Gối, chăn, kê sạp ngủ đủ cho trẻ.
- Băng, đĩa có bài hát ru.






HOẠT ĐỘNG
	                                      HOẠT ĐỘNG HỖ TRỢ CỦA GIÁO VIÊN

	* Trước khi ăn:
- Giáo viên hỗ trợ đồng nghiệp chuẩn bị các đồ dùng, dụng cụ ăn uống đảm bảo vệ sinh. Hướng dẫn trẻ kê bàn ghế ăn, sắp khăn ăn.
- Giáo viên cho trẻ rửa tay, rửa mặt sạch sẽ trước khi ăn.
* Trong khi ăn
- Giáo viên hỗ trợ đồng nghiệp đi lấy đồ ăn cho trẻ; chia và  phát cơm cho trẻ theo khẩu phần. Bao quát trẻ trong khi trẻ ăn; nhắc nhở trẻ ăn uống vệ sinh, động viên ăn hết suất.
* Sau khi ăn:
- Giáo viên hướng dẫn trẻ cất bát, thìa, ghế bàn vào đúng nơi quy định; nhắc nhở trẻ uống nước, lau miệng.
- Giáo viên vệ sinh khu vực ăn, cất các đồ dùng ăn uống của trẻ xuống bếp.
* Trước khi ngủ: Giáo viên hướng dẫn trẻ vệ sinh phòng ngủ sạch sẽ, trải chiếu, xếp gối.
- Giáo viên kiểm tra, điều chỉnh nhiệt độ, ánh sáng phòng ngủ phù hợp;
- Nhắc trẻ đi vệ sinh và vào chỗ ngủ đảm bảo cho trẻ nằm với tư thế thoải mái.
* Trong khi ngủ: Giáo viên bật những bản nhạc không lời, những bài hát ru nhẹ nhàng, êm dịu cho trẻ dễ vào giấc.
- Giáo viên phối hợp với đồng nghiệp cùng lớp theo dõi, chăm sóc giấc ngủ cho trẻ, sửa những tư thế nằm không đúng; xử lí các tình huống xảy ra trong quá trình trẻ ngủ ( nếu có).
* Sau khi ngủ dậy: Giáo viên hướng dẫn trẻ cất gối, xếp chăn, chiếu.
- Giáo viên nhắc trẻ đi vệ sinh, rửa mặt cho tỉnh ngủ, chải lại tóc cho trẻ.
- Giáo viên hỗ trợ với đồng nghiệp cho trẻ  vạn động nhẹ sau khi ngủ dậy với nhạc bài hát “Đu quay”.
- Giáo viên cùng đồng nghiệp cho trẻ ăn quà chiều.
- Bao quát, xử lí các tình huống có thể xảy ra trong hoạt động.
* Vệ sinh: 
- Giáo viên hỗ trợ hướng dẫn trẻ  tập đi vệ sinh đúng nơi quy định;
- Giáo viên hỗ trợ hướng dẫn trẻ tập một số thao tác đơn giản trong rửa tay, lau mặt.











                                                                                                        TỔ CHỨC CÁC                                                                
	
	     NỘI DUNG
	CHUẨN BỊ


	Hoạt động chiều
	- Thực hiện cuốn chủ đề: Tết và mùa xuân, cuốn bé làm quen chữ cái, LQVT, Kỹ năng xã hội.
- Hát, đọc các bài thơ về ngày Tết và mùa xuân.
- Kể truyện về mùa xuân.
- Chơi đồng hồ đếm số, thả hình, đan tết.
- Lao động cuối ngày, cuối tuần




	- Cuốn LQCC, LQVT, sách chủ đề, hình ảnh tết và mùa xuân,  tranh minh họa thơ chủ đề, đồng hồ, số đếm, thả hình, đan tết khăn...

	
Trả trẻ
	- Nêu gương: 
+ Nghe tiêu chuẩn bé ngoan trong ngày, tuần.
+ Tập cắm cờ, tặng bé ngoan (cuối tuần).
- Vệ sinh: 
+ Chải tóc cho trẻ.
+ Rửa tay, rửa mặt cho trẻ bé; nhắc trẻ lớn lau mặt, rửa tay.
- Trả trẻ:
+ Trao đổi nhanh với phụ huynh những thông tin nổi bật trong ngày.
về tình hình sức khỏe của trẻ.
+ Khuyến khích trẻ ạ/ chào cô, chào các bạn
- Vệ sinh phòng nhóm lớp, kiểm tra điện nước.
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	- Hỗ trợ đồng nghiệp chuẩn bị đồ dùng, cho các nội dung hoạt động, bao quát trẻ trong khi thực hiện các hoạt động.
- Hỗ trợ đồng nghiệp hướng dẫn trẻ thực hiện các hoạt động và cho trẻ lao động cuối tuần.
- Hỗ trợ đồng nghiệp trong tổ chức hoạt động biểu diễn văn nghệ cuối chủ đề.

	- Giáo viên nhắc trẻ chỉnh trang lại quần áo, chải tóc, rửa tay, rửa mặt ( nếu bẩn)
- Hỗ trợ đồng nghiệp thực hiện  hoạt động nêu gương cuối ngày, cuối tuần.
- Hỗ trợ  đồng nghiệp trả trẻ, nhắc trẻ lấy đúng đồ dùng cá nhân; chào cô giáo, chào các bạn khi về; trao đổi ngắn với phụ huynh về tình hình của trẻ trong ngày.
- Giáo viên vệ sinh lớp học,  kiểm tra các thiết bị điện nước trước khi về.


















                                                        B. HỖ TRỢ TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG HỌC
	THỜI GIAN
	NỘI DUNG
	CHUẨN BỊ

	Thứ hai
Ngày 20 tháng 01 năm 2025
	So sánh số lượng của 2 nhóm đối tượng trong phạm vi 3.
	- Thảm cho trẻ, đồ dùng phù hợp…

	Thứ ba
Ngày 21 tháng 01 năm 2024
	VĐCB: Bật xa 20-25cm.
Trò chơi: Kéo co.
	- Xắc xô, loa
- Địa điểm tổ chức hoạt động sạch sẽ, râm mát, an toàn, vạch chuẩn

	Thứ tư
Ngày 22 tháng 01 năm 2024
	Thơ: Mưa xuân.
	- Giáo án, tranh minh họa thơ, que chỉ…




	Thứ năm
Ngày 23 tháng 01 năm 2025
	Dạy vận động minh họa: Mùa xuân đến rồi. (Tiếp cận đa văn hóa)
Nghe hát: Ính lả ơi. 
Trò chơi: Vũ điệu hóa đá.
	- Chuẩn bị đồ dùng phù hợp với ý tưởng và nội dụng của hoạt động sẽ diễn ra, nhạc bài hát.
- Kết nối các thiết bị kĩ thuật cần thiết.

	Thứ sáu
Ngày 24 tháng 01 năm 2025
	Vui chơi an toàn
	- Chuẩn bị vị trí ngồi phù hợp,video


CHƠI, TẬP CÓ CHỦ ĐỊNH
	                                  HOẠT ĐỘNG HỖ TRỢ CỦA GIÁO VIÊN

	- Hỗ trợ đồng nghiệp tổ chức hoạt động; Bao quát lớp, quản trẻ và xử lí kịp thời  các tình huống có thể xảy ra trong quá trình tổ chức hoạt động.
- Hỗ trợ đồng nghiệp hướng dẫn trẻ và cùng trẻ cất dọn đồ dùng đồ chơi sau khi kết thúc hoạt động.


	-  Hỗ trợ đồng nghiệp bao quát trẻ trong giờ học.
- Động viên khuyến khích trẻ, mở nhạc. Bao quát trẻ khi chơi trò chơi.


	- Cô ổn định tổ chức lớp.
- Bao quát trẻ trong giờ học, gợi ý cho trẻ trả lời câu hỏi của cô.
- Động viên khuyến khích trẻ.
- Bao quát động viên trẻ.

	- Chuẩn bị đồ dùng cho hoạt động: Kết nối màn hình ti vi, ghi nhạc.
- Hướng dẫn và cùng trẻ sắp xếp vị trí ngồi phù hợp.
- Hỗ trợ đồng nghiệp bao quát lớp, quản trẻ và xử lí kịp thời các tình huống có thể xảy ra trong quá trình tổ chức hoạt động.
- Hỗ trợ đồng nghiệp hướng dẫn trẻ và cùng trẻ cất dọn đồ dùng đồ chơi sau khi kết thúc hoạt động.
-  Nhắc trẻ đi vệ sinh, uống nước (nếu trẻ có nhu cầu) trước khi chuyển sang hoạt động tiếp theo.



	- Cô sắp xếp vị trí ngồi phù hợp.
- Nhắc trẻ lắng nghe cô giáo hướng dẫn thực hiện.
- Gợi ý cho trẻ trả lời câu hỏi của cô giáo.
- Bao quát lớp, quản trẻ và xử lí kịp thời các tình huống có thể xảy ra trong quá trình tổ chức hoạt động.
- Hỗ trợ đồng nghiệp hướng dẫn trẻ và cùng trẻ cất dọn đồ dùng đồ chơi sau khi kết thúc hoạt động.






Tuần thứ 22                                                                       CHỦ ĐỀ LỚN: BÉ VỚI 
Thời gian thực hiện: số tuần: 4
                                                                            Tên chủ đề nhánh 1: Cây lương
Thời gian thực hiện: số tuần:1
                                                                                                         TỔ CHỨC CÁC
	           Đón trẻ, trò chuyện; thể dục sáng
	        NỘI DUNG
	CHUẨN BỊ

	
	* Đón trẻ:
- Đón trẻ vào lớp, trao đổi với phụ huynh tình hình của trẻ. Kiểm tra tủ tư trang quần áo của trẻ.
- Hướng dẫn trẻ tập cất tư trang vào nơi quy định.
- Xem tranh, trò chuyện với trẻ về cây lương thực
 - Hướng trẻ vào góc chơi.
	
- Lớp học sạch sẽ thoáng mát, nước giặt khăn phơi lên giá.
- Đồ dùng đồ chơi ở các góc chủ đề.

	
	* Tập thể dục sáng: Tập kết hợp với nhạc bài hát: “Em yêu cây xanh”.
+ Động tác 1: Hô hấp 2.
+ Động tác 2: Tay 2: Hai tay đưa sang ngang, lên cao.
+ Động tác 3: Bụng 1: Đứng cúi về trước.
+ Động tác 4: Chân 3: Từng chân đưa lên trước, ra sau, sang ngang.
* Điểm danh:

	- Sân tập sạch sẽ an toàn; Các động tác thể dục, xắc xô, nhạc bài hát.
- Sổ theo dõi đến nhóm lớp.

	                                    Hoạt động góc
	* Góc phân vai:
- Chơi đóng vai người bán cây cảnh, hoa...
- Đóng vai gia đình đi chợ mua cây.
* Góc xây dựng:
-  Xây công viên cây xanh
- Xây trang trại trồng cây
* Góc nghệ thuật: 
- Hát các bài hát về chủ đề.
- Tô màu, xé dán cây xanh, nặn theo ý thích.
* Góc học tập: 
- Xem tranh, sách truyện về các loại cây, sự phát triển của cây.
- Làm album về sự phát triển của cây.
* Góc thiên nhiên: 
- Chăm sóc cây.
- Tưới nước cho cây, gieo hạt.


	- Các góc chơi sạch sẽ.
- Đồ dùng đồ chơi cho các góc theo chủ đề và theo nội dung chơi của các góc.


THỰC VẬT 
Từ ngày 17 tháng 02 đến ngày 14 tháng 03 năm 2025
Thực
Từ ngày 17 tháng 02 đến ngày 21 tháng 02 năm 2025
HOẠT ĐỘNG
	HOẠT ĐỘNG HỖ TRỢ  CỦA GIÁO VIÊN

	- Cô đến sớm mở cửa thông thoáng lớp học, chuẩn bị nước uống cho trẻ; kiểm tra, vệ sinh tủ đựng đồ cá nhân của trẻ; Cô niềm nở đón trẻ, trao đổi ngắn với phụ huynh về tình hình sức khỏe của trẻ; Hướng dẫn trẻ cất đồ dùng cá nhân vào đúng nơi quy định; Cô cho trẻ xem tranh ảnh, băng hình, trò chuyện thảo luận về cây lương thực
 Hướng trẻ vào các góc chơi theo ý thích; bao quát khi trẻ chơi; cùng đồng nghiệp giải quyết các tình huống có thể xảy ra trong hoạt động.

	- Cô hỗ trợ đồng nghiệp bật nhạc bài thể dục sáng.
- Bao quát trẻ trong quá trình trẻ tập bài thể dục sáng. 
- Đảm bảo an toàn cho trẻ và xử lí các tình huống có thể xảy ra trong hoạt động.
- Cùng đồng nghiệp bao quát trẻ trong hoạt động điểm danh, hỗ trợ xử lí các tình huống có thể xảy ra trong hoạt động.





	- Giáo viên hỗ trợ đồng nghiệp chuẩn bị các góc chơi. Bố trí các góc chơi khoa học, chuẩn bị các đồ dùng, đồ chơi cho các góc theo chủ đề và nội dung chơi.
-Trong quá trình tổ chức hoạt động giáo viên hỗ trợ đồng nghiệp bao quát trẻ trong khi trẻ chơi hoạt động ở các góc, kết hợp cùng xử lí các tình huống có thể xảy ra trong hoạt động.
- Giáo viên nhắc nhở trẻ cất đồ dùng đồ chơi đúng nơi quy định, nhắc trẻ đi rửa tay, đi vệ sinh.













                                                                                                         TỔ CHỨC CÁC
	
	NỘI DUNG
	CHUẨN BỊ

	                                                                                              Hoạt động ngoài trời
	* Hoạt động có chủ đích:
+ Gieo hạt giống.
+ Quan sát cây Lộc vừng
+ Chơi với lá cây khô.
+ Quan sát cây Phượng
+ Quan sát quá trình phát triển của cây.









* Trò chơi vận động: 
+ Gieo hạt
+ Cây cao cỏ thấp
+ Bịt mắt bắt dê








* Chơi tự do: 
+ Chơi với thiết bị ngoài trời.
+ Vẽ phấn tự do trên sân trường.
+ Chơi với cát và nước.




	- Sân trường an toàn, sạch sẽ; Đồ chơi an toàn, sạch sẽ; dụng cụ chơi với cát và nước, phấn, hạt giống, bộ dụng cụ làm vườn


































HOẠT ĐỘNG
	HOẠT ĐỘNG HỖ TRỢ CỦA GIÁO VIÊN

	* Hoạt động có chủ đích:
- Giáo viên hỗ trợ đồng nghiệp 
+ Gieo hạt giống.
+ Quan sát cây Lộc vừng
+ Chơi với lá cây khô.
+ Quan sát cây Phượng
+ Quan sát quá trình phát triển của cây.
- Trong quá trình trẻ hoạt động giáo viên hỗ trợ đồng nghiệp bao quát trẻ xử lí tốt các tình huống có thể xảy ra trong các hoạt động.





* Trò chơi vận động:
- Giáo viên chuẩn bị địa điểm cho trẻ chơi trò chơi sạch sẽ, an toàn; chuẩn bị các đồ dùng cho trò chơi (nếu có).
- Giáo viên hỗ trợ đồng nghiệp bao quát trẻ, xử lí các tình huống có thể xảy ra trong quá trình tổ chức hoạt động.









* Chơi tự do: 
- Giáo viên chuẩn bị các địa điểm chơi sạch sẽ, đồ dùng an toàn; kiểm tra độ an toàn của các đồ dùng, đồ chơi ngoài trời. Hỗ trợ giáo viên bao quát trẻ.









                                                                                                        TỔ CHỨC CÁC
	
	     NỘI DUNG
	CHUẨN BỊ

	      Ăn ngủ, vệ sinh
	* Hoạt động ăn: 
- Trước khi ăn:
+ Kê bàn ghế cho trẻ; Chuẩn bị dụng cụ ăn uống; Chia thức ăn cho trẻ.
- Trong khi ăn:
+ Cho trẻ sử dụng các từ “Mời cô”; “Mời bạn”; Hướng dẫn trẻ tự xúc ăn; Động viên trẻ ăn hết suất.
- Sau khi ăn:
+ Hướng dẫn trẻ cất bát, thìa, ghế vào nơi qui định; Hướng dẫn hoặc nhắc trẻ lau miệng và lau tay. Tập cho trẻ tự bưng cốc uống nước.
+ Nhắc trẻ không đùa nhiều hoặc chạy nhảy sau khi ăn.
* Hoạt động ngủ:
- Trước khi ngủ:
+  Hướng dẫn trẻ cùng chuẩn bị chỗ ngủ;
+ Kiểm tra, điều chỉnh nhiệt độ, ánh sáng phòng ngủ phù hợp; Nhắc trẻ tự đi vệ sinh, cởi bớt quần áo, mũ khăn (nếu cần); tự đi đến chỗ ngủ; Mở nhạc nhẹ nhàng để ru trẻ ngủ.
-Trong khi ngủ:
+ Rèn cho trẻ nằm ngủ đúng tư thế, giữ yên tĩnh phòng ngủ.
+ Theo dõi, chăm sóc giấc ngủ cho trẻ; xử lí kịp thời các tình huống xẩy ra trong khi trẻ ngủ.
- Sau khi ngủ dậy:
+ Hướng dẫn trẻ lớn cùng cô dọn dẹp phòng ngủ; mở cửa để thông thoáng phòng. Làm vệ sinh nơi ngủ (chăn, đêm) nếu có trẻ đái dầm.
+ Lau mặt cho trẻ tỉnh ngủ và dỗ trẻ chơi.
+ Cho trẻ bé đi vệ sinh;  nhắc trẻ lớn tự đi vệ sinh.
* Vệ sinh: 
- Hướng dẫn trẻ  tập đi vệ sinh đúng nơi quy định;






	- Nước sạch, xà bông.
- Khăn mặt, khăn ăn, đĩa ăn, bát, thìa cốc, nước uống, kê bàn ghế.
- Đồ ăn đủ cho trẻ
- Nước uống, khăn mặt, khăn lau tay
- Gối, chăn, kê sạp ngủ đủ cho trẻ.
- Băng, đĩa có bài hát ru.






HOẠT ĐỘNG
	                                      HOẠT ĐỘNG HỖ TRỢ CỦA GIÁO VIÊN

	* Trước khi ăn:
- Giáo viên hỗ trợ đồng nghiệp chuẩn bị các đồ dùng, dụng cụ ăn uống đảm bảo vệ sinh. Hướng dẫn trẻ kê bàn ghế ăn, sắp khăn ăn.
- Giáo viên cho trẻ rửa tay, rửa mặt sạch sẽ trước khi ăn.
* Trong khi ăn
- Giáo viên hỗ trợ đồng nghiệp đi lấy đồ ăn cho trẻ; chia và  phát cơm cho trẻ theo khẩu phần. Bao quát trẻ trong khi trẻ ăn; nhắc nhở trẻ ăn uống vệ sinh, động viên ăn hết suất.
* Sau khi ăn:
- Giáo viên hướng dẫn trẻ cất bát, thìa, ghế bàn vào đúng nơi quy định; nhắc nhở trẻ uống nước, lau miệng.
- Giáo viên vệ sinh khu vực ăn, cất các đồ dùng ăn uống của trẻ xuống bếp.
* Trước khi ngủ: Giáo viên hướng dẫn trẻ vệ sinh phòng ngủ sạch sẽ, trải chiếu, xếp gối.
- Giáo viên kiểm tra, điều chỉnh nhiệt độ, ánh sáng phòng ngủ phù hợp;
- Nhắc trẻ đi vệ sinh và vào chỗ ngủ đảm bảo cho trẻ nằm với tư thế thoải mái.
* Trong khi ngủ: Giáo viên bật những bản nhạc không lời, những bài hát ru nhẹ nhàng, êm dịu cho trẻ dễ vào giấc.
- Giáo viên phối hợp với đồng nghiệp cùng lớp theo dõi, chăm sóc giấc ngủ cho trẻ, sửa những tư thế nằm không đúng; xử lí các tình huống xảy ra trong quá trình trẻ ngủ ( nếu có).
* Sau khi ngủ dậy: Giáo viên hướng dẫn trẻ cất gối, xếp chăn, chiếu.
- Giáo viên nhắc trẻ đi vệ sinh, rửa mặt cho tỉnh ngủ, chải lại tóc cho trẻ.
- Giáo viên hỗ trợ với đồng nghiệp cho trẻ  vạn động nhẹ sau khi ngủ dậy với nhạc bài hát “Đu quay”.
- Giáo viên cùng đồng nghiệp cho trẻ ăn quà chiều.
- Bao quát, xử lí các tình huống có thể xảy ra trong hoạt động.
* Vệ sinh: 
- Giáo viên hỗ trợ hướng dẫn trẻ  tập đi vệ sinh đúng nơi quy định;
- Giáo viên hỗ trợ hướng dẫn trẻ tập một số thao tác đơn giản trong rửa tay, lau mặt.











                                                                                                        TỔ CHỨC CÁC                                                                
	
	     NỘI DUNG
	CHUẨN BỊ


	Hoạt động chiều
	- Thực hành vở làm quen với toán, làm quen với chữ cái.
- Thực hành vở phát triển tình cảm, kỹ năng xã hội.
- Xem video về sự phát triển của cây, thực hành gieo hạt.
- Chăm sóc cây.
- Xâu vòng, đan tết.
- Giáo dục ATGT: “Khi nào ta nên đội mũ bảo hiểm”.
- Lao động cuối ngày, cuối tuần.






	- Cuốn LQCC, LQVT, PTTCKNXH
- Bộ dụng cụ chăm sóc cây
- Xâu vòng, dụng cụ đan tết
- Cuốn ATGT

	
Trả trẻ
	- Nêu gương: 
+ Nghe tiêu chuẩn bé ngoan trong ngày, tuần.
+ Tập cắm cờ, tặng bé ngoan (cuối tuần).
- Vệ sinh: 
+ Chải tóc cho trẻ.
+ Rửa tay, rửa mặt cho trẻ bé; nhắc trẻ lớn lau mặt, rửa tay.
- Trả trẻ:
+ Trao đổi nhanh với phụ huynh những thông tin nổi bật trong ngày.
về tình hình sức khỏe của trẻ.
+ Khuyến khích trẻ ạ/ chào cô, chào các bạn
- Vệ sinh phòng nhóm lớp, kiểm tra điện nước.








	


HOẠT ĐỘNG
	                                      HOẠT ĐỘNG HỖ TRỢ CỦA GIÁO VIÊN

	- Hỗ trợ đồng nghiệp chuẩn bị đồ dùng, cho các nội dung hoạt động, bao quát trẻ trong khi thực hiện các hoạt động.
- Hỗ trợ đồng nghiệp hướng dẫn trẻ thực hiện các hoạt động và cho trẻ lao động cuối tuần.
- Hỗ trợ đồng nghiệp trong tổ chức hoạt động biểu diễn văn nghệ cuối chủ đề.

	- Giáo viên nhắc trẻ chỉnh trang lại quần áo, chải tóc, rửa tay, rửa mặt ( nếu bẩn)
- Hỗ trợ đồng nghiệp thực hiện  hoạt động nêu gương cuối ngày, cuối tuần.
- Hỗ trợ  đồng nghiệp trả trẻ, nhắc trẻ lấy đúng đồ dùng cá nhân; chào cô giáo, chào các bạn khi về; trao đổi ngắn với phụ huynh về tình hình của trẻ trong ngày.
- Giáo viên vệ sinh lớp học,  kiểm tra các thiết bị điện nước trước khi về.


















                                                         B. HỖ TRỢ TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG HỌC
	THỜI GIAN
	NỘI DUNG
	CHUẨN BỊ

	Thứ hai
Ngày 17 tháng 02 năm 2025
	Cây xanh trong vườn

	- Thảm cho trẻ, đồ dùng phù hợp…

	Thứ ba
Ngày 18 tháng 02 năm 2025
	VĐCB: Đi kiễng gót chân.
Trò chơi: Kéo co.

	- Xắc xô, loa
- Địa điểm tổ chức hoạt động sạch sẽ, râm mát, an toàn, vạch chuẩn

	Thứ tư
Ngày 19 tháng 02 năm 2025
	Đồng dao: Lúa ngô là cô đậu nành.
	- Giáo án, tranh minh họa đồng dao, que chỉ…





	Thứ năm
Ngày 20 tháng 02 năm 2025
	Dán lá cho cây.

	- Chuẩn bị vị trí ngồi phù hợp, keo,lá cây, vở tạo hình…

	Thứ sáu
Ngày 21 tháng 02 năm 2025
	Chăm sóc bảo vệ cây.
	- Chuẩn bị đồ dùng phù hợp với ý tưởng và nội dụng của hoạt động 
- Dụng cụ chăm sóc cây



CHƠI, TẬP CÓ CHỦ ĐỊNH
	                                  HOẠT ĐỘNG HỖ TRỢ CỦA GIÁO VIÊN

	- Hỗ trợ đồng nghiệp tổ chức hoạt động; Bao quát lớp, quản trẻ và xử lí kịp thời  các tình huống có thể xảy ra trong quá trình tổ chức hoạt động.
- Hỗ trợ đồng nghiệp hướng dẫn trẻ và cùng trẻ cất dọn đồ dùng đồ chơi sau khi kết thúc hoạt động.


	-  Hỗ trợ đồng nghiệp bao quát trẻ trong giờ học.
- Động viên khuyến khích trẻ, mở nhạc. Bao quát trẻ khi chơi trò chơi.


	- Cô ổn định tổ chức lớp.
- Bao quát trẻ trong giờ học, gợi ý cho trẻ trả lời câu hỏi của cô.
- Động viên khuyến khích trẻ.
- Bao quát động viên trẻ.

	- Cô sắp xếp vị trí ngồi phù hợp.
- Nhắc trẻ lắng nghe cô giáo hướng dẫn thực hiện.
- Gợi ý cho trẻ trả lời câu hỏi của cô giáo.
- Bao quát lớp, quản trẻ và xử lí kịp thời các tình huống có thể xảy ra trong quá trình tổ chức hoạt động.
- Hỗ trợ đồng nghiệp hướng dẫn trẻ và cùng trẻ cất dọn đồ dùng đồ chơi sau khi kết thúc hoạt động.


	- Chuẩn bị đồ dùng cho hoạt động: Kết nối màn hình ti v
- Hướng dẫn và cùng trẻ sắp xếp vị trí ngồi phù hợp.
- Hỗ trợ đồng nghiệp bao quát lớp, quản trẻ và xử lí kịp thời các tình huống có thể xảy ra trong quá trình tổ chức hoạt động.
- Hỗ trợ đồng nghiệp hướng dẫn trẻ và cùng trẻ cất dọn đồ dùng đồ chơi sau khi kết thúc hoạt động.
-  Nhắc trẻ đi vệ sinh, uống nước (nếu trẻ có nhu cầu) trước khi chuyển sang hoạt động tiếp theo.






Tuần thứ 24                                                                      CHỦ ĐỀ LỚN: BÉ VỚI 
Thời gian thực hiện: số tuần: 4
                                                                            Tên chủ đề nhánh 3: Một số
Thời gian thực hiện: số tuần:1
                                                                                                         TỔ CHỨC CÁC
	           Đón trẻ, trò chuyện; thể dục sáng
	        NỘI DUNG
	CHUẨN BỊ

	
	* Đón trẻ:
- Đón trẻ vào lớp, trao đổi với phụ huynh tình hình của trẻ. Kiểm tra tủ tư trang quần áo của trẻ.
- Hướng dẫn trẻ tập cất tư trang vào nơi quy định.
- Xem tranh, trò chuyện với trẻ về một số loại hoa
 - Hướng trẻ vào góc chơi.
	
- Lớp học sạch sẽ thoáng mát, nước giặt khăn phơi lên giá.
- Đồ dùng đồ chơi ở các góc chủ đề.

	
	* Tập thể dục sáng: - Tập kết hợp nhạc bài hát: “Màu hoa”.
+ Hô hấp 2: Thổi nơ
+ Tay 1: Hai tay đưa lên cao, ra phía trước, dang ngang.
+ Bụng 2:  Đứng nghiêng người sang hai bên.
+ Chân 3: Từng chân đưa lên trước, ra sau, sang ngang.
* Điểm danh:

	- Sân tập sạch sẽ an toàn; Các động tác thể dục, xắc xô, nhạc bài hát.
- Sổ theo dõi đến nhóm lớp.

	                                    Hoạt động góc
	* Góc phân vai: 
- Cửa hàng bán hoa 
* Góc xây dựng: 
- Xây khu vườn hoa của bé.
* Góc nghệ thuật: 
- Vẽ, tô màu, xé dán,  một số loại hoa.
- Nghe nhạc, múa hát các bài hát về chủ đề.
- Làm album về một số loại hoa.
* Góc học tập:
 - Xem tranh ảnh, sách truyện.
-  Đọc truyện về chủ đề;
* Góc thiên nhiên: 
- Chăm sóc cây, tưới nước, gieo hạt.






	- Các góc chơi sạch sẽ.
- Đồ dùng đồ chơi cho các góc theo chủ đề và theo nội dung chơi của các góc.


THỰC VẬT 
Từ ngày 17 tháng 02 đến ngày 14 tháng 03 năm 2025
Loại hoa
Từ ngày 03 tháng 03 đến ngày 07 tháng 03 năm 2025
HOẠT ĐỘNG
	HOẠT ĐỘNG HỖ TRỢ  CỦA GIÁO VIÊN

	- Cô đến sớm mở cửa thông thoáng lớp học, chuẩn bị nước uống cho trẻ; kiểm tra, vệ sinh tủ đựng đồ cá nhân của trẻ; Cô niềm nở đón trẻ, trao đổi ngắn với phụ huynh về tình hình sức khỏe của trẻ; Hướng dẫn trẻ cất đồ dùng cá nhân vào đúng nơi quy định; Cô cho trẻ xem tranh ảnh, băng hình, trò chuyện thảo luận về một số oại hoa
 Hướng trẻ vào các góc chơi theo ý thích; bao quát khi trẻ chơi; cùng đồng nghiệp giải quyết các tình huống có thể xảy ra trong hoạt động.

	- Cô hỗ trợ đồng nghiệp bật nhạc bài thể dục sáng.
- Bao quát trẻ trong quá trình trẻ tập bài thể dục sáng. 
- Đảm bảo an toàn cho trẻ và xử lí các tình huống có thể xảy ra trong hoạt động.
- Cùng đồng nghiệp bao quát trẻ trong hoạt động điểm danh, hỗ trợ xử lí các tình huống có thể xảy ra trong hoạt động.




	- Giáo viên hỗ trợ đồng nghiệp chuẩn bị các góc chơi. Bố trí các góc chơi khoa học, chuẩn bị các đồ dùng, đồ chơi cho các góc theo chủ đề và nội dung chơi.
-Trong quá trình tổ chức hoạt động giáo viên hỗ trợ đồng nghiệp bao quát trẻ trong khi trẻ chơi hoạt động ở các góc, kết hợp cùng xử lí các tình huống có thể xảy ra trong hoạt động.
- Giáo viên nhắc nhở trẻ cất đồ dùng đồ chơi đúng nơi quy định, nhắc trẻ đi rửa tay, đi vệ sinh.













                                                                                                         TỔ CHỨC CÁC
	
	NỘI DUNG
	CHUẨN BỊ

	                                                                                              Hoạt động ngoài trời
	* Hoạt động có chủ đích:
+ Gieo hạt giống.
+ Quan sát cây hoa hồng môn.
+ Nhổ cỏ trong vườn hoa.
+ Quan sát cây vú sữa.
+ Quan sát quá trình phát triển của cây.








* Trò chơi vận động: 
+ Gieo hạt.
+ Lá và gió.
+ Chim sẻ và bác coi vườn









* Chơi tự do: 
+ Chơi với thiết bị ngoài trời.
+ Vẽ phấn tự do trên sân trường.
+ Chơi với cát và nước.




	- Sân trường an toàn, sạch sẽ; Đồ chơi an toàn, sạch sẽ; dụng cụ chơi với cát và nước, phấn, hạt giống, bộ dụng cụ làm vườn












HOẠT ĐỘNG
	HOẠT ĐỘNG HỖ TRỢ CỦA GIÁO VIÊN

	* Hoạt động có chủ đích:
- Giáo viên hỗ trợ đồng nghiệp 
+ Gieo hạt giống.
+ Quan sát cây hoa hồng môn.
+ Nhổ cỏ trong vườn hoa.
+ Quan sát cây vú sữa.
+ Quan sát quá trình phát triển của cây.
- Trong quá trình trẻ hoạt động giáo viên hỗ trợ đồng nghiệp bao quát trẻ xử lí tốt các tình huống có thể xảy ra trong các hoạt động.





* Trò chơi vận động:
- Giáo viên chuẩn bị địa điểm cho trẻ chơi trò chơi sạch sẽ, an toàn; chuẩn bị các đồ dùng cho trò chơi (nếu có).
- Giáo viên hỗ trợ đồng nghiệp bao quát trẻ, xử lí các tình huống có thể xảy ra trong quá trình tổ chức hoạt động.









* Chơi tự do: 
- Giáo viên chuẩn bị các địa điểm chơi sạch sẽ, đồ dùng an toàn; kiểm tra độ an toàn của các đồ dùng, đồ chơi ngoài trời. Hỗ trợ giáo viên bao quát trẻ.









                                                                                                        TỔ CHỨC CÁC
	
	     NỘI DUNG
	CHUẨN BỊ

	      Ăn ngủ, vệ sinh
	* Hoạt động ăn: 
- Trước khi ăn:
+ Kê bàn ghế cho trẻ; Chuẩn bị dụng cụ ăn uống; Chia thức ăn cho trẻ.
- Trong khi ăn:
+ Cho trẻ sử dụng các từ “Mời cô”; “Mời bạn”; Hướng dẫn trẻ tự xúc ăn; Động viên trẻ ăn hết suất.
- Sau khi ăn:
+ Hướng dẫn trẻ cất bát, thìa, ghế vào nơi qui định; Hướng dẫn hoặc nhắc trẻ lau miệng và lau tay. Tập cho trẻ tự bưng cốc uống nước.
+ Nhắc trẻ không đùa nhiều hoặc chạy nhảy sau khi ăn.
* Hoạt động ngủ:
- Trước khi ngủ:
+  Hướng dẫn trẻ cùng chuẩn bị chỗ ngủ;
+ Kiểm tra, điều chỉnh nhiệt độ, ánh sáng phòng ngủ phù hợp; Nhắc trẻ tự đi vệ sinh, cởi bớt quần áo, mũ khăn (nếu cần); tự đi đến chỗ ngủ; Mở nhạc nhẹ nhàng để ru trẻ ngủ.
-Trong khi ngủ:
+ Rèn cho trẻ nằm ngủ đúng tư thế, giữ yên tĩnh phòng ngủ.
+ Theo dõi, chăm sóc giấc ngủ cho trẻ; xử lí kịp thời các tình huống xẩy ra trong khi trẻ ngủ.
- Sau khi ngủ dậy:
+ Hướng dẫn trẻ lớn cùng cô dọn dẹp phòng ngủ; mở cửa để thông thoáng phòng. Làm vệ sinh nơi ngủ (chăn, đêm) nếu có trẻ đái dầm.
+ Lau mặt cho trẻ tỉnh ngủ và dỗ trẻ chơi.
+ Cho trẻ bé đi vệ sinh;  nhắc trẻ lớn tự đi vệ sinh.
* Vệ sinh: 
- Hướng dẫn trẻ  tập đi vệ sinh đúng nơi quy định;






	- Nước sạch, xà bông.
- Khăn mặt, khăn ăn, đĩa ăn, bát, thìa cốc, nước uống, kê bàn ghế.
- Đồ ăn đủ cho trẻ
- Nước uống, khăn mặt, khăn lau tay
- Gối, chăn, kê sạp ngủ đủ cho trẻ.
- Băng, đĩa có bài hát ru.






HOẠT ĐỘNG
	                                      HOẠT ĐỘNG HỖ TRỢ CỦA GIÁO VIÊN

	* Trước khi ăn:
- Giáo viên hỗ trợ đồng nghiệp chuẩn bị các đồ dùng, dụng cụ ăn uống đảm bảo vệ sinh. Hướng dẫn trẻ kê bàn ghế ăn, sắp khăn ăn.
- Giáo viên cho trẻ rửa tay, rửa mặt sạch sẽ trước khi ăn.
* Trong khi ăn
- Giáo viên hỗ trợ đồng nghiệp đi lấy đồ ăn cho trẻ; chia và  phát cơm cho trẻ theo khẩu phần. Bao quát trẻ trong khi trẻ ăn; nhắc nhở trẻ ăn uống vệ sinh, động viên ăn hết suất.
* Sau khi ăn:
- Giáo viên hướng dẫn trẻ cất bát, thìa, ghế bàn vào đúng nơi quy định; nhắc nhở trẻ uống nước, lau miệng.
- Giáo viên vệ sinh khu vực ăn, cất các đồ dùng ăn uống của trẻ xuống bếp.
* Trước khi ngủ: Giáo viên hướng dẫn trẻ vệ sinh phòng ngủ sạch sẽ, trải chiếu, xếp gối.
- Giáo viên kiểm tra, điều chỉnh nhiệt độ, ánh sáng phòng ngủ phù hợp;
- Nhắc trẻ đi vệ sinh và vào chỗ ngủ đảm bảo cho trẻ nằm với tư thế thoải mái.
* Trong khi ngủ: Giáo viên bật những bản nhạc không lời, những bài hát ru nhẹ nhàng, êm dịu cho trẻ dễ vào giấc.
- Giáo viên phối hợp với đồng nghiệp cùng lớp theo dõi, chăm sóc giấc ngủ cho trẻ, sửa những tư thế nằm không đúng; xử lí các tình huống xảy ra trong quá trình trẻ ngủ ( nếu có).
* Sau khi ngủ dậy: Giáo viên hướng dẫn trẻ cất gối, xếp chăn, chiếu.
- Giáo viên nhắc trẻ đi vệ sinh, rửa mặt cho tỉnh ngủ, chải lại tóc cho trẻ.
- Giáo viên hỗ trợ với đồng nghiệp cho trẻ  vạn động nhẹ sau khi ngủ dậy với nhạc bài hát “Đu quay”.
- Giáo viên cùng đồng nghiệp cho trẻ ăn quà chiều.
- Bao quát, xử lí các tình huống có thể xảy ra trong hoạt động.
* Vệ sinh: 
- Giáo viên hỗ trợ hướng dẫn trẻ  tập đi vệ sinh đúng nơi quy định;
- Giáo viên hỗ trợ hướng dẫn trẻ tập một số thao tác đơn giản trong rửa tay, lau mặt.











                                                                                                        TỔ CHỨC CÁC                                                                
	
	     NỘI DUNG
	CHUẨN BỊ


	Hoạt động chiều
	- Thực hành vở làm quen với toán, làm quen với chữ cái.
- Thực hành vở phát triển tình cảm, kỹ năng xã hội.
- Hát, đọc thơ, đồng dao, ca dao, đọc tryện, kể chuyện, giải câu đố về chủ đề.
- Hoạt động góc; chơi theo ý thích của trẻ.
- Sắp xếp đồ chơi gọn gàng.




	- Cuốn LQCC, LQVT, PTTCKNXH
- Tranh thơ, đồng dao, ca dao
- Chơi ở góc

	
Trả trẻ
	- Nêu gương: 
+ Nghe tiêu chuẩn bé ngoan trong ngày, tuần.
+ Tập cắm cờ, tặng bé ngoan (cuối tuần).
- Vệ sinh: 
+ Chải tóc cho trẻ.
+ Rửa tay, rửa mặt cho trẻ bé; nhắc trẻ lớn lau mặt, rửa tay.
- Trả trẻ:
+ Trao đổi nhanh với phụ huynh những thông tin nổi bật trong ngày.
về tình hình sức khỏe của trẻ.
+ Khuyến khích trẻ ạ/ chào cô, chào các bạn
- Vệ sinh phòng nhóm lớp, kiểm tra điện nước.








	


HOẠT ĐỘNG
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	- Hỗ trợ đồng nghiệp chuẩn bị đồ dùng, cho các nội dung hoạt động, bao quát trẻ trong khi thực hiện các hoạt động.
- Hỗ trợ đồng nghiệp hướng dẫn trẻ thực hiện các hoạt động và cho trẻ lao động cuối tuần.
- Hỗ trợ đồng nghiệp trong tổ chức hoạt động biểu diễn văn nghệ cuối chủ đề.

	- Giáo viên nhắc trẻ chỉnh trang lại quần áo, chải tóc, rửa tay, rửa mặt ( nếu bẩn)
- Hỗ trợ đồng nghiệp thực hiện  hoạt động nêu gương cuối ngày, cuối tuần.
- Hỗ trợ  đồng nghiệp trả trẻ, nhắc trẻ lấy đúng đồ dùng cá nhân; chào cô giáo, chào các bạn khi về; trao đổi ngắn với phụ huynh về tình hình của trẻ trong ngày.
- Giáo viên vệ sinh lớp học,  kiểm tra các thiết bị điện nước trước khi về.


















                                                         B. HỖ TRỢ TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG HỌC
	THỜI GIAN
	NỘI DUNG
	CHUẨN BỊ

	Thứ hai
Ngày 03 tháng 03 năm 2025
	Khám phá một số loại hoa 
	- Thảm cho trẻ, đồ dùng phù hợp…

	Thứ ba
Ngày 04 tháng 03 năm 2025
	VĐCB: Ném xa bằng 1 tay
Ôn vận động: Đi kiễng gót liên tục 3m
	- Xắc xô, loa
- Địa điểm tổ chức hoạt động sạch sẽ, râm mát, an toàn, vạch chuẩn

	Thứ tư
Ngày 05 tháng 03 năm 2025
	Truyện: Hoa mào gà
	- Giáo án, tranh truyện, que chỉ…




	Thứ năm
Ngày 06 tháng 03 năm 2025
	Dạy vận động vỗ tay theo nhịp “Màu hoa”
TC: Nghe âm thanh đoán tên dụng cụ 
	- Chuẩn bị đồ dùng phù hợp với ý tưởng và nội dụng của hoạt động sẽ diễn ra, nhạc bài hát.
- Kết nối các thiết bị kĩ thuật cần thiết.

	Thứ sáu
Ngày 07 tháng 03 năm 2025
	Vứt rác đúng nơi quy định
	- Chuẩn bị đồ dùng phù hợp với ý tưởng và nội dụng của hoạt động 
- Thùng đựng rác



CHƠI, TẬP CÓ CHỦ ĐỊNH
	                                  HOẠT ĐỘNG HỖ TRỢ CỦA GIÁO VIÊN

	- Hỗ trợ đồng nghiệp tổ chức hoạt động; Bao quát lớp, quản trẻ và xử lí kịp thời  các tình huống có thể xảy ra trong quá trình tổ chức hoạt động.
- Hỗ trợ đồng nghiệp hướng dẫn trẻ và cùng trẻ cất dọn đồ dùng đồ chơi sau khi kết thúc hoạt động.


	-  Hỗ trợ đồng nghiệp bao quát trẻ trong giờ học.
- Động viên khuyến khích trẻ, mở nhạc. Bao quát trẻ khi chơi trò chơi.


	- Cô ổn định tổ chức lớp.
- Bao quát trẻ trong giờ học, gợi ý cho trẻ trả lời câu hỏi của cô.
- Động viên khuyến khích trẻ.
- Bao quát động viên trẻ.

	- Cô sắp xếp vị trí ngồi phù hợp.
- Nhắc trẻ lắng nghe cô giáo hướng dẫn thực hiện.
- Gợi ý cho trẻ trả lời câu hỏi của cô giáo.
- Bao quát lớp, quản trẻ và xử lí kịp thời các tình huống có thể xảy ra trong quá trình tổ chức hoạt động.
- Hỗ trợ đồng nghiệp hướng dẫn trẻ và cùng trẻ cất dọn đồ dùng đồ chơi sau khi kết thúc hoạt động.


	- Chuẩn bị đồ dùng cho hoạt động: Kết nối màn hình ti v
- Hướng dẫn và cùng trẻ sắp xếp vị trí ngồi phù hợp.
- Hỗ trợ đồng nghiệp bao quát lớp, quản trẻ và xử lí kịp thời các tình huống có thể xảy ra trong quá trình tổ chức hoạt động.
- Hỗ trợ đồng nghiệp hướng dẫn trẻ và cùng trẻ cất dọn đồ dùng đồ chơi sau khi kết thúc hoạt động.
-  Nhắc trẻ đi vệ sinh, uống nước (nếu trẻ có nhu cầu) trước khi chuyển sang hoạt động tiếp theo.







Tuần thứ 26                                      CHỦ ĐỀ LỚN: BÉ ĐẾN TRƯỜNG BẰNG 
Thời gian thực hiện: số tuần: 4
                                                         Tên chủ đề nhánh 1: Một số phương tiện giao 
Thời gian thực hiện: số tuần:1
                                                                                                         TỔ CHỨC CÁC
	           Đón trẻ, trò chuyện; thể dục sáng
	        NỘI DUNG
	CHUẨN BỊ

	
	* Đón trẻ:
- Đón trẻ vào lớp, trao đổi với phụ huynh tình hình của trẻ. Kiểm tra tủ tư trang quần áo của trẻ.
- Hướng dẫn trẻ tập cất tư trang vào nơi quy định.
- Xem tranh, trò chuyện với trẻ về phương tiện giao thông đường bộ.
- Hướng trẻ vào góc chơi.
	
- Lớp học sạch sẽ thoáng mát, nước giặt khăn phơi lên giá.
- Đồ dùng đồ chơi ở các góc chủ đề.

	
	* Tập thể dục sáng:Tập kết hợp theo lời bài hát: “Em tập lái ô tô”
+ Động tác 1: Hô hấp: Thổi nơ bay 
+ Động tác 2: Tay 4: Hai tay đánh chéo nhau về phía trước và sau.
+ Động tác 3: Bụng 1: Đứng cúi về trước.
+ Động tác 4: Chân 3: Từng chân đưa lên trước, ra sau, sang ngang.
* Điểm danh:

	- Sân tập sạch sẽ an toàn; Các động tác thể dục, xắc xô, nhạc bài hát.
- Sổ theo dõi đến nhóm lớp.

	                                    Hoạt động góc
	* Góc phân vai:
- Cửa hàng bán mũ bảo hiểm, bán bảo hiểm xe máy.
- Bác tài xế, chú cảnh sát giao thông.
* Góc xây dựng: 
- Lắp  ghép mô hình ngã tư đường.
- Xây bến xe.
* Góc nghệ thuật: 
- Vẽ, tô màu , mũ bảo hiểm, tranh ngã tư đường phố
- Hát vận động các bài hát trong chủ đề giao thông.
* Góc học tập:  
- Xem sách tranh về một số phương tiện giao thông đường bộ.
- Cô cùng trẻ làm sách tranh về một số phương tiện giao thông đường bộ.
* Góc thiên nhiên: 
- Chăm sóc cây trong góc thiên nhiên.
	- Các góc chơi sạch sẽ.
- Đồ dùng đồ chơi cho các góc theo chủ đề và theo nội dung chơi của các góc.


PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG GÌ?
Từ ngày 17 tháng 03 đến ngày 11 tháng 04 năm 2025
thông đường bộ
Từ ngày 17 đến ngày 21 tháng 03 năm 2025
HOẠT ĐỘNG
	HOẠT ĐỘNG HỖ TRỢ  CỦA GIÁO VIÊN

	- Cô đến sớm mở cửa thông thoáng lớp học, chuẩn bị nước uống cho trẻ; kiểm tra, vệ sinh tủ đựng đồ cá nhân của trẻ; Cô niềm nở đón trẻ, trao đổi ngắn với phụ huynh về tình hình sức khỏe của trẻ; Hướng dẫn trẻ cất đồ dùng cá nhân vào đúng nơi quy định; Cô cho trẻ xem tranh ảnh, băng hình, trò chuyện thảo luận về  phương tiện giao thông đường bộ.
- Hướng trẻ vào các góc chơi theo ý thích; bao quát khi trẻ chơi; cùng đồng nghiệp giải quyết các tình huống có thể xảy ra trong hoạt động.

	- Cô hỗ trợ đồng nghiệp bật nhạc bài thể dục sáng.
- Bao quát trẻ trong quá trình trẻ tập bài thể dục sáng. 
- Đảm bảo an toàn cho trẻ và xử lí các tình huống có thể xảy ra trong hoạt động.
- Cùng đồng nghiệp bao quát trẻ trong hoạt động điểm danh, hỗ trợ xử lí các tình huống có thể xảy ra trong hoạt động.





	- Giáo viên hỗ trợ đồng nghiệp chuẩn bị các góc chơi. Bố trí các góc chơi khoa học, chuẩn bị các đồ dùng, đồ chơi cho các góc theo chủ đề và nội dung chơi.
-Trong quá trình tổ chức hoạt động giáo viên hỗ trợ đồng nghiệp bao quát trẻ trong khi trẻ chơi hoạt động ở các góc, kết hợp cùng xử lí các tình huống có thể xảy ra trong hoạt động.
- Giáo viên nhắc nhở trẻ cất đồ dùng đồ chơi đúng nơi quy định, nhắc trẻ đi rửa tay, đi vệ sinh.













                                                                                                         TỔ CHỨC CÁC
	
	NỘI DUNG
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	                                                                                              Hoạt động ngoài trời
	* Hoạt động có chủ đích:  
+ Quan sát ô tô.
+ Nhặt lá rụng trên sân trường.
+ Quan sát xe máy.
+ Quan sát xe đạp.
+ Chú cảnh sát giao thông.






* Trò chơi vân động 
+  Ô tô và chim sẻ.
+ Mèo đuổi chuột.
+ Đèn xanh đèn đỏ.










* Chơi tự do: 
+ Chơi với thiết bị ngoài trời.
+ Chơi với cát và nước
+ Vẽ phấn tự do trên sân trường.






	- Sân trường an toàn, sạch sẽ; Đồ chơi an toàn, sạch sẽ; thuyền nan, thuyền giấy, chậu nước, dụng cụ chơi với cát và nước, dụng cụ chăm sóc cây, phấn…


HOẠT ĐỘNG
	HOẠT ĐỘNG HỖ TRỢ CỦA GIÁO VIÊN

	* Hoạt động có chủ đích:
- Giáo viên hỗ trợ đồng nghiệp 
+ Quan sát ô tô.
+ Nhặt lá rụng trên sân trường.
+ Quan sát xe máy.
+ Quan sát xe đạp.
+ Chú cảnh sát giao thông.
- Trong quá trình trẻ hoạt động giáo viên hỗ trợ đồng nghiệp bao quát trẻ xử lí tốt các tình huống có thể xảy ra trong các hoạt động.



* Trò chơi vận động:
- Giáo viên chuẩn bị địa điểm cho trẻ chơi trò chơi sạch sẽ, an toàn; chuẩn bị các đồ dùng cho trò chơi (nếu có).
- Giáo viên hỗ trợ đồng nghiệp bao quát trẻ, xử lí các tình huống có thể xảy ra trong quá trình tổ chức hoạt động.










* Chơi tự do: 
- Giáo viên chuẩn bị các địa điểm chơi sạch sẽ, đồ dùng an toàn; kiểm tra độ an toàn của các đồ dùng, đồ chơi ngoài trời. Hỗ trợ giáo viên bao quát trẻ.
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	      Ăn ngủ, vệ sinh
	* Hoạt động ăn: 
- Trước khi ăn:
+ Kê bàn ghế cho trẻ; Chuẩn bị dụng cụ ăn uống; Chia thức ăn cho trẻ.
- Trong khi ăn:
+ Cho trẻ sử dụng các từ “Mời cô”; “Mời bạn”; Hướng dẫn trẻ tự xúc ăn; Động viên trẻ ăn hết suất.
- Sau khi ăn:
+ Hướng dẫn trẻ cất bát, thìa, ghế vào nơi qui định; Hướng dẫn hoặc nhắc trẻ lau miệng và lau tay. Tập cho trẻ tự bưng cốc uống nước.
+ Nhắc trẻ không đùa nhiều hoặc chạy nhảy sau khi ăn.
* Hoạt động ngủ:
- Trước khi ngủ:
+  Hướng dẫn trẻ cùng chuẩn bị chỗ ngủ;
+ Kiểm tra, điều chỉnh nhiệt độ, ánh sáng phòng ngủ phù hợp; Nhắc trẻ tự đi vệ sinh, cởi bớt quần áo, mũ khăn (nếu cần); tự đi đến chỗ ngủ; Mở nhạc nhẹ nhàng để ru trẻ ngủ.
-Trong khi ngủ:
+ Rèn cho trẻ nằm ngủ đúng tư thế, giữ yên tĩnh phòng ngủ.
+ Theo dõi, chăm sóc giấc ngủ cho trẻ; xử lí kịp thời các tình huống xẩy ra trong khi trẻ ngủ.
- Sau khi ngủ dậy:
+ Hướng dẫn trẻ lớn cùng cô dọn dẹp phòng ngủ; mở cửa để thông thoáng phòng. Làm vệ sinh nơi ngủ (chăn, đêm) nếu có trẻ đái dầm.
+ Lau mặt cho trẻ tỉnh ngủ và dỗ trẻ chơi.
+ Cho trẻ bé đi vệ sinh;  nhắc trẻ lớn tự đi vệ sinh.
* Vệ sinh: 
- Hướng dẫn trẻ  tập đi vệ sinh đúng nơi quy định;






	- Nước sạch, xà bông.
- Khăn mặt, khăn ăn, đĩa ăn, bát, thìa cốc, nước uống, kê bàn ghế.
- Đồ ăn đủ cho trẻ
- Nước uống, khăn mặt, khăn lau tay
- Gối, chăn, kê sạp ngủ đủ cho trẻ.
- Băng, đĩa có bài hát ru.






HOẠT ĐỘNG
	                                      HOẠT ĐỘNG HỖ TRỢ CỦA GIÁO VIÊN

	* Trước khi ăn:
- Giáo viên hỗ trợ đồng nghiệp chuẩn bị các đồ dùng, dụng cụ ăn uống đảm bảo vệ sinh. Hướng dẫn trẻ kê bàn ghế ăn, sắp khăn ăn.
- Giáo viên cho trẻ rửa tay, rửa mặt sạch sẽ trước khi ăn.
* Trong khi ăn
- Giáo viên hỗ trợ đồng nghiệp đi lấy đồ ăn cho trẻ; chia và  phát cơm cho trẻ theo khẩu phần. Bao quát trẻ trong khi trẻ ăn; nhắc nhở trẻ ăn uống vệ sinh, động viên ăn hết suất.
* Sau khi ăn:
- Giáo viên hướng dẫn trẻ cất bát, thìa, ghế bàn vào đúng nơi quy định; nhắc nhở trẻ uống nước, lau miệng.
- Giáo viên vệ sinh khu vực ăn, cất các đồ dùng ăn uống của trẻ xuống bếp.
* Trước khi ngủ: Giáo viên hướng dẫn trẻ vệ sinh phòng ngủ sạch sẽ, trải chiếu, xếp gối.
- Giáo viên kiểm tra, điều chỉnh nhiệt độ, ánh sáng phòng ngủ phù hợp;
- Nhắc trẻ đi vệ sinh và vào chỗ ngủ đảm bảo cho trẻ nằm với tư thế thoải mái.
* Trong khi ngủ: Giáo viên bật những bản nhạc không lời, những bài hát ru nhẹ nhàng, êm dịu cho trẻ dễ vào giấc.
- Giáo viên phối hợp với đồng nghiệp cùng lớp theo dõi, chăm sóc giấc ngủ cho trẻ, sửa những tư thế nằm không đúng; xử lí các tình huống xảy ra trong quá trình trẻ ngủ ( nếu có).
* Sau khi ngủ dậy: Giáo viên hướng dẫn trẻ cất gối, xếp chăn, chiếu.
- Giáo viên nhắc trẻ đi vệ sinh, rửa mặt cho tỉnh ngủ, chải lại tóc cho trẻ.
- Giáo viên hỗ trợ với đồng nghiệp cho trẻ  vạn động nhẹ sau khi ngủ dậy với nhạc bài hát “Đu quay”.
- Giáo viên cùng đồng nghiệp cho trẻ ăn quà chiều.
- Bao quát, xử lí các tình huống có thể xảy ra trong hoạt động.
* Vệ sinh: 
- Giáo viên hỗ trợ hướng dẫn trẻ  tập đi vệ sinh đúng nơi quy định;
- Giáo viên hỗ trợ hướng dẫn trẻ tập một số thao tác đơn giản trong rửa tay, lau mặt.











                                                                                                        TỔ CHỨC CÁC                                                                
	
	     NỘI DUNG
	CHUẨN BỊ


	Hoạt động chiều
	- Thực hành vở làm quen với toán, làm quen chữ cái, làm quen phương tiện giao thông.
- Đọc các bài các bài thơ: “thuyền giấy”; Nghe kể chuyện : “Xe lu và xe ca”, “Qua đường”.
- Trò chuyện: Không chơi ở những nơi nguy hiểm.
- Hoạt động góc; chơi theo ý thích của trẻ.
- Sắp xếp đồ chơi gọn gàng, lao động cuối ngày.





	- Cuốn LQCC, làm quen với giao thông, tranh minh họa thơ, truyện, giày, nước khăn...

	
Trả trẻ
	- Nêu gương: 
+ Nghe tiêu chuẩn bé ngoan trong ngày, tuần.
+ Tập cắm cờ, tặng bé ngoan (cuối tuần).
- Vệ sinh: 
+ Chải tóc cho trẻ.
+ Rửa tay, rửa mặt cho trẻ bé; nhắc trẻ lớn lau mặt, rửa tay.
- Trả trẻ:
+ Trao đổi nhanh với phụ huynh những thông tin nổi bật trong ngày.
về tình hình sức khỏe của trẻ.
+ Khuyến khích trẻ ạ/ chào cô, chào các bạn
- Vệ sinh phòng nhóm lớp, kiểm tra điện nước.








	


HOẠT ĐỘNG
	                                      HOẠT ĐỘNG HỖ TRỢ CỦA GIÁO VIÊN

	- Hỗ trợ đồng nghiệp chuẩn bị đồ dùng, cho các nội dung hoạt động, bao quát trẻ trong khi thực hiện các hoạt động.
- Hỗ trợ đồng nghiệp hướng dẫn trẻ thực hiện các hoạt động và cho trẻ lao động cuối tuần.
- Hỗ trợ đồng nghiệp trong tổ chức hoạt động biểu diễn văn nghệ cuối chủ đề.

	- Giáo viên nhắc trẻ chỉnh trang lại quần áo, chải tóc, rửa tay, rửa mặt ( nếu bẩn)
- Hỗ trợ đồng nghiệp thực hiện  hoạt động nêu gương cuối ngày, cuối tuần.
- Hỗ trợ  đồng nghiệp trả trẻ, nhắc trẻ lấy đúng đồ dùng cá nhân; chào cô giáo, chào các bạn khi về; trao đổi ngắn với phụ huynh về tình hình của trẻ trong ngày.
- Giáo viên vệ sinh lớp học,  kiểm tra các thiết bị điện nước trước khi về.


















                                                         B. HỖ TRỢ TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG HỌC
	THỜI GIAN
	NỘI DUNG
	CHUẨN BỊ

	Thứ hai
Ngày 17 tháng 03 năm 2025
	Khám phá về phương tiện giao thông đường bộ.
	- Thảm cho trẻ, đồ dùng phù hợp…

	Thứ ba
Ngày 18 tháng 03 năm 2025
	VĐCB: Chuyền bóng sang 2 bên theo hàng dọc.
Ôn vận động: Bò theo đường rích rắc.
	- Xắc xô, loa
- Địa điểm tổ chức hoạt động sạch sẽ, râm mát, an toàn, vạch chuẩn, bóng

	Thứ tư
Ngày 19 tháng 03 năm 2025
	Kể truyện: Xe lu và xe ca.
	- Giáo án, tranh minh họa truyện. Video minh họa truyện, que chỉ…




	Thứ năm
Ngày 20 tháng 03 năm 2025
	Vẽ ô tô.
	- Chuẩn bị vị trí ngồi phù hợp, màu, vở tạo hình

	Thứ sáu
Ngày 21 tháng 03 năm 2025
	Phòng tránh tai nạn giao thông.
	- Chuẩn bị đồ dùng phù hợp với ý tưởng và nội dụng của hoạt động sẽ diễn ra



CHƠI, TẬP CÓ CHỦ ĐỊNH
	                                  HOẠT ĐỘNG HỖ TRỢ CỦA GIÁO VIÊN

	- Hỗ trợ đồng nghiệp tổ chức hoạt động; Bao quát lớp, quản trẻ và xử lí kịp thời  các tình huống có thể xảy ra trong quá trình tổ chức hoạt động.
- Hỗ trợ đồng nghiệp hướng dẫn trẻ và cùng trẻ cất dọn đồ dùng đồ chơi sau khi kết thúc hoạt động.


	-  Hỗ trợ đồng nghiệp bao quát trẻ trong giờ học.
- Động viên khuyến khích trẻ, mở nhạc. Bao quát trẻ khi chơi trò chơi.


	- Cô ổn định tổ chức lớp.
- Bao quát trẻ trong giờ học, gợi ý cho trẻ trả lời câu hỏi của cô.
- Động viên khuyến khích trẻ.
- Bao quát động viên trẻ.

	- Cô sắp xếp vị trí ngồi phù hợp.
- Nhắc trẻ lắng nghe cô giáo hướng dẫn thực hiện.
- Gợi ý cho trẻ trả lời câu hỏi của cô giáo.
- Bao quát lớp, quản trẻ và xử lí kịp thời các tình huống có thể xảy ra trong quá trình tổ chức hoạt động.
- Hỗ trợ đồng nghiệp hướng dẫn trẻ và cùng trẻ cất dọn đồ dùng đồ chơi sau khi kết thúc hoạt động.


	- Chuẩn bị đồ dùng cho hoạt động: Kết nối màn hình ti vi,
- Hướng dẫn và cùng trẻ sắp xếp vị trí ngồi phù hợp.
- Hỗ trợ đồng nghiệp bao quát lớp, quản trẻ và xử lí kịp thời các tình huống có thể xảy ra trong quá trình tổ chức hoạt động.
- Hỗ trợ đồng nghiệp hướng dẫn trẻ và cùng trẻ cất dọn đồ dùng đồ chơi sau khi kết thúc hoạt động.
-  Nhắc trẻ đi vệ sinh, uống nước (nếu trẻ có nhu cầu) trước khi chuyển sang hoạt động tiếp theo.






Tuần thứ 28                                      CHỦ ĐỀ LỚN: BÉ ĐẾN TRƯỜNG BẰNG 
Thời gian thực hiện: số tuần: 4
                                                        Tên chủ đề nhánh 3: Một số PTGT đường sắt, 
Thời gian thực hiện: số tuần:1
                                                                                                         TỔ CHỨC CÁC
	           Đón trẻ, trò chuyện; thể dục sáng
	        NỘI DUNG
	CHUẨN BỊ

	
	* Đón trẻ:
- Đón trẻ vào lớp, trao đổi với phụ huynh tình hình của trẻ. Kiểm tra tủ tư trang quần áo của trẻ.
- Hướng dẫn trẻ tập cất tư trang vào nơi quy định.
- Xem tranh, trò chuyện với trẻ về một số phương tiện giao thông đường sắt, đường hàng không
- Hướng trẻ vào góc chơi.
	
- Lớp học sạch sẽ thoáng mát, nước giặt khăn phơi lên giá.
- Đồ dùng đồ chơi ở các góc chủ đề.

	
	* Tập thể dục sáng: theo nhạc bài hát: “Đoàn tàu nhỏ xíu”
+ Động tác 1: Hô hấp 2.
+ Động tác 2: Tay 3: Hai cánh tay đánh xoay tròn trước ngực, đưa lên cao.
+ Động tác 3: Bụng 2: Đứng nghiêng nguời sang bên.
+ Động tác 4: Chân 2: Bật tách chụm chân tại chỗ.
* Điểm danh:

	- Sân tập sạch sẽ an toàn; Các động tác thể dục, xắc xô, nhạc bài hát.
- Sổ theo dõi đến nhóm lớp.

	                                    Hoạt động góc
	* Góc phân vai:
- Người bán vé  máy bay.
- Hành khách đi trên máy bay.
* Góc xây dựng: 
- Xây sân bay.
* Góc nghệ thuật: 
- Tô màu, cắt dán máy bay
- Hát các bài hát về chủ đề.
* Góc học tập: 
- Xem sách tranh ảnh về phương tiện giao thông đường hàng không.đường sắt
- Làm sách tranh về phương tiện giao thông đường hàng không.đường sắt
* Góc thiên nhiên: 
- Chăm sóc cây.

	- Các góc chơi sạch sẽ.
- Đồ dùng đồ chơi cho các góc theo chủ đề và theo nội dung chơi của các góc.


PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG GÌ?
Từ ngày 17 tháng 03 đến ngày 11 tháng 04 năm 2025
đường hàng không..
Từ ngày 31 tháng 03 đến ngày 04 tháng 04 năm 2025
HOẠT ĐỘNG
	HOẠT ĐỘNG HỖ TRỢ  CỦA GIÁO VIÊN

	- Cô đến sớm mở cửa thông thoáng lớp học, chuẩn bị nước uống cho trẻ; kiểm tra, vệ sinh tủ đựng đồ cá nhân của trẻ; Cô niềm nở đón trẻ, trao đổi ngắn với phụ huynh về tình hình sức khỏe của trẻ; Hướng dẫn trẻ cất đồ dùng cá nhân vào đúng nơi quy định; Cô cho trẻ xem tranh ảnh, băng hình, trò chuyện thảo luận về một số phương tiện giao thông đường sắt, đường hàng không
 Hướng trẻ vào các góc chơi theo ý thích; bao quát khi trẻ chơi; cùng đồng nghiệp giải quyết các tình huống có thể xảy ra trong hoạt động.

	- Cô hỗ trợ đồng nghiệp bật nhạc bài thể dục sáng.
- Bao quát trẻ trong quá trình trẻ tập bài thể dục sáng. 
- Đảm bảo an toàn cho trẻ và xử lí các tình huống có thể xảy ra trong hoạt động.
- Cùng đồng nghiệp bao quát trẻ trong hoạt động điểm danh, hỗ trợ xử lí các tình huống có thể xảy ra trong hoạt động.





	- Giáo viên hỗ trợ đồng nghiệp chuẩn bị các góc chơi. Bố trí các góc chơi khoa học, chuẩn bị các đồ dùng, đồ chơi cho các góc theo chủ đề và nội dung chơi.
-Trong quá trình tổ chức hoạt động giáo viên hỗ trợ đồng nghiệp bao quát trẻ trong khi trẻ chơi hoạt động ở các góc, kết hợp cùng xử lí các tình huống có thể xảy ra trong hoạt động.
- Giáo viên nhắc nhở trẻ cất đồ dùng đồ chơi đúng nơi quy định, nhắc trẻ đi rửa tay, đi vệ sinh.













                                                                                                         TỔ CHỨC CÁC
	
	NỘI DUNG
	CHUẨN BỊ

	                                                                                              Hoạt động ngoài trời
	* Hoạt động có chủ đích: 
+ Quan sát thời tiết.
+ Phi máy bay giấy
+ Quan sát máy bay.
+ Nhặt lá rụng trên sân
+ Quan sát bầu trời








* Trò chơi: 
+ Máy bay.
+ Hái hoa, ngửi hoa









* Chơi tự do:
+ Chơi với cát và nước.
+ Chơi với thiết bị ngoài trời.
+ Chơi với cát và nước.






	- Sân trường an toàn, sạch sẽ; Đồ chơi an toàn, sạch sẽ; dụng cụ chơi với cát và nước, phấn, biển báo giao thông, giấy báo cũ, biển báo giao thông, vô lăng,…


HOẠT ĐỘNG
	HOẠT ĐỘNG HỖ TRỢ CỦA GIÁO VIÊN

	* Hoạt động có chủ đích:
- Giáo viên hỗ trợ đồng nghiệp 
+ Quan sát thời tiết.
+ Phi máy bay giấy
+ Quan sát máy bay.
+ Nhặt lá rụng trên sân
+ Quan sát bầu trời
- Trong quá trình trẻ hoạt động giáo viên hỗ trợ đồng nghiệp bao quát trẻ xử lí tốt các tình huống có thể xảy ra trong các hoạt động.





* Trò chơi vận động:
- Giáo viên chuẩn bị địa điểm cho trẻ chơi trò chơi sạch sẽ, an toàn; chuẩn bị các đồ dùng cho trò chơi (nếu có).
- Giáo viên hỗ trợ đồng nghiệp bao quát trẻ, xử lí các tình huống có thể xảy ra trong quá trình tổ chức hoạt động.







* Chơi tự do: 
- Giáo viên chuẩn bị các địa điểm chơi sạch sẽ, đồ dùng an toàn; kiểm tra độ an toàn của các đồ dùng, đồ chơi ngoài trời. Hỗ trợ giáo viên bao quát trẻ
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	     NỘI DUNG
	CHUẨN BỊ

	      Ăn ngủ, vệ sinh
	* Hoạt động ăn: 
- Trước khi ăn:
+ Kê bàn ghế cho trẻ; Chuẩn bị dụng cụ ăn uống; Chia thức ăn cho trẻ.
- Trong khi ăn:
+ Cho trẻ sử dụng các từ “Mời cô”; “Mời bạn”; Hướng dẫn trẻ tự xúc ăn; Động viên trẻ ăn hết suất.
- Sau khi ăn:
+ Hướng dẫn trẻ cất bát, thìa, ghế vào nơi qui định; Hướng dẫn hoặc nhắc trẻ lau miệng và lau tay. Tập cho trẻ tự bưng cốc uống nước.
+ Nhắc trẻ không đùa nhiều hoặc chạy nhảy sau khi ăn.
* Hoạt động ngủ:
- Trước khi ngủ:
+  Hướng dẫn trẻ cùng chuẩn bị chỗ ngủ;
+ Kiểm tra, điều chỉnh nhiệt độ, ánh sáng phòng ngủ phù hợp; Nhắc trẻ tự đi vệ sinh, cởi bớt quần áo, mũ khăn (nếu cần); tự đi đến chỗ ngủ; Mở nhạc nhẹ nhàng để ru trẻ ngủ.
-Trong khi ngủ:
+ Rèn cho trẻ nằm ngủ đúng tư thế, giữ yên tĩnh phòng ngủ.
+ Theo dõi, chăm sóc giấc ngủ cho trẻ; xử lí kịp thời các tình huống xẩy ra trong khi trẻ ngủ.
- Sau khi ngủ dậy:
+ Hướng dẫn trẻ lớn cùng cô dọn dẹp phòng ngủ; mở cửa để thông thoáng phòng. Làm vệ sinh nơi ngủ (chăn, đêm) nếu có trẻ đái dầm.
+ Lau mặt cho trẻ tỉnh ngủ và dỗ trẻ chơi.
+ Cho trẻ bé đi vệ sinh;  nhắc trẻ lớn tự đi vệ sinh.
* Vệ sinh: 
- Hướng dẫn trẻ  tập đi vệ sinh đúng nơi quy định;






	- Nước sạch, xà bông.
- Khăn mặt, khăn ăn, đĩa ăn, bát, thìa cốc, nước uống, kê bàn ghế.
- Đồ ăn đủ cho trẻ
- Nước uống, khăn mặt, khăn lau tay
- Gối, chăn, kê sạp ngủ đủ cho trẻ.
- Băng, đĩa có bài hát ru.






HOẠT ĐỘNG
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	* Trước khi ăn:
- Giáo viên hỗ trợ đồng nghiệp chuẩn bị các đồ dùng, dụng cụ ăn uống đảm bảo vệ sinh. Hướng dẫn trẻ kê bàn ghế ăn, sắp khăn ăn.
- Giáo viên cho trẻ rửa tay, rửa mặt sạch sẽ trước khi ăn.
* Trong khi ăn
- Giáo viên hỗ trợ đồng nghiệp đi lấy đồ ăn cho trẻ; chia và  phát cơm cho trẻ theo khẩu phần. Bao quát trẻ trong khi trẻ ăn; nhắc nhở trẻ ăn uống vệ sinh, động viên ăn hết suất.
* Sau khi ăn:
- Giáo viên hướng dẫn trẻ cất bát, thìa, ghế bàn vào đúng nơi quy định; nhắc nhở trẻ uống nước, lau miệng.
- Giáo viên vệ sinh khu vực ăn, cất các đồ dùng ăn uống của trẻ xuống bếp.
* Trước khi ngủ: Giáo viên hướng dẫn trẻ vệ sinh phòng ngủ sạch sẽ, trải chiếu, xếp gối.
- Giáo viên kiểm tra, điều chỉnh nhiệt độ, ánh sáng phòng ngủ phù hợp;
- Nhắc trẻ đi vệ sinh và vào chỗ ngủ đảm bảo cho trẻ nằm với tư thế thoải mái.
* Trong khi ngủ: Giáo viên bật những bản nhạc không lời, những bài hát ru nhẹ nhàng, êm dịu cho trẻ dễ vào giấc.
- Giáo viên phối hợp với đồng nghiệp cùng lớp theo dõi, chăm sóc giấc ngủ cho trẻ, sửa những tư thế nằm không đúng; xử lí các tình huống xảy ra trong quá trình trẻ ngủ ( nếu có).
* Sau khi ngủ dậy: Giáo viên hướng dẫn trẻ cất gối, xếp chăn, chiếu.
- Giáo viên nhắc trẻ đi vệ sinh, rửa mặt cho tỉnh ngủ, chải lại tóc cho trẻ.
- Giáo viên hỗ trợ với đồng nghiệp cho trẻ  vạn động nhẹ sau khi ngủ dậy với nhạc bài hát “Đu quay”.
- Giáo viên cùng đồng nghiệp cho trẻ ăn quà chiều.
- Bao quát, xử lí các tình huống có thể xảy ra trong hoạt động.
* Vệ sinh: 
- Giáo viên hỗ trợ hướng dẫn trẻ  tập đi vệ sinh đúng nơi quy định;
- Giáo viên hỗ trợ hướng dẫn trẻ tập một số thao tác đơn giản trong rửa tay, lau mặt.











                                                                                                        TỔ CHỨC CÁC                                                                
	
	     NỘI DUNG
	CHUẨN BỊ


	Hoạt động chiều
	- Thực hiện cuốn “Bé làm quen với toán”; “Bé học sách an toàn giao thông”.
- Nghe đọc thơ, truyện, bài hát, bài thơ, đồng dao về giao thông.
- Trò chơi: Chọn hình theo mẫu; Ghép đúng hình ban đầu.
- Trò chuyện về những nơi nguy hiểm.
-  Hoạt động góc; chơi theo ý thích của trẻ.
- Sắp xếp đồ chơi gọn gàng, lao động cuối ngày.







	- Cuốn LQCC, làm quen với giao thông, bộ xếp hình trên xe, bộ đếm số, đồng hồ số, tranh thơ, truyện, đồ chơi góc… 

	
Trả trẻ
	- Nêu gương: 
+ Nghe tiêu chuẩn bé ngoan trong ngày, tuần.
+ Tập cắm cờ, tặng bé ngoan (cuối tuần).
- Vệ sinh: 
+ Chải tóc cho trẻ.
+ Rửa tay, rửa mặt cho trẻ bé; nhắc trẻ lớn lau mặt, rửa tay.
- Trả trẻ:
+ Trao đổi nhanh với phụ huynh những thông tin nổi bật trong ngày.
về tình hình sức khỏe của trẻ.
+ Khuyến khích trẻ ạ/ chào cô, chào các bạn
- Vệ sinh phòng nhóm lớp, kiểm tra điện nước.








	


HOẠT ĐỘNG
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	- Hỗ trợ đồng nghiệp chuẩn bị đồ dùng, cho các nội dung hoạt động, bao quát trẻ trong khi thực hiện các hoạt động.
- Hỗ trợ đồng nghiệp hướng dẫn trẻ thực hiện các hoạt động và cho trẻ lao động cuối tuần.
- Hỗ trợ đồng nghiệp trong tổ chức hoạt động biểu diễn văn nghệ cuối chủ đề.

	- Giáo viên nhắc trẻ chỉnh trang lại quần áo, chải tóc, rửa tay, rửa mặt ( nếu bẩn)
- Hỗ trợ đồng nghiệp thực hiện  hoạt động nêu gương cuối ngày, cuối tuần.
- Hỗ trợ  đồng nghiệp trả trẻ, nhắc trẻ lấy đúng đồ dùng cá nhân; chào cô giáo, chào các bạn khi về; trao đổi ngắn với phụ huynh về tình hình của trẻ trong ngày.
- Giáo viên vệ sinh lớp học,  kiểm tra các thiết bị điện nước trước khi về.


















                                                         B. HỖ TRỢ TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG HỌC
	THỜI GIAN
	NỘI DUNG
	CHUẨN BỊ

	Thứ hai
Ngày 31 tháng 03 năm 2025
	Khám phá về 1 số  PTGT đường hàng không.
	- Thảm cho trẻ, đồ dùng phù hợp…

	Thứ ba
Ngày 01 tháng 04 năm 2025
	VĐCB: Đi trong đường hẹp đầu đội túi cát.
Trò chơi: Kéo co.

	- Xắc xô, loa
- Địa điểm tổ chức hoạt động sạch sẽ, râm mát, an toàn, đèn tín hiệu, bóng nẩy, rổ

	Thứ tư
Ngày 02 tháng 04 năm 2025
	Thơ: Con tàu.
	- Giáo án, hình ảnh về một số quy định giao thông, que chỉ…



	Thứ năm
Ngày 03 tháng 04 năm 2025
	Nghe hát: Anh phi công ơi.
VĐTN: Đoàn tàu nhỏ xíu.
TC: Tai ai tinh


	- Chuẩn bị đồ dùng phù hợp với ý tưởng và nội dụng của hoạt động sẽ diễn ra, nhạc bài hát.
- Kết nối các thiết bị kĩ thuật cần thiết.

	Thứ sáu
Ngày 04 tháng 04 năm 2025
	Cách xử lý khi bị bỏ quên trên xe
	- Chuẩn bị đồ dùng phù hợp với ý tưởng và nội dụng của hoạt động sẽ diễn ra



CHƠI, TẬP CÓ CHỦ ĐỊNH
	                                  HOẠT ĐỘNG HỖ TRỢ CỦA GIÁO VIÊN

	- Hỗ trợ đồng nghiệp tổ chức hoạt động; Bao quát lớp, quản trẻ và xử lí kịp thời  các tình huống có thể xảy ra trong quá trình tổ chức hoạt động.
- Hỗ trợ đồng nghiệp hướng dẫn trẻ và cùng trẻ cất dọn đồ dùng đồ chơi sau khi kết thúc hoạt động.


	-  Hỗ trợ đồng nghiệp bao quát trẻ trong giờ học.
- Động viên khuyến khích trẻ, mở nhạc. Bao quát trẻ khi chơi trò chơi.


	- Cô ổn định tổ chức lớp.
- Bao quát trẻ trong giờ học, gợi ý cho trẻ trả lời câu hỏi của cô.
- Động viên khuyến khích trẻ.
- Bao quát động viên trẻ.

	- Chuẩn bị đồ dùng cho hoạt động: Kết nối màn hình ti vi, ghi nhạc.
- Hướng dẫn và cùng trẻ sắp xếp vị trí ngồi phù hợp.
- Hỗ trợ đồng nghiệp bao quát lớp, quản trẻ và xử lí kịp thời các tình huống có thể xảy ra trong quá trình tổ chức hoạt động.
- Hỗ trợ đồng nghiệp hướng dẫn trẻ và cùng trẻ cất dọn đồ dùng đồ chơi sau khi kết thúc hoạt động.
-  Nhắc trẻ đi vệ sinh, uống nước (nếu trẻ có nhu cầu) trước khi chuyển sang hoạt động tiếp theo.



	- Cô sắp xếp vị trí ngồi phù hợp.
- Nhắc trẻ lắng nghe cô giáo hướng dẫn thực hiện.
- Gợi ý cho trẻ trả lời câu hỏi của cô giáo.
- Bao quát lớp, quản trẻ và xử lí kịp thời các tình huống có thể xảy ra trong quá trình tổ chức hoạt động.
- Hỗ trợ đồng nghiệp hướng dẫn trẻ và cùng trẻ cất dọn đồ dùng đồ chơi sau khi kết thúc hoạt động.






Tuần thứ  30                                                      CHỦ ĐỀ LỚN: NƯỚC VÀ HIỆN
Thời gian thực hiện: số tuần: 3
                                                                                    Tên chủ đề nhánh 1: Nước
                                                                                     Thời gian thực hiện: số tuần:1
                                                                                                         TỔ CHỨC CÁC
	           Đón trẻ, trò chuyện; thể dục sáng
	        NỘI DUNG
	CHUẨN BỊ

	
	* Đón trẻ:
- Đón trẻ vào lớp, trao đổi với phụ huynh tình hình của trẻ. Kiểm tra tủ tư trang quần áo của trẻ.
- Hướng dẫn trẻ tập cất tư trang vào nơi quy định.
- Xem tranh, trò chuyện với trẻ về nguồn nước.
- Hướng trẻ vào góc chơi.

	
- Lớp học sạch sẽ thoáng mát, nước giặt khăn phơi lên giá.
- Đồ dùng đồ chơi ở các góc chủ đề.


	
	* Tập thể dục sáng: 
- Tập kết hợp với nhạc bài “Mưa rơi”.
+ Hô hấp 1: Hít vào thở ra
+ Tay 1: Hai tay lên cao, ra phía trước, dang ngang.
+ Bụng 1: Đứng cúi người về trước.
+ Chân 1: Đứng khụy gối
* Điểm danh:

	- Sân tập sạch sẽ an toàn; Các động tác thể dục, xắc xô, nhạc bài hát.
- Sổ theo dõi đến nhóm lớp.

	                                    Hoạt động góc
	* Góc phân vai:
-  Gia đình. Cửa hàng bán nước giải khát.
* Góc xây dựng: 
- Xây công viên nước.
 * Góc học tập: 
- Xem tranh ảnh về ích lợi của nước, các nguồn nước.
* Góc nghệ thuật:
- Cắt, xé dán , vẽ, tô màu,  nặn cầu vồng, mây….
- Làm album về các nguồn nước; ích lợi của nước; nguyên nhân ô nhiễm nguồn nước; cách bảo vệ nguồn nước.
-Nghe nhạc, nghe hát, múa hát các bài về chủ đề sưu tầm.
* Góc thiên nhiên: 
- Chăm sóc cây, tưới nước cho cây, gieo hạt.



	- Các góc chơi sạch sẽ.
- Đồ dùng đồ chơi cho các góc theo chủ đề và theo nội dung chơi của các góc.


TƯỢNG TỰ NHIÊN
Từ ngày 14 tháng 04 đến ngày 02 tháng 05 năm 2025

Từ ngày 14 tháng 04 đến ngày 18 tháng 04 năm 2025
HOẠT ĐỘNG
	HOẠT ĐỘNG HỖ TRỢ  CỦA GIÁO VIÊN

	- Cô đến sớm mở cửa thông thoáng lớp học, chuẩn bị nước uống cho trẻ; kiểm tra, vệ sinh tủ đựng đồ cá nhân của trẻ; Cô niềm nở đón trẻ, trao đổi ngắn với phụ huynh về tình hình sức khỏe của trẻ; Hướng dẫn trẻ cất đồ dùng cá nhân vào đúng nơi quy định; Cô cho trẻ xem tranh ảnh, băng hình, trò chuyện thảo luận về nguồn nước.
Hướng trẻ vào các góc chơi theo ý thích; bao quát khi trẻ chơi; cùng đồng nghiệp giải quyết các tình huống có thể xảy ra trong hoạt động.

	- Cô hỗ trợ đồng nghiệp bật nhạc bài thể dục sáng.
- Bao quát trẻ trong quá trình trẻ tập bài thể dục sáng. 
- Đảm bảo an toàn cho trẻ và xử lí các tình huống có thể xảy ra trong hoạt động.
- Cùng đồng nghiệp bao quát trẻ trong hoạt động điểm danh, hỗ trợ xử lí các tình huống có thể xảy ra trong hoạt động.



	- Giáo viên hỗ trợ đồng nghiệp chuẩn bị các góc chơi. Bố trí các góc chơi khoa học, chuẩn bị các đồ dùng, đồ chơi cho các góc theo chủ đề và nội dung chơi.
-Trong quá trình tổ chức hoạt động giáo viên hỗ trợ đồng nghiệp bao quát trẻ trong khi trẻ chơi hoạt động ở các góc, kết hợp cùng xử lí các tình huống có thể xảy ra trong hoạt động.
- Giáo viên nhắc nhở trẻ cất đồ dùng đồ chơi đúng nơi quy định, nhắc trẻ đi rửa tay, đi vệ sinh.
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	NỘI DUNG
	CHUẨN BỊ

	                                                                                              Hoạt động ngoài trời
	* Hoạt động có chủ đích: 
+ Quan sát nước chảy.
+ Vật chìm vật nổi.
+ Quan sát nước sạch, nước bẩn.
+ Sự đổi màu của nước.
+ Quan sát thời tiết.










* Trò chơi: 
+ Trời nắng trời mưa. 
+ Chìm nổi.












* Chơi tự do: 
+ Chơi với cát và nước.
+ Vẽ phấn tự do trên sân trường.
+ Chơi với thiết bị ngoài trời.





	- Sân trường an toàn, sạch sẽ; Đồ chơi an toàn, sạch sẽ; dụng cụ chơi với cát và nước, phấn, nước sạch, nước bẩn, chậu đựng nước, cốc nhựa, màu, sỏi, xốp, đồ chơi nhựa…
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	* Hoạt động có chủ đích:
- Giáo viên hỗ trợ đồng nghiệp 
+ Quan sát nước chảy.
+ Vật chìm vật nổi.
+ Quan sát nước sạch, nước bẩn.
+ Sự đổi màu của nước.
+ Quan sát thời tiết.
- Trong quá trình trẻ hoạt động giáo viên hỗ trợ đồng nghiệp bao quát trẻ xử lí tốt các tình huống có thể xảy ra trong các hoạt động.





* Trò chơi vận động:
- Giáo viên chuẩn bị địa điểm cho trẻ chơi trò chơi sạch sẽ, an toàn; chuẩn bị các đồ dùng cho trò chơi (nếu có).
- Giáo viên hỗ trợ đồng nghiệp bao quát trẻ, xử lí các tình huống có thể xảy ra trong quá trình tổ chức hoạt động.









* Chơi tự do: 
- Giáo viên chuẩn bị các địa điểm chơi sạch sẽ, đồ dùng an toàn; kiểm tra độ an toàn của các đồ dùng, đồ chơi ngoài trời. Hỗ trợ giáo viên bao quát trẻ.
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	      Ăn ngủ, vệ sinh
	* Hoạt động ăn: 
- Trước khi ăn:
+ Kê bàn ghế cho trẻ; Chuẩn bị dụng cụ ăn uống; Chia thức ăn cho trẻ.
- Trong khi ăn:
+ Cho trẻ sử dụng các từ “Mời cô”; “Mời bạn”; Hướng dẫn trẻ tự xúc ăn; Động viên trẻ ăn hết suất.
- Sau khi ăn:
+ Hướng dẫn trẻ cất bát, thìa, ghế vào nơi qui định; Hướng dẫn hoặc nhắc trẻ lau miệng và lau tay. Tập cho trẻ tự bưng cốc uống nước.
+ Nhắc trẻ không đùa nhiều hoặc chạy nhảy sau khi ăn.
* Hoạt động ngủ:
- Trước khi ngủ:
+  Hướng dẫn trẻ cùng chuẩn bị chỗ ngủ;
+ Kiểm tra, điều chỉnh nhiệt độ, ánh sáng phòng ngủ phù hợp; Nhắc trẻ tự đi vệ sinh, cởi bớt quần áo, mũ khăn (nếu cần); tự đi đến chỗ ngủ; Mở nhạc nhẹ nhàng để ru trẻ ngủ.
-Trong khi ngủ:
+ Rèn cho trẻ nằm ngủ đúng tư thế, giữ yên tĩnh phòng ngủ.
+ Theo dõi, chăm sóc giấc ngủ cho trẻ; xử lí kịp thời các tình huống xẩy ra trong khi trẻ ngủ.
- Sau khi ngủ dậy:
+ Hướng dẫn trẻ lớn cùng cô dọn dẹp phòng ngủ; mở cửa để thông thoáng phòng. Làm vệ sinh nơi ngủ (chăn, đêm) nếu có trẻ đái dầm.
+ Lau mặt cho trẻ tỉnh ngủ và dỗ trẻ chơi.
+ Cho trẻ bé đi vệ sinh;  nhắc trẻ lớn tự đi vệ sinh.
* Vệ sinh: 
- Hướng dẫn trẻ  tập đi vệ sinh đúng nơi quy định;






	- Nước sạch, xà bông.
- Khăn mặt, khăn ăn, đĩa ăn, bát, thìa cốc, nước uống, kê bàn ghế.
- Đồ ăn đủ cho trẻ
- Nước uống, khăn mặt, khăn lau tay
- Gối, chăn, kê sạp ngủ đủ cho trẻ.
- Băng, đĩa có bài hát ru.
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	* Trước khi ăn:
- Giáo viên hỗ trợ đồng nghiệp chuẩn bị các đồ dùng, dụng cụ ăn uống đảm bảo vệ sinh. Hướng dẫn trẻ kê bàn ghế ăn, sắp khăn ăn.
- Giáo viên cho trẻ rửa tay, rửa mặt sạch sẽ trước khi ăn.
* Trong khi ăn
- Giáo viên hỗ trợ đồng nghiệp đi lấy đồ ăn cho trẻ; chia và  phát cơm cho trẻ theo khẩu phần. Bao quát trẻ trong khi trẻ ăn; nhắc nhở trẻ ăn uống vệ sinh, động viên ăn hết suất.
* Sau khi ăn:
- Giáo viên hướng dẫn trẻ cất bát, thìa, ghế bàn vào đúng nơi quy định; nhắc nhở trẻ uống nước, lau miệng.
- Giáo viên vệ sinh khu vực ăn, cất các đồ dùng ăn uống của trẻ xuống bếp.
* Trước khi ngủ: Giáo viên hướng dẫn trẻ vệ sinh phòng ngủ sạch sẽ, trải chiếu, xếp gối.
- Giáo viên kiểm tra, điều chỉnh nhiệt độ, ánh sáng phòng ngủ phù hợp;
- Nhắc trẻ đi vệ sinh và vào chỗ ngủ đảm bảo cho trẻ nằm với tư thế thoải mái.
* Trong khi ngủ: Giáo viên bật những bản nhạc không lời, những bài hát ru nhẹ nhàng, êm dịu cho trẻ dễ vào giấc.
- Giáo viên phối hợp với đồng nghiệp cùng lớp theo dõi, chăm sóc giấc ngủ cho trẻ, sửa những tư thế nằm không đúng; xử lí các tình huống xảy ra trong quá trình trẻ ngủ ( nếu có).
* Sau khi ngủ dậy: Giáo viên hướng dẫn trẻ cất gối, xếp chăn, chiếu.
- Giáo viên nhắc trẻ đi vệ sinh, rửa mặt cho tỉnh ngủ, chải lại tóc cho trẻ.
- Giáo viên hỗ trợ với đồng nghiệp cho trẻ  vạn động nhẹ sau khi ngủ dậy với nhạc bài hát “Đu quay”.
- Giáo viên cùng đồng nghiệp cho trẻ ăn quà chiều.
- Bao quát, xử lí các tình huống có thể xảy ra trong hoạt động.
* Vệ sinh: 
- Giáo viên hỗ trợ hướng dẫn trẻ  tập đi vệ sinh đúng nơi quy định;
- Giáo viên hỗ trợ hướng dẫn trẻ tập một số thao tác đơn giản trong rửa tay, lau mặt.











                                                                                                        TỔ CHỨC CÁC                                                                
	
	     NỘI DUNG
	CHUẨN BỊ


	Hoạt động chiều
	- Thực hành sách chủ đề, LQVT, LQCC; Kỹ năng sống.
- Hoạt động: Một vài chất tan trong nước.
- Trò chuyện: Không chơi ở những nơi nguy hiểm.
- Chơi đồng hồ đếm số, thả hình.
-  Chơi, hoạt động theo ý thích ở các góc.
- Lao động cuối ngày.



	- Cuốn sách chủ đề, LQVT, LQCC; Kỹ năng sống.
- Hạt đậu, muối, đường, đồng hồ đếm số, thả hình, đồ chơi góc.

	
Trả trẻ
	- Nêu gương: 
+ Nghe tiêu chuẩn bé ngoan trong ngày, tuần.
+ Tập cắm cờ, tặng bé ngoan (cuối tuần).
- Vệ sinh: 
+ Chải tóc cho trẻ.
+ Rửa tay, rửa mặt cho trẻ bé; nhắc trẻ lớn lau mặt, rửa tay.
- Trả trẻ:
+ Trao đổi nhanh với phụ huynh những thông tin nổi bật trong ngày.
về tình hình sức khỏe của trẻ.
+ Khuyến khích trẻ ạ/ chào cô, chào các bạn
- Vệ sinh phòng nhóm lớp, kiểm tra điện nước.








	


HOẠT ĐỘNG
	                                      HOẠT ĐỘNG HỖ TRỢ CỦA GIÁO VIÊN

	- Hỗ trợ đồng nghiệp chuẩn bị đồ dùng, cho các nội dung hoạt động, bao quát trẻ trong khi thực hiện các hoạt động.
- Hỗ trợ đồng nghiệp hướng dẫn trẻ thực hiện các hoạt động và cho trẻ lao động cuối tuần.
- Hỗ trợ đồng nghiệp trong tổ chức hoạt động biểu diễn văn nghệ cuối chủ đề.

	- Giáo viên nhắc trẻ chỉnh trang lại quần áo, chải tóc, rửa tay, rửa mặt ( nếu bẩn)
- Hỗ trợ đồng nghiệp thực hiện  hoạt động nêu gương cuối ngày, cuối tuần.
- Hỗ trợ  đồng nghiệp trả trẻ, nhắc trẻ lấy đúng đồ dùng cá nhân; chào cô giáo, chào các bạn khi về; trao đổi ngắn với phụ huynh về tình hình của trẻ trong ngày.
- Giáo viên vệ sinh lớp học,  kiểm tra các thiết bị điện nước trước khi về.


















                                                                   B. HỖ TRỢ TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG
	THỜI GIAN
	NỘI DUNG
	CHUẨN BỊ

	Thứ hai
Ngày 14 tháng 04 năm 2025
	Lợi ích của nước.
	- Thảm cho trẻ, đồ dùng phù hợp…

	Thứ ba
Ngày 15 tháng 04 năm 2025
	VĐCB: Bật qua rãnh nước.
Trò chơi: Chuyển nước.
	- Xắc xô, loa
- Địa điểm tổ chức hoạt động sạch sẽ, râm mát, an toàn, rãnh nước, nước, xô xách nước.

	Thứ tư
Ngày 16 tháng 04 năm 2025
	Truyện: Giọt nước tí xíu.
	- Giáo án, tranh minh họa, que chỉ…





	Thứ năm
Ngày 17 tháng 04 năm 2025
	Vẽ mưa.
	- Chuẩn bị vị trí, đồ dùng phù hợp.

	Thứ sáu
Ngày 18 tháng 04 năm 2025
	Tiết kiệm nước


	- Chuẩn bị đồ dùng phù hợp với ý tưởng và nội dụng của hoạt động sẽ diễn ra, 
- Kết nối các thiết bị kĩ thuật cần thiết.


CHƠI, TẬP CÓ CHỦ ĐỊNH
	                                  HOẠT ĐỘNG HỖ TRỢ CỦA GIÁO VIÊN

	- Hỗ trợ đồng nghiệp tổ chức hoạt động; Bao quát lớp, quản trẻ và xử lí kịp thời  các tình huống có thể xảy ra trong quá trình tổ chức hoạt động.
- Hỗ trợ đồng nghiệp hướng dẫn trẻ và cùng trẻ cất dọn đồ dùng đồ chơi sau khi kết thúc hoạt động.


	-  Hỗ trợ đồng nghiệp bao quát trẻ trong giờ học.
- Động viên khuyến khích trẻ, mở nhạc. Bao quát trẻ khi chơi trò chơi.


	- Cô ổn định tổ chức lớp.
- Bao quát trẻ trong giờ học, gợi ý cho trẻ trả lời câu hỏi của cô.
- Động viên khuyến khích trẻ.
- Bao quát động viên trẻ.

	- Cô sắp xếp vị trí ngồi phù hợp.
- Nhắc trẻ lắng nghe cô giáo hướng dẫn thực hiện.
- Gợi ý cho trẻ trả lời câu hỏi của cô giáo.
- Bao quát lớp, quản trẻ và xử lí kịp thời các tình huống có thể xảy ra trong quá trình tổ chức hoạt động.
- Hỗ trợ đồng nghiệp hướng dẫn trẻ và cùng trẻ cất dọn đồ dùng đồ chơi sau khi kết thúc hoạt động.


	- Chuẩn bị đồ dùng cho hoạt động: Kết nối màn hình ti vi.
- Hướng dẫn và cùng trẻ sắp xếp vị trí ngồi phù hợp.
- Hỗ trợ đồng nghiệp bao quát lớp, quản trẻ và xử lí kịp thời các tình huống có thể xảy ra trong quá trình tổ chức hoạt động.
- Hỗ trợ đồng nghiệp hướng dẫn trẻ và cùng trẻ cất dọn đồ dùng đồ chơi sau khi kết thúc hoạt động.
-  Nhắc trẻ đi vệ sinh, uống nước (nếu trẻ có nhu cầu) trước khi chuyển sang hoạt động tiếp theo.






Tuần thứ  32                                                      CHỦ ĐỀ LỚN: NƯỚC VÀ HIỆN
Thời gian thực hiện: số tuần: 3
                                                                             Tên chủ đề nhánh 3: Các hiện 
                                                                                     Thời gian thực hiện: số tuần:1
                                                                                                         TỔ CHỨC CÁC
	           Đón trẻ, trò chuyện; thể dục sáng
	        NỘI DUNG
	CHUẨN BỊ

	
	* Đón trẻ:
- Đón trẻ vào lớp, trao đổi với phụ huynh tình hình của trẻ. Kiểm tra tủ tư trang quần áo của trẻ.
- Hướng dẫn trẻ tập cất tư trang vào nơi quy định.
- Xem tranh, trò chuyện với trẻ về các hiện tượng tự nhiên.
- Hướng trẻ vào góc chơi.


	
- Lớp học sạch sẽ thoáng mát, nước giặt khăn phơi lên giá.
- Đồ dùng đồ chơi ở các góc chủ đề.


	
	* Tập thể dục sáng: 
- Tập bài thể dục sáng kết hợp bài “Cho tôi đi làm mưa với ”
+ Hô hấp 1: Giả tiếng gió thổi
+ Tay 2: Hai tay sang ngang, lên cao.
+ Bụng 2: Đứng nghiêng người sang hai bên.
+ Chân 3: Cho từng chân đá lên trước, ra sau và sang ngang
* Điểm danh:


	- Sân tập sạch sẽ an toàn; Các động tác thể dục, xắc xô, nhạc bài hát.
- Sổ theo dõi đến nhóm lớp.

	                                    Hoạt động góc
	* Góc phân vai:
- Cửa hàng bán ô, quần áo mưa, ...
* Góc xây dựng: 
- Xây dựng,  ghép hàng rào khu vui chơi.
 * Góc học tập: 
- Xem tranh ảnh về một số hiện tượng tự nhiên.
* Góc nghệ thuật:
-  Hát các bài hát có trong chủ đề.
-  Tô màu bức tranh về mưa, tô màu cầu vồng, vẽ cái diều, mặt trời...
* Góc thiên nhiên: 
- Quan sát cây cảnh trong góc thiên nhiên, chăm sóc cây.
	- Các góc chơi sạch sẽ.
- Đồ dùng đồ chơi cho các góc theo chủ đề và theo nội dung chơi của các góc.


TƯỢNG TỰ NHIÊN
Từ ngày 14 tháng 04 đến ngày 02 tháng 05 năm 2025
tượng tự nhiên.
Từ ngày 28 tháng 04 đến ngày 02 tháng 05 năm 2025
HOẠT ĐỘNG
	HOẠT ĐỘNG HỖ TRỢ  CỦA GIÁO VIÊN

	- Cô đến sớm mở cửa thông thoáng lớp học, chuẩn bị nước uống cho trẻ; kiểm tra, vệ sinh tủ đựng đồ cá nhân của trẻ; Cô niềm nở đón trẻ, trao đổi ngắn với phụ huynh về tình hình sức khỏe của trẻ; Hướng dẫn trẻ cất đồ dùng cá nhân vào đúng nơi quy định; Cô cho trẻ xem tranh ảnh, băng hình, trò chuyện thảo luận về các hiện tượng tự nhiên.
Hướng trẻ vào các góc chơi theo ý thích; bao quát khi trẻ chơi; cùng đồng nghiệp giải quyết các tình huống có thể xảy ra trong hoạt động.

	- Cô hỗ trợ đồng nghiệp bật nhạc bài thể dục sáng.
- Bao quát trẻ trong quá trình trẻ tập bài thể dục sáng. 
- Đảm bảo an toàn cho trẻ và xử lí các tình huống có thể xảy ra trong hoạt động.
- Cùng đồng nghiệp bao quát trẻ trong hoạt động điểm danh, hỗ trợ xử lí các tình huống có thể xảy ra trong hoạt động.



	- Giáo viên hỗ trợ đồng nghiệp chuẩn bị các góc chơi. Bố trí các góc chơi khoa học, chuẩn bị các đồ dùng, đồ chơi cho các góc theo chủ đề và nội dung chơi.
-Trong quá trình tổ chức hoạt động giáo viên hỗ trợ đồng nghiệp bao quát trẻ trong khi trẻ chơi hoạt động ở các góc, kết hợp cùng xử lí các tình huống có thể xảy ra trong hoạt động.
- Giáo viên nhắc nhở trẻ cất đồ dùng đồ chơi đúng nơi quy định, nhắc trẻ đi rửa tay, đi vệ sinh.











                                                                                                         TỔ CHỨC CÁC
	
	NỘI DUNG
	CHUẨN BỊ

	                                                                                              Hoạt động ngoài trời
	* Hoạt động có chủ đích: 
+ Quan sát bầu trời.
+ Nhổ cỏ tưới cây.
+ Quan sát quang cảnh sân trường.
+ Tưới cây
+ Quan sát thời tiết.








* Trò chơi: 
+ Lá và gió.
+ Mưa to, mưa nhỏ.
+ Kéo co












* Chơi tự do: 
+ Chơi với cát và nước.
+ Chơi với thiết bị ngoài trời.
+ Vẽ phấn tự do trên sân trường.





	- Sân trường an toàn, sạch sẽ; Đồ chơi an toàn, sạch sẽ; dụng cụ chơi với cát và nước, phấn, bộ dụng cụ chăm sóc cây…




























HOẠT ĐỘNG
	HOẠT ĐỘNG HỖ TRỢ CỦA GIÁO VIÊN

	* Hoạt động có chủ đích:
- Giáo viên hỗ trợ đồng nghiệp
+ Quan sát bầu trời.
+ Nhổ cỏ tưới cây.
+ Quan sát quang cảnh sân trường.
+ Tưới cây
+ Quan sát thời tiết.
- Trong quá trình trẻ hoạt động giáo viên hỗ trợ đồng nghiệp bao quát trẻ xử lí tốt các tình huống có thể xảy ra trong các hoạt động.




* Trò chơi vận động:
- Giáo viên chuẩn bị địa điểm cho trẻ chơi trò chơi sạch sẽ, an toàn; chuẩn bị các đồ dùng cho trò chơi (nếu có).
- Giáo viên hỗ trợ đồng nghiệp bao quát trẻ, xử lí các tình huống có thể xảy ra trong quá trình tổ chức hoạt động.










* Chơi tự do: 
- Giáo viên chuẩn bị các địa điểm chơi sạch sẽ, đồ dùng an toàn; kiểm tra độ an toàn của các đồ dùng, đồ chơi ngoài trời. Hỗ trợ giáo viên bao quát trẻ.









                                                                                                        TỔ CHỨC CÁC
	
	     NỘI DUNG
	CHUẨN BỊ

	      Ăn ngủ, vệ sinh
	* Hoạt động ăn: 
- Trước khi ăn:
+ Kê bàn ghế cho trẻ; Chuẩn bị dụng cụ ăn uống; Chia thức ăn cho trẻ.
- Trong khi ăn:
+ Cho trẻ sử dụng các từ “Mời cô”; “Mời bạn”; Hướng dẫn trẻ tự xúc ăn; Động viên trẻ ăn hết suất.
- Sau khi ăn:
+ Hướng dẫn trẻ cất bát, thìa, ghế vào nơi qui định; Hướng dẫn hoặc nhắc trẻ lau miệng và lau tay. Tập cho trẻ tự bưng cốc uống nước.
+ Nhắc trẻ không đùa nhiều hoặc chạy nhảy sau khi ăn.
* Hoạt động ngủ:
- Trước khi ngủ:
+  Hướng dẫn trẻ cùng chuẩn bị chỗ ngủ;
+ Kiểm tra, điều chỉnh nhiệt độ, ánh sáng phòng ngủ phù hợp; Nhắc trẻ tự đi vệ sinh, cởi bớt quần áo, mũ khăn (nếu cần); tự đi đến chỗ ngủ; Mở nhạc nhẹ nhàng để ru trẻ ngủ.
-Trong khi ngủ:
+ Rèn cho trẻ nằm ngủ đúng tư thế, giữ yên tĩnh phòng ngủ.
+ Theo dõi, chăm sóc giấc ngủ cho trẻ; xử lí kịp thời các tình huống xẩy ra trong khi trẻ ngủ.
- Sau khi ngủ dậy:
+ Hướng dẫn trẻ lớn cùng cô dọn dẹp phòng ngủ; mở cửa để thông thoáng phòng. Làm vệ sinh nơi ngủ (chăn, đêm) nếu có trẻ đái dầm.
+ Lau mặt cho trẻ tỉnh ngủ và dỗ trẻ chơi.
+ Cho trẻ bé đi vệ sinh;  nhắc trẻ lớn tự đi vệ sinh.
* Vệ sinh: 
- Hướng dẫn trẻ  tập đi vệ sinh đúng nơi quy định;






	- Nước sạch, xà bông.
- Khăn mặt, khăn ăn, đĩa ăn, bát, thìa cốc, nước uống, kê bàn ghế.
- Đồ ăn đủ cho trẻ
- Nước uống, khăn mặt, khăn lau tay
- Gối, chăn, kê sạp ngủ đủ cho trẻ.
- Băng, đĩa có bài hát ru.






HOẠT ĐỘNG
	                                      HOẠT ĐỘNG HỖ TRỢ CỦA GIÁO VIÊN

	* Trước khi ăn:
- Giáo viên hỗ trợ đồng nghiệp chuẩn bị các đồ dùng, dụng cụ ăn uống đảm bảo vệ sinh. Hướng dẫn trẻ kê bàn ghế ăn, sắp khăn ăn.
- Giáo viên cho trẻ rửa tay, rửa mặt sạch sẽ trước khi ăn.
* Trong khi ăn
- Giáo viên hỗ trợ đồng nghiệp đi lấy đồ ăn cho trẻ; chia và  phát cơm cho trẻ theo khẩu phần. Bao quát trẻ trong khi trẻ ăn; nhắc nhở trẻ ăn uống vệ sinh, động viên ăn hết suất.
* Sau khi ăn:
- Giáo viên hướng dẫn trẻ cất bát, thìa, ghế bàn vào đúng nơi quy định; nhắc nhở trẻ uống nước, lau miệng.
- Giáo viên vệ sinh khu vực ăn, cất các đồ dùng ăn uống của trẻ xuống bếp.
* Trước khi ngủ: Giáo viên hướng dẫn trẻ vệ sinh phòng ngủ sạch sẽ, trải chiếu, xếp gối.
- Giáo viên kiểm tra, điều chỉnh nhiệt độ, ánh sáng phòng ngủ phù hợp;
- Nhắc trẻ đi vệ sinh và vào chỗ ngủ đảm bảo cho trẻ nằm với tư thế thoải mái.
* Trong khi ngủ: Giáo viên bật những bản nhạc không lời, những bài hát ru nhẹ nhàng, êm dịu cho trẻ dễ vào giấc.
- Giáo viên phối hợp với đồng nghiệp cùng lớp theo dõi, chăm sóc giấc ngủ cho trẻ, sửa những tư thế nằm không đúng; xử lí các tình huống xảy ra trong quá trình trẻ ngủ ( nếu có).
* Sau khi ngủ dậy: Giáo viên hướng dẫn trẻ cất gối, xếp chăn, chiếu.
- Giáo viên nhắc trẻ đi vệ sinh, rửa mặt cho tỉnh ngủ, chải lại tóc cho trẻ.
- Giáo viên hỗ trợ với đồng nghiệp cho trẻ  vạn động nhẹ sau khi ngủ dậy với nhạc bài hát “Đu quay”.
- Giáo viên cùng đồng nghiệp cho trẻ ăn quà chiều.
- Bao quát, xử lí các tình huống có thể xảy ra trong hoạt động.
* Vệ sinh: 
- Giáo viên hỗ trợ hướng dẫn trẻ  tập đi vệ sinh đúng nơi quy định;
- Giáo viên hỗ trợ hướng dẫn trẻ tập một số thao tác đơn giản trong rửa tay, lau mặt.











                                                                                                        TỔ CHỨC CÁC                                                                
	
	     NỘI DUNG
	CHUẨN BỊ


	Hoạt động chiều
	- Cho trẻ thực hành vở LQCC, LQVT. Đếm đến 5, nhận biết nhóm đối tượng có số lượng là 5.(Toán trải nghiệm)
- Cho trẻ đọc thơ, đồng dao, ca dao trong chủ đề.
- Chơi thả hình, bộ đếm số.
- Giáo dục ATGT “Chạy trốn cơn mưa giông”.
- Lao động cuối ngày, cuối tuần.
	- Cuốn sách LQCC, LQVT.
- Tranh minh họa thơ, đồng dao, ca dao, bộ thả hình, đồng hồ đếm số.

	
Trả trẻ
	- Nêu gương: 
+ Nghe tiêu chuẩn bé ngoan trong ngày, tuần.
+ Tập cắm cờ, tặng bé ngoan (cuối tuần).
- Vệ sinh: 
+ Chải tóc cho trẻ.
+ Rửa tay, rửa mặt cho trẻ bé; nhắc trẻ lớn lau mặt, rửa tay.
- Trả trẻ:
+ Trao đổi nhanh với phụ huynh những thông tin nổi bật trong ngày.
về tình hình sức khỏe của trẻ.
+ Khuyến khích trẻ ạ/ chào cô, chào các bạn
- Vệ sinh phòng nhóm lớp, kiểm tra điện nước.








	


HOẠT ĐỘNG
	                                      HOẠT ĐỘNG HỖ TRỢ CỦA GIÁO VIÊN

	- Hỗ trợ đồng nghiệp chuẩn bị đồ dùng, cho các nội dung hoạt động, bao quát trẻ trong khi thực hiện các hoạt động.
- Hỗ trợ đồng nghiệp hướng dẫn trẻ thực hiện các hoạt động và cho trẻ lao động cuối tuần.
- Hỗ trợ đồng nghiệp trong tổ chức hoạt động biểu diễn văn nghệ cuối chủ đề.

	- Giáo viên nhắc trẻ chỉnh trang lại quần áo, chải tóc, rửa tay, rửa mặt ( nếu bẩn)
- Hỗ trợ đồng nghiệp thực hiện  hoạt động nêu gương cuối ngày, cuối tuần.
- Hỗ trợ  đồng nghiệp trả trẻ, nhắc trẻ lấy đúng đồ dùng cá nhân; chào cô giáo, chào các bạn khi về; trao đổi ngắn với phụ huynh về tình hình của trẻ trong ngày.
- Giáo viên vệ sinh lớp học,  kiểm tra các thiết bị điện nước trước khi về.


















                                                                   B. HỖ TRỢ TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG
	THỜI GIAN
	NỘI DUNG
	CHUẨN BỊ

	Thứ hai
Ngày 28 tháng 04 năm 2025
	Một số hiện tượng tự nhiên.
	- Thảm cho trẻ, đồ dùng phù hợp…

	Thứ ba
Ngày 29 tháng 04 năm 2025
	VĐCB: Bước lên, xuống bục cao 30cm.
Trò chơi: Chui qua hầm.
	- Xắc xô, loa
- Địa điểm tổ chức hoạt động sạch sẽ, râm mát, an toàn, bục cao 30cm, cổng chui

	Thứ tư
Ngày 30 tháng 04 năm 2025
	Ca dao: Cơn mưa.
	- Giáo án, tranh minh họa, que chỉ…





	Thứ năm
Ngày 01 tháng 05 năm 2025
	Biểu diễn văn nghệ cuối chủ đề
	- Chuẩn bị đồ dùng phù hợp với ý tưởng và nội dụng của hoạt động sẽ diễn ra, 
- Kết nối các thiết bị kĩ thuật cần thiết.

	Thứ sáu
Ngày 02 tháng 05 năm 2025
	Phòng tránh đuối nước
	- Chuẩn bị vị trí, đồ dùng phù hợp.


CHƠI, TẬP CÓ CHỦ ĐỊNH
	                                  HOẠT ĐỘNG HỖ TRỢ CỦA GIÁO VIÊN

	- Hỗ trợ đồng nghiệp tổ chức hoạt động; Bao quát lớp, quản trẻ và xử lí kịp thời  các tình huống có thể xảy ra trong quá trình tổ chức hoạt động.
- Hỗ trợ đồng nghiệp hướng dẫn trẻ và cùng trẻ cất dọn đồ dùng đồ chơi sau khi kết thúc hoạt động.


	-  Hỗ trợ đồng nghiệp bao quát trẻ trong giờ học.
- Động viên khuyến khích trẻ, mở nhạc. Bao quát trẻ khi chơi trò chơi.


	- Cô ổn định tổ chức lớp.
- Bao quát trẻ trong giờ học, gợi ý cho trẻ trả lời câu hỏi của cô.
- Động viên khuyến khích trẻ.
- Bao quát động viên trẻ.

	- Chuẩn bị đồ dùng cho hoạt động: Kết nối màn hình ti vi.
- Hướng dẫn và cùng trẻ sắp xếp vị trí ngồi phù hợp.
- Hỗ trợ đồng nghiệp bao quát lớp, quản trẻ và xử lí kịp thời các tình huống có thể xảy ra trong quá trình tổ chức hoạt động.
- Hỗ trợ đồng nghiệp hướng dẫn trẻ và cùng trẻ cất dọn đồ dùng đồ chơi sau khi kết thúc hoạt động.
-  Nhắc trẻ đi vệ sinh, uống nước (nếu trẻ có nhu cầu) trước khi chuyển sang hoạt động tiếp theo.



	- Cô sắp xếp vị trí ngồi phù hợp.
- Nhắc trẻ lắng nghe cô giáo hướng dẫn thực hiện.
- Gợi ý cho trẻ trả lời câu hỏi của cô giáo.
- Bao quát lớp, quản trẻ và xử lí kịp thời các tình huống có thể xảy ra trong quá trình tổ chức hoạt động.
- Hỗ trợ đồng nghiệp hướng dẫn trẻ và cùng trẻ cất dọn đồ dùng đồ chơi sau khi kết thúc hoạt động.






Tuần thứ  34                                                               CHỦ ĐỀ LỚN: VIỆT NAM
Thời gian thực hiện: số tuần: 3
                                                                          Tên chủ đề nhánh 2: Đất nước 
                                                                                     Thời gian thực hiện: số tuần:1
                                                                                                         TỔ CHỨC CÁC
	           Đón trẻ, trò chuyện; thể dục sáng
	        NỘI DUNG
	CHUẨN BỊ

	
	* Đón trẻ:
- Đón trẻ vào lớp, trao đổi với phụ huynh tình hình của trẻ. Kiểm tra tủ tư trang quần áo của trẻ.
- Hướng dẫn trẻ tập cất tư trang vào nơi quy định.
- Xem tranh, trò chuyện với trẻ về đất nước Việt Nam.
- Hướng trẻ vào góc chơi.
	
- Lớp học sạch sẽ thoáng mát, nước giặt khăn phơi lên giá.
- Đồ dùng đồ chơi ở các góc chủ đề.


	
	* Tập thể dục sáng: 
- Tập với nhạc bài hát: “Tôi yêu Việt Nam”.
+ Hô hấp 1
+ Tay 4: Hai tay đánh chéo nhau về phía trước, ra sau.
+ Chân 1: Đứng khuỵu gối.
+ Bụng 1: Đứng cúi về trước.
* Điểm danh:
	- Sân tập sạch sẽ an toàn; Các động tác thể dục, xắc xô, nhạc bài hát.
- Sổ theo dõi đến nhóm lớp.

	                                    Hoạt động góc
	* Góc phân vai
- Đóng vai gia đình bố mẹ đưa con đi thăm quan du lịch.
- Hướng dẫn viên du lịch.
* Góc xây dựng
- Xếp tháp Rùa.
- Xây công viên, lăng Bác.
* Góc học tập 
- Xem tranh ảnh về lễ hội hoặc cảnh đẹp của đất nước Việt Nam.
* Góc nghệ thuật 
- Tô màu, cắt dán làm cờ, bản đồ Việt Nam.
- Hát lại hoặc biểu diễn các bài hát đã học thuộc chủ đề.
* Góc thiên nhiên
- Chơi với cát nước.


	- Các góc chơi sạch sẽ.
- Đồ dùng đồ chơi cho các góc theo chủ đề và theo nội dung chơi của các góc.


QUÊ HƯƠNG TÔI
Từ ngày 05 tháng 05 đến ngày 23 tháng 05 năm 2025
Việt Nam diệu kỳ.
Từ ngày 12 tháng 05 đến ngày 16 tháng 05 năm 2025
HOẠT ĐỘNG
	HOẠT ĐỘNG HỖ TRỢ  CỦA GIÁO VIÊN

	- Cô đến sớm mở cửa thông thoáng lớp học, chuẩn bị nước uống cho trẻ; kiểm tra, vệ sinh tủ đựng đồ cá nhân của trẻ; Cô niềm nở đón trẻ, trao đổi ngắn với phụ huynh về tình hình sức khỏe của trẻ; Hướng dẫn trẻ cất đồ dùng cá nhân vào đúng nơi quy định; Cô cho trẻ xem tranh ảnh, băng hình, trò chuyện thảo luận về đất nước Việt Nam. 
Hướng trẻ vào các góc chơi theo ý thích; bao quát khi trẻ chơi; cùng đồng nghiệp giải quyết các tình huống có thể xảy ra trong hoạt động.

	- Cô hỗ trợ đồng nghiệp bật nhạc bài thể dục sáng.
- Bao quát trẻ trong quá trình trẻ tập bài thể dục sáng. 
- Đảm bảo an toàn cho trẻ và xử lí các tình huống có thể xảy ra trong hoạt động.
- Cùng đồng nghiệp bao quát trẻ trong hoạt động điểm danh, hỗ trợ xử lí các tình huống có thể xảy ra trong hoạt động.



	- Giáo viên hỗ trợ đồng nghiệp chuẩn bị các góc chơi. Bố trí các góc chơi khoa học, chuẩn bị các đồ dùng, đồ chơi cho các góc theo chủ đề và nội dung chơi.
-Trong quá trình tổ chức hoạt động giáo viên hỗ trợ đồng nghiệp bao quát trẻ trong khi trẻ chơi hoạt động ở các góc, kết hợp cùng xử lí các tình huống có thể xảy ra trong hoạt động.
- Giáo viên nhắc nhở trẻ cất đồ dùng đồ chơi đúng nơi quy định, nhắc trẻ đi rửa tay, đi vệ sinh.














                                                                                                         TỔ CHỨC CÁC
	
	NỘI DUNG
	CHUẨN BỊ

	                                                                                              Hoạt động ngoài trời
	* Hoạt động có chủ đích: 
+ Quan sát thời tiết.
+ Nhặt lá rụng trên sân.
+ Quan sát cánh đồng lúa.
+ Cấy lúa
+ Quan sát phong cảnh quê em.




* Trò chơi: 
+ Lăn bóng
+ Kéo co
+ Mèo đuổi chuột













* Chơi tự do:
+  Chơi với cát và nước.
+ Chơi với thiết bị ngoài trời.
+ Vẽ phấn tự do trên sân trường.




	- Sân trường an toàn, sạch sẽ; Đồ chơi an toàn, sạch sẽ; dụng cụ chơi với cát và nước, phấn, bóng, mô hình lúa…




























HOẠT ĐỘNG
	HOẠT ĐỘNG HỖ TRỢ CỦA GIÁO VIÊN

	* Hoạt động có chủ đích:
- Giáo viên hỗ trợ đồng nghiệp
 + Quan sát thời tiết.
+ Nhặt lá rụng trên sân.
+ Quan sát cánh đồng lúa.
+ Cấy lúa
+ Quan sát phong cảnh quê em.
- Trong quá trình trẻ hoạt động giáo viên hỗ trợ đồng nghiệp bao quát trẻ xử lí tốt các tình huống có thể xảy ra trong các hoạt động.

* Trò chơi vận động:
- Giáo viên chuẩn bị địa điểm cho trẻ chơi trò chơi sạch sẽ, an toàn; chuẩn bị các đồ dùng cho trò chơi (nếu có).
- Giáo viên hỗ trợ đồng nghiệp bao quát trẻ, xử lí các tình huống có thể xảy ra trong quá trình tổ chức hoạt động.












* Chơi tự do: 
- Giáo viên chuẩn bị các địa điểm chơi sạch sẽ, đồ dùng an toàn; kiểm tra độ an toàn của các đồ dùng, đồ chơi ngoài trời. Hỗ trợ giáo viên bao quát trẻ.










                                                                                                        TỔ CHỨC CÁC
	
	     NỘI DUNG
	CHUẨN BỊ

	      Ăn ngủ, vệ sinh
	* Hoạt động ăn: 
- Trước khi ăn:
+ Kê bàn ghế cho trẻ; Chuẩn bị dụng cụ ăn uống; Chia thức ăn cho trẻ.
- Trong khi ăn:
+ Cho trẻ sử dụng các từ “Mời cô”; “Mời bạn”; Hướng dẫn trẻ tự xúc ăn; Động viên trẻ ăn hết suất.
- Sau khi ăn:
+ Hướng dẫn trẻ cất bát, thìa, ghế vào nơi qui định; Hướng dẫn hoặc nhắc trẻ lau miệng và lau tay. Tập cho trẻ tự bưng cốc uống nước.
+ Nhắc trẻ không đùa nhiều hoặc chạy nhảy sau khi ăn.
* Hoạt động ngủ:
- Trước khi ngủ:
+  Hướng dẫn trẻ cùng chuẩn bị chỗ ngủ;
+ Kiểm tra, điều chỉnh nhiệt độ, ánh sáng phòng ngủ phù hợp; Nhắc trẻ tự đi vệ sinh, cởi bớt quần áo, mũ khăn (nếu cần); tự đi đến chỗ ngủ; Mở nhạc nhẹ nhàng để ru trẻ ngủ.
-Trong khi ngủ:
+ Rèn cho trẻ nằm ngủ đúng tư thế, giữ yên tĩnh phòng ngủ.
+ Theo dõi, chăm sóc giấc ngủ cho trẻ; xử lí kịp thời các tình huống xẩy ra trong khi trẻ ngủ.
- Sau khi ngủ dậy:
+ Hướng dẫn trẻ lớn cùng cô dọn dẹp phòng ngủ; mở cửa để thông thoáng phòng. Làm vệ sinh nơi ngủ (chăn, đêm) nếu có trẻ đái dầm.
+ Lau mặt cho trẻ tỉnh ngủ và dỗ trẻ chơi.
+ Cho trẻ bé đi vệ sinh;  nhắc trẻ lớn tự đi vệ sinh.
* Vệ sinh: 
- Hướng dẫn trẻ  tập đi vệ sinh đúng nơi quy định;






	- Nước sạch, xà bông.
- Khăn mặt, khăn ăn, đĩa ăn, bát, thìa cốc, nước uống, kê bàn ghế.
- Đồ ăn đủ cho trẻ
- Nước uống, khăn mặt, khăn lau tay
- Gối, chăn, kê sạp ngủ đủ cho trẻ.
- Băng, đĩa có bài hát ru.






HOẠT ĐỘNG
	                                      HOẠT ĐỘNG HỖ TRỢ CỦA GIÁO VIÊN

	* Trước khi ăn:
- Giáo viên hỗ trợ đồng nghiệp chuẩn bị các đồ dùng, dụng cụ ăn uống đảm bảo vệ sinh. Hướng dẫn trẻ kê bàn ghế ăn, sắp khăn ăn.
- Giáo viên cho trẻ rửa tay, rửa mặt sạch sẽ trước khi ăn.
* Trong khi ăn
- Giáo viên hỗ trợ đồng nghiệp đi lấy đồ ăn cho trẻ; chia và  phát cơm cho trẻ theo khẩu phần. Bao quát trẻ trong khi trẻ ăn; nhắc nhở trẻ ăn uống vệ sinh, động viên ăn hết suất.
* Sau khi ăn:
- Giáo viên hướng dẫn trẻ cất bát, thìa, ghế bàn vào đúng nơi quy định; nhắc nhở trẻ uống nước, lau miệng.
- Giáo viên vệ sinh khu vực ăn, cất các đồ dùng ăn uống của trẻ xuống bếp.
* Trước khi ngủ: Giáo viên hướng dẫn trẻ vệ sinh phòng ngủ sạch sẽ, trải chiếu, xếp gối.
- Giáo viên kiểm tra, điều chỉnh nhiệt độ, ánh sáng phòng ngủ phù hợp;
- Nhắc trẻ đi vệ sinh và vào chỗ ngủ đảm bảo cho trẻ nằm với tư thế thoải mái.
* Trong khi ngủ: Giáo viên bật những bản nhạc không lời, những bài hát ru nhẹ nhàng, êm dịu cho trẻ dễ vào giấc.
- Giáo viên phối hợp với đồng nghiệp cùng lớp theo dõi, chăm sóc giấc ngủ cho trẻ, sửa những tư thế nằm không đúng; xử lí các tình huống xảy ra trong quá trình trẻ ngủ ( nếu có).
* Sau khi ngủ dậy: Giáo viên hướng dẫn trẻ cất gối, xếp chăn, chiếu.
- Giáo viên nhắc trẻ đi vệ sinh, rửa mặt cho tỉnh ngủ, chải lại tóc cho trẻ.
- Giáo viên hỗ trợ với đồng nghiệp cho trẻ  vạn động nhẹ sau khi ngủ dậy với nhạc bài hát “Đu quay”.
- Giáo viên cùng đồng nghiệp cho trẻ ăn quà chiều.
- Bao quát, xử lí các tình huống có thể xảy ra trong hoạt động.
* Vệ sinh: 
- Giáo viên hỗ trợ hướng dẫn trẻ  tập đi vệ sinh đúng nơi quy định;
- Giáo viên hỗ trợ hướng dẫn trẻ tập một số thao tác đơn giản trong rửa tay, lau mặt.











                                                                                                        TỔ CHỨC CÁC                                                                
	
	     NỘI DUNG
	CHUẨN BỊ


	Hoạt động chiều
	- Thực hành vở làm quen với toán, vở LQVATGT.
- Hát, đọc đồng dao, thơ về chủ đề: “Đất nước việt nam diệu kỳ”.
- Làm 1 số đồ chơi đơn giản, trang trí khung ảnh Hồ Gươm.
-  Chơi, hoạt động theo ý thích ở các góc.
- Lao động cuối ngày.


	- Cuốn làm quen với toán,vở LQVATGT, nhạc về chủ đề, giấy màu, keo, kéo, khung tranh Hồ Gươm, đồ chơi góc…

	
Trả trẻ
	- Nêu gương: 
+ Nghe tiêu chuẩn bé ngoan trong ngày, tuần.
+ Tập cắm cờ, tặng bé ngoan (cuối tuần).
- Vệ sinh: 
+ Chải tóc cho trẻ.
+ Rửa tay, rửa mặt cho trẻ bé; nhắc trẻ lớn lau mặt, rửa tay.
- Trả trẻ:
+ Trao đổi nhanh với phụ huynh những thông tin nổi bật trong ngày.
về tình hình sức khỏe của trẻ.
+ Khuyến khích trẻ ạ/ chào cô, chào các bạn
- Vệ sinh phòng nhóm lớp, kiểm tra điện nước.








	


HOẠT ĐỘNG
	                                      HOẠT ĐỘNG HỖ TRỢ CỦA GIÁO VIÊN

	- Hỗ trợ đồng nghiệp chuẩn bị đồ dùng, cho các nội dung hoạt động, bao quát trẻ trong khi thực hiện các hoạt động.
- Hỗ trợ đồng nghiệp hướng dẫn trẻ thực hiện các hoạt động và cho trẻ lao động cuối tuần.
- Hỗ trợ đồng nghiệp trong tổ chức hoạt động biểu diễn văn nghệ cuối chủ đề.

	- Giáo viên nhắc trẻ chỉnh trang lại quần áo, chải tóc, rửa tay, rửa mặt ( nếu bẩn)
- Hỗ trợ đồng nghiệp thực hiện  hoạt động nêu gương cuối ngày, cuối tuần.
- Hỗ trợ  đồng nghiệp trả trẻ, nhắc trẻ lấy đúng đồ dùng cá nhân; chào cô giáo, chào các bạn khi về; trao đổi ngắn với phụ huynh về tình hình của trẻ trong ngày.
- Giáo viên vệ sinh lớp học,  kiểm tra các thiết bị điện nước trước khi về.


















                                                         B. HỖ TRỢ TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG HỌC
	THỜI GIAN
	NỘI DUNG
	CHUẨN BỊ

	Thứ hai
Ngày 12 tháng 05 năm 2025
	So sánh số lượng 2 nhóm đối tượng trong phạm vi 4.

	- Thảm cho trẻ, đồ dùng phù hợp…

	Thứ ba
Ngày 13 tháng 05 năm 2025
	VĐCB: Bò theo đường rích rắc.
Trò chơi: Mèo đuổi chuột.
	- Xắc xô, loa
- Địa điểm tổ chức hoạt động sạch sẽ, râm mát, an toàn, đường dích dắc

	Thứ tư
Ngày 14 tháng 05 năm 2025
	Truyện sự tích Hồ Gươm.

	- Giáo án, tranh minh họa, que chỉ…





	Thứ năm
Ngày 15 tháng 05 năm 2025
	Nghe hát: Tôi yêu Việt Nam 
VĐTN: Yêu Hà Nội.
TC: Khiêu vũ với nhạc.

	- Chuẩn bị đồ dùng phù hợp với ý tưởng và nội dụng của hoạt động sẽ diễn ra, 
- Kết nối các thiết bị kĩ thuật cần thiết

	Thứ sáu
Ngày 16 tháng 05 năm 2025
	Kỹ năng gấp quần áo

	- Chuẩn bị vị trí, đồ dùng phù hợp.


CHƠI, TẬP CÓ CHỦ ĐỊNH
	                                  HOẠT ĐỘNG HỖ TRỢ CỦA GIÁO VIÊN

	- Hỗ trợ đồng nghiệp tổ chức hoạt động; Bao quát lớp, quản trẻ và xử lí kịp thời  các tình huống có thể xảy ra trong quá trình tổ chức hoạt động.
- Hỗ trợ đồng nghiệp hướng dẫn trẻ và cùng trẻ cất dọn đồ dùng đồ chơi sau khi kết thúc hoạt động.


	-  Hỗ trợ đồng nghiệp bao quát trẻ trong giờ học.
- Động viên khuyến khích trẻ, mở nhạc. Bao quát trẻ khi chơi trò chơi.


	- Cô ổn định tổ chức lớp.
- Bao quát trẻ trong giờ học, gợi ý cho trẻ trả lời câu hỏi của cô.
- Động viên khuyến khích trẻ.
- Bao quát động viên trẻ.

	- Chuẩn bị đồ dùng cho hoạt động: Kết nối màn hình ti vi.
- Hướng dẫn và cùng trẻ sắp xếp vị trí ngồi phù hợp.
- Hỗ trợ đồng nghiệp bao quát lớp, quản trẻ và xử lí kịp thời các tình huống có thể xảy ra trong quá trình tổ chức hoạt động.
- Hỗ trợ đồng nghiệp hướng dẫn trẻ và cùng trẻ cất dọn đồ dùng đồ chơi sau khi kết thúc hoạt động.
-  Nhắc trẻ đi vệ sinh, uống nước (nếu trẻ có nhu cầu) trước khi chuyển sang hoạt động tiếp theo.


	- Cô sắp xếp vị trí ngồi phù hợp.
- Nhắc trẻ lắng nghe cô giáo hướng dẫn thực hiện.
- Gợi ý cho trẻ trả lời câu hỏi của cô giáo.
- Bao quát lớp, quản trẻ và xử lí kịp thời các tình huống có thể xảy ra trong quá trình tổ chức hoạt động.
- Hỗ trợ đồng nghiệp hướng dẫn trẻ và cùng trẻ cất dọn đồ dùng đồ chơi sau khi kết thúc hoạt động.
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